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Cuốn sách này không phải là một 
cuốn tiêu thuyết, nhưng cũng không phải 
là một đai-luận huyền bi, hay một bài toán 
lớn lao và khó hiểu gì; học thuyết của 
Einstein, mà chủng tôi sắp trình bày 
cùng bạn đọœ ở đảy, đã được “'dân dị hỏa” 
đi nhiều lắm. Chúng tôi dã cố gắng tìm 
tòi tronø các tài liệu, những thí dụ dê 
tưởng tượng, chúng tôi đã cố dân những 
câu chuyện dễ hiểu, để thay những con số 
đài và những hình kỳ dị của số học, thiên- 
văn-học, hay vật-lý-học, Chúng tôi đã gặp 
nhiều nôi khó khăn, chúng tôi không biết 
đã thành công chưa, nhưng chúng tôi đã 
cố gắng. 

Tuy nhiên, những nôi khó khăn không 


hề khiển chúng tối nắn lòng. Trong khi vảo : | 
sàu trong những quan - niệm mới lạ và ' 
táo bạo của Einstein, chúng tôi không hề | 
muốn lui bước, vì Einstein thật là một. lÍ./ 
nghệ-sï của SỐ học : cững như Poinpcarẻ của. : 
nước Pháp, và có lẽ hơn cả Poincaréẻ nữa, : 
ông biết vượt lên trên những giòng số đề. 
nhìn thấy rõ phương-pháp của ông, mục ‹ 
đích của ông, và nhận rổ chân giá trị của 4 
nhữag phương pháp ấy: Einstein đã đứng ƒ 
về một phương-diện rất triết-họec đề giải. ị 
quyết những câu hỏi của triết học bằng bà 
nghiệm, bằng khoa học. 

Nhà nghệ-sï ấy, cững như mọi nghệ-sĩ, - 
có một mối tình bồng bột trorg lòng: ông. 
say mê những điều bí mật vô cùng của. 
vũ-trụ. Nhận ”thấy đời sống xấu xa, hơi ì 
chản ghét những mối ham muốn thấp hèn. 
của nhân toại, ghẻ tớm những cuộc tranh. 
đầu bất công và tàn bạo hàng ngày,- 
Einstein vượt khỏi phạm vi của địa cầu,. 
và mở rộng tầm mắt đề ngắm nhìn trời. 
đất. Không những thế, cũng như mọi nghệ-. 
sĩ, ông muốn tạo ra che mình một hình. 
anh đẹp để của đời sống đề say mê với. 
hình ảnh ấy, và quên được trong một phạm . 
vi nào, những nỗi đau khô đã chịu, và đã. 
trông thấy người khác phải chịu, — Và hình. 
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ảnh đó của Ếinstein, là một hình ảnh vô 
cùng đẹp để, vì vũữ-trụ, trong mắt ông, biến 
hành một trật tự hoàn toàn, một trật tự 
minh bạch, tỉ mỉ và chắc chẳn. (1) 

Bỏi vậy, cuốn sách này chưa chắc đã 
không phải là một cuốn tiêu thuyết, nếu 
tiều thuyết là say mê, nếu tiêu thuyết là cao 
siêu và bông bột. Nhưng nếu ta gọi những 
“quan niệm của Einstein là một cuốn tiêu 
thuyết, thì ta phải nói thêm rằng cuốn tiêu 
thuyết ấy lấy tất cả vũ-trụ, làm đầu đề, 
và tất cà những ngôi sao, những sức mạnh 
tự nhiên làm nhân vật. 

“Đến đây, chúng tôi cö lẽ chỉ đòn cần nói: 
thêm rằng cuốn tiêu thuyết ấy, chúng tôi đã 
không trình bày được thật đầy đủ: cũng 
như những học thuyết của Kant và Nietzsche 
học thuyết của Einstien mà chúng tôi trình 
bày cùng bạn đọe, chỉ gôm có những phần 
quan trọng nhất mà thôi : chúng tôi đã phải 
“bỏ qua nhiều chỉ tiết và thứ nhất là chúng 
tôi đã không dành được một phần riêng 
cho triết học Einstein, — chúng tôi muốn nỏi 


——— Tải: Xi di 
(1) Xem Comment jevois Íe monde của Einsteih : 
Flammarion xuất bản 


triết học thuần tủy không pha trộn khoa... 
học. (1) 

Một ngày kia, nếu tình thế khá hơn, chúng ~“ 
tôi sẽ sửa lại tất cả mấy cuốn triết học ƒ 
Kant, Nietzsche, và Einstein, cho được đầy... 
đủ hơn, và khiấy, mới khỏi hơi mủi lòng... 
thấy một cuốn Triết học Kant dày được $ 
hơn 150 trang, hay một cuốn Triết học | 
Nietzsche được hơn ¡200 trang. Ngày ấy 4 
chủng tôi hi vòng rằng cũng khêng xa. Ÿ| 

Trước khi mời bạn đọc cùng chủng tôi ~- 
bước vào trong một thế giới mới, một bầu. 
trời xa lạ, trước khi cùng lần dở những... 
trang sánh của vũ-trụ, chúng tôi muốn nói - 
một lần nữa rằng học thuyết của Einstein | 
không khác gì một cuốn tiểu thuyết kỳ-ảo. 
và cao siêu. Ban đọc không sở đắc về khoa 
học, thoạt tiền có thể thấy hơi khô khan. 
`. Nhưng, cũng như Nietzsche đã nói, muốn 
+ trèo những ngọn núi cao, chúng †a phải 
có những cặp chân đài. Chịu khó đập võ 
ra, chúng ta sẽ thấy những mũi thơm tho, 
- và dịu ngọt. 


(1) Nhân dịp chúng tôi phải nói rằng công việc 
ấn loát đã không khiến chúng tôi hài lòng một chút 
nào : những lỗi nhiều khi lố bịch làm sái lạc hẳn ý 
nghĩa của câu văn. 


Và nhìn qua những kết quả rắc rối của 
tương-đồi-luận, chúng ta sẽ thấy một vừng 
sảng chói lọi, một trật tự rực rỡ. Mà nếu 
ban đọc, sau khi dở hết nhữug trang sau 
đày, không nhận thấy trong lòng thêm được 
một điêu vui, một ít tự phụ. một it tin 
tưởng øì, tbhì người viết tự coi như đà 
hoàn toàn thất bai vậy. 
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CHƯƠNG 1 


Những sự biến~ecải của không ~gian 
và thời~-gian 


Sinh ra trong trời đất, loài người tự phụ 


răng đứng trên muôn vật, chỉ vì cỏ trí 


khôn. Pascal, một triết nhân Pháp, đã nói: 

c© Người ta, chỉ là một câu sâu 0)ễu. nhưng 
là một cáu sâu biết nghĩ ». Thực vậy, dem 
so sánh người với tao vật, đem đặt người 
vào giữa vũữ-trụ rộng lớn và khó hiểu, ta 
không khỏi rùng mình mà tủi cho số phận 
loài người. Nhưng nghỉ sâu hơn, ta thấy 
điều đáng làm cho chúng ta tự hào hơn 
cả, chính là cảm thấy rõ rệt nổi kém hèn 
của chủng ta mà không run sợ, và trái 
lạt còn đảm đem trí óe chúng ta ra đối chọi 
với {ao vật nữa. 

Muốn thành công trong cuộc tranh dấu 
äYy, muốn thắng Thiên Nhiên trong mội 


“. 
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trận vï đai và dài lâu, trước hết chúng 
ta cần biết rổ kẻ địch của chúng ta. Bởi 
vậy, suốt từ xưa, không lúc nào loài người 
quên tìm hiều vũ trụ. Kết quả của những 
cuộc tìm tòi ấy là Khoa Học. 

Như thể, trước hết, khoa học chỉ là 
một cái « biết » rộng lớn hơn cái biết thông 
thường mà thôi. Đã là một trí thức, khoa 
học phải dựa vào những sự nhận xét của 


giác quan, mà tất cả những điều nhận | 
xét ấy đều xếp đặt trong Không gian và "II 
Thời gian. 4Ÿ 

Như vậy, tất cả những điều chúng ta Wï 
biết, tất cả khoa học, tất cả đòi sống hàng h L 
ngày đều lấy quan niệm của chủng ta về : Ỉ 


Không øian và Thời gian làm căn bản. 

Một vài thí dụ nhỏ khiến chúng ta rất 
dễ nhận rõ tính cách quan hệ đặc biệt 
của những quan niệm ấy : 

Ta thử tưởng tượng nếu bất thình lình l 
thời gian chảy ngược lại từ lúc này, thì 
đòi sống chúng ta sẽ ra thế nào? 

— Chúng ta sẽ thấy mặt trời mọc Ở 
hướng Tây và lặn ở hưởng Đông. Nước Ÿ 


~ . * % ^ ^x~ . h... = Ỳ ¡ 
sẽ chay từ bề lên nguồn. Trời sẽ mưa 1 
từ: đất lên mây: Bao nhiêu những điều ¡Ì 


chủng !a hiện biết sẽ tiêu lán cả ví sẽ 


không còn đúng với thực tại nữa. Và bạn 
đang đọc tôi đây cũng sẽ không hiểu gì. vì 
đến đây ban sẽ đọc ngược lại từng dòng, 
từng tranø, để trổ lại trang đầu. Người 
ta sẽ rời bỏ cối đời một cách la lùng là 
trở lai trong bụng me, sau khi đã mỗi 
ngày mội trẻ lại. Những người thân yêu 
đã khuất, chúng ta sẽ lại được gặp, nhưng 
những người thân vêu it tuôi hơn chúng 
ta sẽ đột nhiên biến mất. Tóm lại, thế 
giới sẽ không còn nghĩa lý øì nữa. 
Xem thể, ta thấy rõ rằng bao nhiêu điều 
“.. chúng ta biết đều lồng vào trong khung 
Ô- “thời gian. Vũ trụ mà trí óc chúng ta nhận 
được là một vũ trụ có hệ thống, vì' được. 


4 "(#4 ' 


ÝÃˆ xếp đặt có thử tự trước sau. 

l; . = Không gian cũng cần thiết cho tri thức 
__ như thời gian. Suốt từ khi mới biết nghĩ, 
ta“ đã quen nghỉ trong không gian. Cho 
nên ta không thê tưởng tượng được là 
không có không gian, mà không thi dụ 
nào có thể khiến chúng ta hiều rõ nôi 
sự thiếu thốn của loài người, nếu đột nhiên 

quan niệm về không gian biến mất. 
Tuy vậy, chúng ta cũng có thể tưởng 
tượng được một cách sơ sài rằng khi đỏ, 
vũ trụ sẽ không còn hình thức nào nhất 


dịnh nữa. Nhìn ra ngoài đường, chúng 
ta sẽ không còn thấy phố xá gì, vì nhà 
cửa sẽ không còn là nhà cửa nữa, mà là 
những chiếc hộp kỳ lạ, xếp đặt lẫn lộn 
không có thứ tự gì. Mây sẽ có thể như 
bay ngang mặt ta. Người ta sẽ không còn 
là người nữa và ta sẽ chỉ thấy quanh 
ta nhữanø sinh vật hình thù cô quái v...V... 

Không øian và Thời gian là hai cái khung 
trong đó ta xếp đặt vũ trụ: bởi vậy đó 
là hai cột trụ chính của tri thức; không 
có hai quan niệm đỏ, người ta không thê 
nhận xét được 9ì, hay nói cho đúng hơn 
sẽ nhận xét khác hẳn, và do đó, sẽ sinh 
hoat khác hẳn. 

Vì thế, môi sự thay đôi của hai quan 
niệm căn bản đó đều bắt buộc phải dân 
đến những sự thay đổi rất sâu xa của 
đời sống, của tri thức, của khoa học, của 
triết học, Mà phần thứ nhất của học thuyết 
Einstein chính là một phần phá hoại, phả 
hoại quan niệm cỗ điền về không gian và 
thời gian, nghĩa là lay đô tất cả nền khoa 
học và triết học cô điền. 


# 
... 


Từ Aristote đến Newton, khoa học được 
xây dựng trên hai quan niệm về Không 
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gian và thời gian tuyệt đối. Ta cần tạm 
dừnø lai ở đây đề thích nghĩa haichữ dỏ. 
Không gian tuyệt đối là không gian không 
chứa đưng một vật gì mà cũng còn, thời 
gian tuyệt đối là thời gian chảy đều không 
lúc nào thay đồi. Nói cho rổ rệt bơn, thời 
gian tuyệt đối ví như một dòng Sông trên 
đó thuyền bè đi lại. Thuyền bè ấy là muôn 
vật, là vữ-trụ. Nếu không có một chiếc 
thuyền nào, ta vẫn thấy dòng sông -chây 
đều. Và hai bên bờ sông, và lòng sông ta 
có thê ví với không gian tuyệt đối là một 
cái øì trống rỗag đẻ chứa đựng cá thuyền 
bè làn nước sông. 

Hai quan niệm về không gian và thời gian 
tuyệt đối ấy không phải gì lạ: đó chi là 


TA. JÁ, Ầ % N¿ NV 1 3 
„quan niệm thông thường của chúng ta, chẳng 
han chúng ta dêu nghĩ rằng vũ-trụ chứa 


đựng trong một thứ bình øi: cải bình đó 
gọi là không gian. Còn thời giờ thì luôn 
luôn chảy đều, dù ta ở đâu, một giờ vân 
gồm có sảu mươi phút, một phút vàn gồm 
CÔ SêU PHƯƠI §lày, 

Không gian và thời gian tuyệt đối vì vậy 
bất di bất dịch: một thước dù ta manøs lử 
trái đất lên mặt trời vần dài một thước, 
Nếu ta cao một thước bảy mươi, thì đi 


1# 


khắp địa cầu ta vẫn cao một thước bảy 
mươi. Thời gian tuyệt đối cũng vậy : nếu có 
một luồng chớp thực sáng soi hết cả trải 
đất, thì khắp mọi nơi đều trông thấy luồng 
chớp đỏ cùng một lúc. Nếu một ngôi $ao 


bùng cháy thì đù ta ở Kim-tinh, Vệ-tỉnh, Mộc-. 


tỉnh hay ngòi tỉnh tú nào, ta cững sẽ nhìn 
thấy hiện tượng ấy vào hồi mấy giờ, mấy 
phút nhất định. 

Nói tóm lại, thời gian và không gian là 
hai sự thực khách-quan, chứ không phải 
hai điêu do trí tưởng tượng đặt ra. Hai 
sự thực ấy có tính cách «fĩnh » nghĩa là 


không thay đồi và không luân chuyển... 
Newton, nhà thiên văn học nồi tiếng của 
thế kỷ thứ 17 đã định nghĩa thời gian và. 


không gian tuyệt đối rất rổ Tàng : 

c Thời gian twuệt đối, xét riêng không có 
liên quan gì đến ngoại uật, thì bản chất 
là châu đều.... Không gian tuyệt đối, bản 


chất là không có liên quan gì đền ngoại 


pậ(, 0à hông chuuền, biến. » 

Không gian tuyệt đối đó đã được Euolidi' 
ông tổ của Số học, dùng đề xây nên một 
nền kỷ-hà-học chắc chắn. Theo ông, kbòng 
gian có ba chiều: chiều rộng, chiều đài, 
và chiều sâu. Trong không gian ấy, ông 
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Than h 


-_ xếp đặt cả vũ-tru : vật nào cũng có thê được 
“xếp theo ba chiều kẻ trên. 


- Không gian tuyệt đối ấy, cùng với thời 
“gian chảy đều, lại làm căn bản cho tất ;cả 


- nên khoa học xưa: Vật-lý-học dựa vào 
_ định tắc là một giây đồng hồ, ở trên trái 


đất, hay ở đâu, cũng bằng nhau. Một thước, 


ở đâu và lúc nào cũng dài một thước, và 


vì thế có thể dùng làm đơn vị để đo lường 
-tất cä các chiều dài. Vật-lý-học còn dựa 
vào một quan niệm căn bản thứ ba nữa do 


_ Newon định rõ: chất lượng tuyệt đối rồi 


ta sẽ có dịp trở lại với định tắc ấy sau. 
-_ Cả triết học cỗ điền cũng lấy hai quan niệm 
hạ không gian và thời gian tuyệt đối làm căn 
“bản.Vi. tin rằng không gian và thời gian không 
thay đồi, nên Aristote mới xây nên một vũ-trụ 
tĩnh và một hệ thống triết học cũng tỉnh. — 
Theo triểt-nhân đó, trong trời đất vật nào là 
_ wàt ấy, và chỉ là vật ấy mà thôi: con lừa không 
- thể là con ngựa. — Người ta lúc nào cũng là 
xà — Nhìn xa hơn, mặt trắng lúc nào 
[ cũng là mặt trăng. — Chòm Đại-hùng-tinh, 
-_ lúc nào êững giữ nguyên hình một chiếc 
“soong vĩ đại. - : 
Muôn vật đã riêng biệt tôn tại như vậy 


“ thì người ta có thể cùng một tiếng nhất 
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định đề chỉ mỗi vật, — Ghép những tiếng 
ấy lại người ta có những câu nhất định. Đỏ 
là đồng nhất nguyên tắc của luận lý, nguyên. 
tắc mà các nhà luận-lý thường tóm tắt trong. 
câứ: A là A. (1) cúi 
Tạo uật là những trạng thái. — Đời sống. 
bèn trong cũng vậy: vì thế người ta chia. 
linh hồn với xác thịt tvì linh hồn là linh. 
hồn kbuyệt đối chứ không thê có liên “quan. 
với thân thê: Â là A) và trong linh hồn, . 
người ta phân biệt những trang thái, phững. 
cơ năng nhất định: ý chi, cam tình, ffmP 
năng là ba cơ năng của linh hồn: người 
ta có ý chí vì linh hồn người ta cỏ một bộ. 
phận gọi là ý chỉ. Người ta có tinh cảm. 
Yì (tình cảm là một cơ năng- khác của linh. 
hồn vw.‹ v. ] 
Tóm lại, vũ trụ là những trạng thái, đời. 
sống bên trong là những trạng thái, đời. 
sống của cơ thê cũng là những trạng thái. 
Trong và ngoài chúng ta chỉ cỏ những. 
qrang thái «tĩnh ›, nghĩa là nhất định và. 
không thay đôi. Cái gì đã biết một lần 
là biết chắc chắn: triết học và khoa học 
đồng chặt vũ-tru lại và quên hẳn sự chuyên. 


(1) Xem Triết hẹc Kant 


20 


ý ®% 


“biến không ngừng của trời đất. 
›{ Ð Hệ-thống của Aristote tồn tại mãi tới 
Ì [rên đầy mới bị phá dồ, — Và bị phá đỗ 
jvì hai quan niệm về: không gian và thời 
f “gian tuyệt đối cũng bị phá đồ. 
.Ñ Công cuộc ấy được thực hiện trong nhiều 
\Ñ ðiai đoan khác nhan; ta chỉ xét đến mấy 
\Ñ giai đoạn chính mà thôi. 
h ị Trước hết, ngay từ thời Aristote, đã cỏ 
j  atlid triết-nhân nghỉ ngờ không gian và 
(0Ñ thời gian tuyệt đổi; npười đáng thay mặt 
(Ñ cho hoc phái ấy là Epicure. 
Thực vậy, Luecrèce trong khi dẫn giải | 
Jhọc thuyết của Epicure có nói: ị 
_& Thời gian tự nó không tồn tại được. 
Ñ Nó chỉ có thề lồn tại oì có những pật do 
giác quan thâu nhận được, những 0ật ãy 
: khiến la có Ú thức ề quá khứ, hiện tại 
h Lọẻ tương lai. Người la không thề tưởng 
“tượng ra được thời gian tuuệt đổi, thời 
-gian ở bên ngoài sự chuuền động hau sự 
đứng gên của InoL 0ật ». 
- Như vậy, thời gian có là vì có muôn 
vật. Nếu đột nhiên vĩ trụ không còn thì 
L thời gian cũng không còn. Mà nếu đột 
"nhiên giác quan tạ ngừng nhận xét thì thời 
lgian cũng không tồn tại được. Học thuyết 
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Epicure tuy dựa vào những chứng cở chắc | 
“chắn nhưng cũng bị coi như một họe: thuyết - 
phu thuộc, vì hệ thống của Aristote thời 
xưa được sùng bái như một chân-lỷ tuyệ£ 
đối mà không ấi được phép chỉ trích... 
Tới thế kỷ thứ 18, triết học Đức, với 
Hegel và biện-chứng-pháp của ông, đã . Ị 
làm lung lav hết cả vũ trụ quan của Aristote. - \ 
Hegel thuyết minh rằng vũ trụ luôn luôn - 
chuyên biến: mỗi vật trong trời đất là. 
một sự irở-nén, môt lịch-sử chứ không 
phải một trang thải, mà lý trí của người . 
ta cũng biến đổi luôn và suy luận theo. 
nhiêu cách. _ 
Hồi gân đây, trong triết là) Pháp:* hai ` 
ông Bergson và Poincaré lại cố lật đỗ quan. 
niệm lÏnh về thời gian một lần nữa và éã. 
đạt được hẳn mục đích: I ' 
Theo Bergøson, thời gian tuyệt đối, thời. 
gian chảy đều, không lúc nào thay đồi, thật _ 
ra không có. Một giờ có sáu mươi phút đều. 
nhau, một phút có sảu mươi giây đều nhau, 
chỉ là những quan niệm trừu-tượng không. 
có nghĩa lý søì trong thực tế. Thật vậy; 
tùy theo đời sống tâm lý của chúng ta, thời. 
gian luôn luôn thay đồi : khi vui, một gIỜ _ 
qua lúc nào ta khong rõ, lúc buồn, một. 


ĂÏÍ=. chẽ vn h7 ch TỔýó nu nh sC 
= ® _— ˆ—>- G7 + ... — — ~ _—— 


Ỹ 
| 
ị 
| 
ị 
ị 


` 


khắc cững dài như một ngày. 

Khi Kim-Trọng tương tư tới Kiều, thì 

€ Ba thu dọn lại một ngàu dài ghê » 

Trải lại, khi vui thì thời giờ lại trôi mau 
quá, mau đến nỗi thi-Sĩ Lamartine đã phải 
kêu than : 

« Hổi thời gian ! Hầu dừng cánh ba » 

Cùng sáu mươi tiếng tích tắc của đồng 
hồ, mà mỗi người cảm thấy dài ngắn một 
khác, không ai giống ai. Bói vậy, thời gian 
bên ngoài không cỏ trong thực tại. Nếu có 
một thời gian, thì thời gian đỏ là thời gian 
bên trong (le temps Intérieur) š 
“Đồng thời nhà toán học Poincarẻ khiến 
chúng ta nhận thấy rõ tính cách tương 
đối của không gian. Ông nói: 
«Ta không thề tưởng tượng nồi không 
gian trống ròng... Đó chính là điều khiến 
cho không gian có lính cách tương đối. 
Người nào nói đến khóng gian tuuệt dối 
la dùng một tiếng bô nghìa. Hiện (ôi đứng 
ở một điềm nhất định trong thành Ba Lê, 
trước , điện 'Panlhéon chẳng hạn, nà. tồi 
nói: «Mai ta sẽ trở lại chò này». Nếu 
người !a hồi tỏi rằng: (Ông nói thế có 
phải Új muốn nói rằng mai ông sẽ trổ 
lạ cùng một điềm trong không gian ? 
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thì lôi có khuụnh hướng muốn trả lời:. 
Phải. Nhưng, lói sẽ trả lời sai, 0Ì từ bâu 

giờ đến mại, trái đắt sẽ mang điện Pan- - 
théon cùng chuuÈn động. pà sẽ đi được. 
hơn hai triệu câu số. Nếu tôi muốn nói 
rồ như thế cùng 0ô ích, pì chỗ 9 triệu câu 
äã, là chúng ta do đối ới mặt trời, mà 
mặt trời trong lúc đó cũng chuuên động 


lrong Ngân Hà mà Ngân Hà có lễ cũng. 


chuyên đóng nữa. Thành ra chúng ta không 
thề biết được rồ điên Panthéon, mội ngà 
Ñi ta được bao nhiều câu. Kết cục, lôi 


đã muốn nói rằng: Mai tôi sẽ lại trông - 


thu mái à cửa điện Panthéon, nà nếu 
có: điện Panthéon, câu nói của tô! sẽ khóng 
còn nghĩa lj gì mà không gian sẽ liêu tan 
mắt ». 

“Poincarẻ lại còn thuyết minh rằng không 
gian có tính cách tương đổi một cách ý 
vị hơn nữa. 'a thử tưởng tượng nếu môt. 
đêm, vũ trụ lớn lên một ngàn lân thì sẽ 
xây ra sự ơì? Một con kiến, trước đài hai 


ly bây giờ sẽ đài hai thước, Thần thề chúng 


ta sẽ to lớn vô cùng vì đầu chúng ta sẽ 
cách mặt đắt một nghìn năm, sáu trăm. 
thước. Chúng ta sẽ bước mau hơn máy 
bav ngày nay, vì mỗi bước chúng ta dài 
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ít ra là nửa cây số. Đi bộ chậm chạp, một 
Ụ giò. La cũng vượt được bốn ngàn cây (một 
“phần mười của chu vi trải đất). Nếu chạy 
thì một giờ ta có thê vượt được Đại tây 
“dương bây giờ. 
_ Trong khi thần thê ta to lên như vậy, 
- thì chiếc giường ta đang nằm đây cũng :sẽ 
Ẫ Ð tài. rộng ra một ngàn lần. Và sáng mai 
Ỉ thức giấc, †a sẽ cảm giác gì? — Không 
{ “ có cảm giác ơì hết, vì ta sẽ không nhận 
_ thấy một sự gì lạ cả. Dùng những cách 
.‹‹ lường tôi tân nhất, ta cũng sẽ không 
_ thấy gØì thay đôi vì những thước ta dùng 
ng sể dài hơn một ngàn lần rồi. Tóm 
ị lại, sự thay đồi ấy ta sẽ không nhận thầy 
-Övà chỉ những người nào coi không gian 
đà tuyệt đối mới cho rằng có thay “đồi. 
Ta sở đï đã tạm đứng về phương điện của 
'Ñ - họ mà suy luận, là đề nhận thầy rõ ràng 
_ ANH diện sở dẫn đến những sự mâu 
thuẫn. 

Ta còn có thể tưởng tượng được rằng 
muôn vật ngắn lại một ngàn lần, và nhỏ 
đi một ngàn lần. Chúng ta cũng sẽ vần 

“không nhận thấy øì, vì những vài ta dùng 
- đề đo lường cũng sẽ thay đồi giống như 
, sư vật bên ngoài.' 


| 
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Và nều có một vị thần minh nào tỉnh 


nghịch, nặn, bóp trái đất và vũ trụ, chúng 


ta cững vần yên ồn sống cuộc đời tối tăm 
của chúng ta, và yên 
không chuyên biến, Tóm lại, không gian 
không thể tồn tại ngoài sự vật, và cũng 
không là một thực tại ctnh ›». Không có. 
thước do thì không có không gian. 

Thời gian, 
có một tính cách tương đối như vậy. Nến 
đột nhiên, thời gian chảy chậm lại một 
ngàn lân, chúng ta cũng -sẽ không nhận 
thấy có gì thay đôi. Tuy chúng ta sẽ sống 
một ngàn lần lâu hơn bây giờ, 
không cảm thấy thọ hơn được chút nào 
vì những cảm giác của chúng ta cũng sẽ 
chậm lại một ngàn lần. Và câu thơ nồi 
tiếng của Lamartine « Hỡi thời gian, hãy 


dừng cánh bay» chỉ là một nhời nói vỏ... 


ý thức, vì nếu thời gian dừng lại trong 
một nøày, -: mỘi 
thi sỉ đa tình của chúng ta cũng sẽ không 


thấy được sống bên người yêu lâu hơn một. 
chút nào, | , 


# 
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Đứng về phương diện triết học, ta đã 
thấy thời gian và không gian tuyệt đối 
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trí rắng trời đất 


đổi với Poincarẻ, cũng chỉ... 


ta cũng sẽ. < 


tháng hay một năm, nhà. 
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bị lay đồ. Nhưng khoa học cô điền, khoa 
học dựa vào hai quan niệm đó vẫn đứng 
vữnø, đứng vững vì nó đã dẫn tới những 
kết quả thật đẹp để. — Làm thế nào để 
lật được hai quan niệm căn bản ấy, cả 
trong khoa học nữa? — Đó là sự nghiệp 


- của Einstein. 


Vì vậy, mãi tới khi học thuyết Einstein 
xuất hiện, người ta mới cho hẳn rằng thời 
gian và không gian có tính cách tương 
đối. Và cũng vì thế nên học thuyết của 


Einstein mang tên tương-đối-luận (Relativitẻ} 


tuy trước Einstein, Epicure, Bergson, Poin- 
caré đã sắng thuyết minh những điều mà 
Einstein sẽ chứng minh. 

Vã lai, học thuyết Einstein còn một phần 
xây dựng nữa, xây dựng vũ trụ và tri-thức 
lên trên hai căn bản mới là thời gian và 
không gian tương đối. Mà chỉnh phần xây 
dựng đó mới là phần quan trọng và đặc 
biệt của Einstein. 
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CHƯƠNG THỨ HAI 


l 


VÀO ĐỀ 

A, — Đặt rõ vãn-đề 

Thường thường, những cuộc tranh luận 
xê bất cứ phương diện nào, — chỉnh trị, 
triết học hay văn chương — sở dỉ không 
dần đến một kết quả nào nhất định và 
đáng cho ta hải lòng cững chỉ vì người 
ta không đặt rõ vấn đề — Những thuyết 
của các phải không phản đối nhau hẳn, 
vì người ta không cãi nhau về một điềm 
nào nhất định. Kết cục, «ông nói gà, bà 
nói vịt», và cuộc cãi vã không đầu đề 
cứ kéo dài mãi. Vì vậy, trong môt cuộc 
tìm tòi đứng đẳn, điều thiết yếu nhất 
là tìm ra vẫn đề chính, nhận rõ câu hỏi 
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làm trungø-tâm-điềm cho tất cả những 
điều khó khăn khác. Định rõ và đặt rõ 
một vấn đề, đã là làm được một nửa 
công việc, vì nhiều khi câu trả lời còn 
dề thấy hơn câu hỏi. 

Lich-sử khoa-học còn cho chủng ta thấy 


nhiều trường hợp trong đó một câu trả 


lời c(Không » cñũúg có những anh hưởng 
quan trọng không kém gì những câu trà 
lời c€C€Có». Bao nhiêu những giả-thuyết 
xưa và nay, có thể phút chốc bị lật đô, 
và việc ấy làm cho khoa học tiến mau 
không kém gì những sự phát minh mới. 
Ví dụ, trong vật- lÿ-học, khi các nhà thông 
thái nhận thấy rằng không thể có vận 
động vỉnh viên (mouvement perpétul), 
nghĩa là người ta không thê chế tạo ra 
được một bộ máảy tự nó cung pbụng 
đủ thế lực cho nó đề chạy mãi mãi, 
thì nguyên tắc « Thế lực bào tồn» phát 
sinh. Nguyên tắc ấy đại ý nói: « Trong 
trời đất, không có một thế lực nào mất đi 
đâu » và câu nói ấy là nguyên tắc có lẽ 
quan trọng hơn cả trong các khoa học 
nghiên cứu về Tự-Nhiên. 

Với những vấn đề mà chủng ta sắp 
nỏi đến, những điều kiện cũng không 
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khác øiì, xê BH 2i 

Ta đã biết khoa-học và triết-học cô. 
điền dựa vào hai quan niệm tuyệt đổi 
về không gian và thời gian. Thiên nhiên, 
vì vậy, chỉ còn là những trạng thái cô. 
tính cách tuyệt đối, nghĩa là không cần 
eó điều gì làm dấu chứng, cũng vẫn có: 
Ngay tới khi nghiên cửu về những sự vận 
động, người ta cũng dựa vào không gian 
và thời gian tuyệt đối, không gian Uà 
#hời gian tĩnh. 

Thoạt tiên người ta muốn chứng minh 
răng có vận động tuyệt đối (mouvement 
absolu), nghĩa là trong trời đất có những 
sự vật chuyền động trong không gian 
tuyệt đối ; sự chuyền động ấy có thật, 
chính nó là một sự vận động — không 
cần so sánh với một mục điềm nào, sự 
chuyên động ấy cũng vần có. 

Nhưng, vận động tuyệt đối ấy khoa 
học không dùng cách gì mà chứng mình 
rằng có được. Và các nhà thông thái, 
ngay từ thời xưa phải nhận' rằng: - một. 
vật #ì vận động, là vận động đối oởi một. 
điềm nào làm điềm so sánh mà thôi. 

Nghỉ ngợi một chúi, chúng ta thấy ngay 
rằng khi chúng ta nói: cchiếc xe lửa 


30. 


.=e.. Hs Ca ` =3 ® 


.~. ve. ° 


= 


ˆ... 
—= 


L7 6c * —cN Ý ` _—.ˆ " 
F _— —= 


— ` 
_—~ 4 


l9 St snbnaEn ri NScn.m..nn.aẽ=. 


_ m.r.e..—= sat cm. 
„7. Ề _ 


chay », chúng ta đã so sánh chiếc xe 
lửa với trái đất. Có coi trái đất là đứng 


“yên ta mới cho là xe lửa chạy. Một 


vật gì sở dĩ được ta coi là chuyền động 


scũng vì ta so sánh nó với một vật nào khác. 


Khi trên xe lửa, ta đi lại, thấy vận động" 


là vì ta lấy toá xe lửa làm điểm so sánh: 


chiếc toa xe lửa ấy lại vận đóng đối với 
trái đất mà ta coi là đứng im. Trái dất 
cũng lại vận động đối với mặt trời, mặt 


trời, đối với những ngôi sao tĩnh. Thiên- 


văn-học hiện nay không cấm chúng ta 
tin rằng những ngôi sao ấy cũng vận 
động, đối với những thế giới đầy saơ 
nào xa lạ mà ta chưa tìm thấy. 

lóm lại, ở đâu cũng chỉ có những sự 
vận động tương đối và chúng ta sẽ tạm 
định nghĩa tương-đối-luận rằng: 

« tương-đối-luận là một học thuyết 
cho rắng chỉ có ý thức về vận động 
tương đối là có ý nøgbĩa, còn ý thức về 
vận động tuyệt đối thì vô nghĩa, vì không 
có cách gì chứng minh được rằng có 
vận động tuyệt đối » 

Định nghĩa tạm như vậy, chúng ta cũng 


“thấy ngay rằng tương-đối-luận trong khoa 


học, không phải tương đối luận trong 


hội 


' 


Siêu -hình - học, tuy hai thuyết ấy có 
lên lạc mật thiết với nhau. Ví dụ, 
bạn nào đã đọc triết học Kant sẽ' thấy 
rõ ràng: tương đối luận của Einstein khác 
xa tương đối luận của Kant. Một đàng là 
những nguyên tắc rõ ràng chắc chắn, dựa 
vào số học, vật lý học, một đàng là những 
giả thuyết không có khoa học nào chứng 
minh hắn. _ | 


Bởi vậy, khi nào nói đến tương đối luận 


của Einstein, chúng ta không nên lầm rằng 
đó là học thuyết chủ trương những điều đã 
được nhắc đi nhắc lại trăm ngàn lần như 


« Tất cá những điều chúng ta biết đều kiông [` 
chắc chẳn » hay: « Trí óc loài người chỉ [' 


biết được bề ngoài của sự 0át. » 


` 
* # 
* 


Đừng vào pham vi khoa học vội, chúng 
;ạa hãy tam đứng ở phạm vi đời sống hàng 
ngày : Môi khi ta quay mình đi vài vòng 
trongø buồng, ta thấy tất cả gian buồng quay 
quanh ta. Đi xe lửa nếu nhìn ra ngoài, ta 
thấy cây cối chạy vùn vụt về sau ta. Nhìn 
xa hơn, ta thấy mỗi ngày, mặt trời mọc ở 
hướng đông rồi chạy từ đông sang lây. 


Nếu chỉ cần đứng trong đời sống hàng - 
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ngày thì không có cớ gì bắt buôc chúng la 
cho rằng những quan niệm kẻ trên đều sai 
cả. Mà nếu bạo dạn hơn, chúng ta bước 
vào pham vi của kỷ-hà-học (Géométrie) thì 
vân khỏòng thê có lễ øì bắt buộc chúng ta 
cho rắng trải đất không đứng im mà XxoayV 
quanh mặt trời, rằng cày côi bên dường 
sắt không chạy về phía sau ta mà chính ta 
được toa xe lửa đưa mau về phía trưởờc, 
— Thực vậy, kỷ-hà-học là khoa học của 
không gian nghĩa là khoa học có mục địch 
tượng hình không gian, và tà các vật, các 
hình mà trí óc của chúng ta xếp đặt trong 


-không gian ấy. Dù èhúng ta ebo rằng trái đất 


đứng im hay xoay quanh mặt trời, vũ-tru 
vẫn giữ nguyên hình thức, mặt trời vần 
giữ nguyên hình một trái cầu, chòm l)ai- 
hùng-tinh vần giữ hình một chuôi soong, 
mà gần chúng ta hơn, chiếc bàn, chiếc ghế 
hay chiếc bút của chúng ta cũng không 
thay đồi gì. 

Đi xe lửa, ta có thê cho rằng toa xe lửa 
của ta đứng im và cảnh vật bên ngoài chạy 
yb§ vụt, cũng không hại ơi cho kỷ hà học, 
vì trong trường hợp ấy cảnh vật cũng 
không có gì thay đồi cả. 

Tóm lai, trong một cuộc vận động, ta có 
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thê lấy ta làm điềm so sánh, hoặc lấy cảnh 
vật bên ngoài. Trong hai điềm ấy thì một 
Ứi coi là đứng im. Ta có thê tùy ý muốn 
chọn điểm nào cũng được, nều ta đứng riêng 
về phương diện kỷ hà học. 

Nghiên cửa về vũ-trụ. ta thấy kbông biết 
bao nhiêu ngôi tỉnh tú lưàn chuyên luôn 
luôn không lúc nào ngừng. Đứng về phương 
diện kỷ hà học, chủng ta thấy rằng muốn 
tả sư luân chuyền Ấy, ta có thê lầy 
bất cứ nøôi sao nào làm điệm so sánh cũng 


-được : ta coi ngôi đó là đứng im và ta sẽ 


nghiên cứu về sự vận đông của ngôi sao 


, '.ưc. ..% - “8 L4 .= 
khác đối pới điềm so sành ấy, 


Trong lịch sử thiên-văn-học, nguyên tắc 
mà chủng ta vừa phác qua, đã dự 
một phân lớn, Người thời xưa không nghĩ 
đến việc tìm cách giảng nghĩa những hiện 
tượng, mà chỉ lo (ứđ những hiện tượng 
ấy, nghĩa là đứng hắn trong phạm vi của 
kỷ hà học, và chỉ đứng trong phạm vi ấy 
thôi. : › 

Khi đã đứng trong phạm vi ấy, người 
tạ có thê lấy trải đất làm điềm so sánh 
mà không lầm lỡ gì. Bói vảy khi Ptolémée 
cho rằng trải đất là trung tâm điềm của 
vũ trụ, không ai cãi lại, mà đến ngày Hay; 
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sếu chỉ được dùng kỷ-hà-học thì cũng không 
hà thông thải nào chứng mình nói rằng 
‹đluyếL ấy sai sự thật. 


B. — Tương-đổi eo' luận 
(Princtpe de relatioié mécanique} 


Nhưng chỉ đứng trong phạm vi của kỶ- 
hà-học, người tư mới có thể giảng nghĩa 
một sự vàn chuyền bằng cách so sánh với 
điềm nào cũng được. Trong thực nghiệm; 
có nhiều khi ta có thể không cần đến một 
4liễm so sánh nào, hay nói cho đúng hơn, 
+ không cần đến một điệm so sánh nào Hiên 
NÓ ậ aøoài cũng biết được rằng ta có chuyên - 
: động hay không. Ví dụ trên một chiếc xe 
| lửa, tuy ta không cảm thấy ta đang chuyền 
-_ động thế nào nhưng khi xe đổ hoặc xe 

_ c@hay, ta có thê biết rõ mà không cần nhịn 

ra bên ngoài, Bịt mắt lại khi xe đapØ 

- chay ta cũng biết vì khi ấy ta đứng không 

Ñ được vững như khi xe dứng 1m. 

-— Vậy thì, ta phải cho rằng xe lửa chạy 
đối với trái đất (vì ta cảm thấy rõ sự 
chuyên đòng của xe lửa) mà không thể 

„| -cho rằng trái đất chuyền động đối với toa 
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xe lửa, như nguyên tắc thứ nhất của tương - 
đối luận đẩ cho ta biết. 

Nếu vậy thì có vận động tuyệt đối |Í 
chăng? Và tất cả những điều ta nói từ | 
đầu chương này đều vô nghĩa chăng?. 

— Rhông có lề, Ta cần tìm cách dung. 
hóa những điều ta quan sát được trong 
thực tại và những điều ta suy luận ra. 

Khi đứng trên xe lửa, sở dĩ bịt mắt 
lại ta cũng biết rằng xe đỗ hay chạy là 
vì ta thấy thân thê bị lung lảy, và. hai chàn 
đứng không được vững. Nói cho rõ hơn, 
ta không thê cảm thấy ‹ được chính những cuộc. 
thay đôi của sự chuyên động ấy. Thực vậy». 
nếu chiếc xe lửa chạy thật êm và (thật thẳng. 
và nếu ốc lực nó thật đều, không lúc nào 
nhanh hơn hay chậm hơn một ly, thì la. 
không thê biết được rằng ta có đang: chuyên. 
động hay không, trừ phi ta nhìn ra bên. 
ngoài. Còn những chiếc xe lửa trong sự Í 
thực thì lắc bên nọ, lắc bên kia; lại còn. 
khi nhanh, khi chậm, nên ta mới có thê. 
không cần đến điềm so sánh nào bên ngoài", 
mà cũng cảm thấy rõ những lúc tốc lực. 
thay đồi. Khi ấy thì điềm đề chúng ta so. 
sánh là sự vận động trong đó tốc !ực không 
thay đồi. Sở dĩ khi xe đồ ta biết, la vị |” 
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ị nI ta so sánh sự vân động lúc đó với sự 


Ỉ Ằ vận động khi tốc lực còn đều. 


{ \ * 
N_¬ lê 
T1 


Khi đang chay chậm xe phóng nhanh 


| - thêm, hay khi đang chạy nhanh xe hãm 


_ 


| hẳn lại, sở dĩ ta biết là vì ta đã so sánh 


- thời kỳ sau với thời kỳ trước. Khi xe lái 
ta cũng biết, tuy tốc lực vẫn đều, .là vì 
ta đã so sảnh sự vận động của xe lúc đi 
-_ thật thẳng với sự vận động của xe khi 
đi vòng. ị 


Tóm lại, muốn thấy một sự vận động, 


“bất buộc phải có một điềm so sánh, và 


h: 


- khi không có điềm sò sánh thì ta không 
_ nhận thấy sự vận động ấy được. 

Không có điềm so sánh bên ngoài, ta 
Kấn có thề nhận thấy một sự vận động, 
_nếu trong vận động ấy, tốc lực không đều, 
“và đường đi không thẳng. 


- “Nhưng nếu tốc lực thát đều, và đường 


đi thật thẳng thì ta không thể nhận thấy 


_ vận động ấy, trừ phi ta chọn một điềm 


~~ 


Am 
,. 8 


_ 8o sánh ở ngoại cảnh. 


Muốn dùng những tiếng trong khoa học 
ta 7 gọi những vận động có tốc lực thật 
_ đều là đẳng: tốc ân động (mouvement 
- aniforme), và những vận động đi theo một 
_ đường thật thẳng là frực tiễn ân động 


(mouvement rectiligne). 

Tương đối cơ luận là nguyên tắc thâm | 
gôm những điều chủng ta vừa quan sát | 
hoặc suy luận dược ở trên. Nguyên tắc 
ñy nói: 

« Những vận động đẳng tốc trưc tiến. 
(mouvement rectiligne uniforme) không cớ. 
một hiệu lực gì khiến chúng Ta có thể nhàn 
được ; vậy chúng ta không nhận được 
những vận động ấy, và ta có thể cho rằng 
những vàn động ấy đi theo chiều nọ hay 
chiều kia mà không thay đổi gì những 
điều kiện vật chất chúng ta đang quan sảt›. 

Áp dụng nguyên tắc ấy, ta thấy rằng sự 
chuyền động của trái đất trong không gian, Í 
sở dĩ chúng ta không nhận thấy là vì tốc Ƒ 
lực của trái đất không lúc nào thay đồi. | 
Mà ngày nay, sở đỉ ta biết rằng trái đất 
lúc nào cũng chuyển là vì trải đất không 
đi theo một đường thẳng mà chạy vòng 
quanh mặt trời. Nếu vận động của trải đất 
một vận động trực tiến thì người ta sẽ. 
không có phương pháp gì đề nhận thấy 
rằng địa cầu chuyên động được, và sẽ yên | 
chí như các bậc tiền bối ta thủa xưa | 
rằng trái cầu nhỏ bé của chúno ta là trung 
tâm điểm của vũ trụ, mà chún; ta là chúa 
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| tê của muôn loài. | 
Vương đối cơ luận có nhiều nhà thông 
- thái còn gọi là ngnyên- tắc Galilée, vì chính 
li - nhà thiên văn học trứ danh ấy đã tìm ra 
| - những nguyên tắc làm bước đầu cho tương 

- đối luận ngày nay — Galilée nhận thấy rằng 


0| ˆ khi một vật đang đứng im thì cứ đứng im 
da ⁄ mãi (đối với mội điểm so sánh nào, với 


_trải đất chẳng hạn) — Muốn khiến vật ấy 
chuyền động, ta phải dùng đến một thế lực 
- mới bên ngoài, ví dụ, sức mạnh của bắp 
- thịt ta. Trái lại khi một vật đang chuyên 
Ẳ đòng, thì có một khuynh hưởng muốn ch uyên 
L động như. thế mãi. Muốn häm lại, ta cũng 
: phải dùng. đến một thế lực ở ngoai cảnh. 
` _ Thực nghiệm khiến ta nhàn thấy rằng hình 

- như mỗi vật chửa một sức mạnh tiềm tàng 

_ muốn chống lại với tất cả thế lực nào định 
làm thay đôi sư chuyền động của vật ấy. 
_ sức mạnh tiềm tàng đó, ta gọi là nọa - lực 

_(force d”inertie). 

Nguyên tắc Galilée nói: 
« Một oật nào chuyên động cũng có khuunh 

_ hướng giữ nguuên sự chuuên động của nó, 
_ nếu không có một thế lực nào bên ngoài can 
Ñ thiệp DàO ». 

- Quan sát qnanh tà, luôn luôn ta nhận thấy 
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những trường hợp trong đó nguyên tắc kế 
trên được áp đụng. Một chiếc xe đạp đang - 
chay nhanh, muốn hãm lại, phải dùng đến 
sức mạnh cọ sát (frottement) thật chặt vào. 
những chiếc phanh (frein). Đang chạy, - 
_fa không thể nào đứng ngay lại được, vì. 
ta đang có « đà », Mỗi vật chuyên động, đều. 
€ó một cái « đà » như người ta đang chạy, 
nà cái «đà » ấy chính là nọa lực nói ở. 
trên vậy. ý 

Trong khoa học và triết học, có lẽ chẳng ˆ 
có mấy nguyên tắc đã làm cho nhân loại 
phải chật vật hơn; thực vậy, chính Galilée- 
cũng không tìm được hết những Kết quả của. 
nguyên tắc mà ông đã đặt rõ. Có lễ Newlton. 
mới là người thứ nhất đã nhận thấy rõyinh: 
cách quan trọng đặc biệt của tương đối. 
cơ luận. Và ngày nay nguyên tắc Galilée 
chính là nguyên tắc căn bản của lực-học 
(Mécanique). 

Nọa lực của muôn vật là điều kiện giảng 
nghĩa tất cả những sự chuyển động mà : 
chúng ta quan sát được. Thực vậy, thứ 
ngồi nghĩ ngợi một chút, ta thấy ngay rằng. 
không cỏ thế lực ấy, những hiện tượng sẽ 
xây ra khác hẳn. Tại sao trên một chiếc 
xe lửa đang chay nhanh, ta có thê đi lại 


40 


m =.——— 2,-me=ree==—r=setee=-=~s - ——.. F7 nan vsj/.c -....A 


_ không khác gì trên mặt đất? Là vì có nọa 
-_ lựè. Nếu không có nọa lực ấy, chúng ta 
- sẽ không chuyền động nhanh bằng chiếc xe 
- mà s*chùn lại sau xe chẳng hạn. Và 
“khi ấy, dù bước về trước, ta cũng vẫn 

§ Pkhông theo kịp đoàn xe được. 

Cũng nhờ nọa lực nên trên trái đất, 
Tế nào cũng có khuynh hướng muốn giữ 
- _.¬ sự chuyền động của nó. Trái đất 

mang muôn vật chuyền động trong không 

N.... với một tốc lực là hơn hai triệu 

_ €ây số một ngày. Mỗi vật ở trên trải 

- đất, vì có nọa lạc, nên cũng giữ nguyên 

“tốc lực Hy» Vì vậy nên đối uới trái đấầt, 

_ những vật ấy hình như đứng yên cả, mà. 
“chúng tạ ở trên trái đất mới không nhận 

_ thấy. rằng đang bay bồng lrong vụ trụ. 
_Ñếu không. có nọa lực. trên mặt địa cần, 

P¬a¿i vật sẽ có một tốc lực khác nhau, 

{có vật chịu ảnh hưởng: của địa cầu vận 
động mà chuyên động mau hơn:; có vật lại 
chuyền động chậm hơn. Khi ấy, đối ới 
trái đất, mọi vật sẽ luôn luôn xê-xich, 
và chúng ta sẽ thấy chung quanh ta nhà 

-_ cửa, cây cối luôn luỏn chạy đi chay lại, 

như những kể hành khách bị xóe trên một 
k toa xe lửa vỉ đại. Lúc bấy giò, chủng ta 
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sẽ nhận được rằng trái đất đang chuyền 
động, và vàn động tuyệt đối sẽ là mộ? 


thực tại. y Mu 
Tóm tắt lại, ta nói: \ l 
« Ta không thê nhận được xã vận đóng || ù 
đẳng tốc trực tiến, nếu ta chỉ đứng trong || 
mót hệ thống đang chuyên động. t 
Tại sao vậy? Vì môi vật trong hệ thống. : 
ấy, nhờ có nọa lực, nên đều chuyền đòng - Lí 

giồng nhau hết và đối với nhau hình như 
đứng im cả »y. ( 
Nhân tiện, cần mở một dấu ngoặc đề |{' 
1.1 


định rõ nghĩa chữ bệ thống : Trong những. 
thí dụ trên, ta đã nỏi đến từng vật chuyền 
động một, ví dụ một mũi tên — một hôn 
bi v.v... hay nhiều vật cùng chuyên động 
một lúc và eóỏ liên lac mật thiết với phau : 
Ví dụ những hành khách trong một toa 
xe lửa ấy —những vật ở trên mặt địa 
cầu và chính địa cầu v.v. Ta gọi tan... 
những «4 khối » chuyên động ấy là những 
hệ-thống (SŠystème), 

Ta nhắc lại một lần nữa phần thứ nhất 
vủa tương đối cơ luận cho rõ ràng hơn: 

Đứng trong một hệ thống đang chuyền 
động theo một tốc lực thật đều và một 
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|. đường đi thật thẳng. ta không thê nhậa 

được rằng hệ thống ấy có chuyên động 

dị - hay không, vì quan sát quanh ta, mọi vật 

vẫn øiữ nguyên vị trí trong hệ thống 
đó. Sở dỉ mỗi vật đều hình như đứng 
yêu là vì noa lực khiến cho tất cả mọi 
vật chuyên động giống nhau, và giữ nguyên 
“tốc lưc của hệ thống trong đó chúng ta 
đang đứng. 

“Đó là những điêu ta quan sát hoặc 
suy luân ra được khi ta đứng trong một 
hệ thống đang chuyên động, nghĩa là khi 
ta không lấy một điềm so sánh nào ở 

_- ngoài hệ thống ấy, ví du khi đi tầu mà đóng 
kin tất cả cửa lại chẳng hạn. 

Nhưng nếu ta đứng ngoài hệ thống đang 
chuyền động ny thì ta thấy gì? Đó là 

é _ phần thứ hai của tương đổi cơ luận. 

__ Ta lấy một thi đụ đề suy luận được dễ 
| - dàng và mỉnh bạch hơn: Trên boong 
Ì một chiếc tầu thuỷ chạy đều và thẳng, 
Ñ cỏ một lực sỉ đang tập chạy. Nếu lực sĩ 
“ấy không cử động, nguyên tắc Galilée 
cho chúng ta biết rằng nhờ nọa lực, chàng 
sẽ được đưa đi theo chiếc tầu với một tốc 
lực ngang với tốc lực của chiếc tâu, nghĩa 
là chàng sẽ đứng yên đối với dNiếu tần. 
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Khi lực sĩ chạy chung quanh boong, tốc 
lực của chàng không lúc nào thay đồi, 
nếu ta đứng trên boong mà đo. Dù khi 
chàng chạy về phía mũi tầu, hay về phía. 
lái tầu, chàng vẫn chay một Vòng mất 
my phút, mấy giây nhất định. Nguyên 
‡ắc Galilée giäng nghĩa rằng vẫn nhờ ở 
mọa lực, trên chiêc boong tầu chuyền 
động đều và thing, những hiện tượng 
xảy ra không khác øì trên đắt liền vậy. 


“Đó là đứng trên boong mà quan sát 


Nhưng nều ta đứng trên bờ mà ngắm 
chang lực sĩ thì những hiện tượng lại xảy 
ra khác hắn. Khi chàng chạy từ phía 
lái về phía mũi thì tốc lực thàng nhanh 
thêm vì đối vời ta, tốc: lực đó bằng số 


công của tốc lực chiếc tầu, với tốc lực 
của chàng chạy lúc thường trên mặt đất. 


Vị dụ chiếc tâu chạy được 10 thước một 
giây. Nều chàng chạy từ phía lái về phía ˆ 


ni, tốc lực của chàng sẽ không còn 
đà 10 thước một giây mà là 20 thước 


5 


Trải lại nếu chàng chay từ 


phìa mũi về phía lái, thì đối với ta, 


“chàng sẽ, đứng im một chô mà chay, vì sẽ 
không tiến được một thước nào cả. Tóm 
lai, ngoài tốc lực của chính -chàng lực sĩ, 
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_ta còn phải cộng hoặc trừ với tốc lực mà 
mọa lực đem đến cho chang, lốc lực ấy 
Mằng tốc lực của chiếc tàu đang chở chàng. 
-. Tỏm tắt những điều vừa quan sát được, 

ta nỏi " | ỉ b 

c Nếu đứng tronø một hệ-thống tĩnh A mà 

Í_- quan sát những hiện tượng xây ra trong một 
- hệ thống đang chuyền động B, thì tốc lực 
— của mỗi vận động trong hệ thống B bằng 
tốc lực của chính vận động ấy cộng (hoặc 
trừ) với tốc lực của hệ thống B. » 
_ Đứng ở một hệ thống tỉnh quan sát những 
hiện tượng xảy ra trong một hệ thống động 

xonø, chúng ta lại làm trái lai, và dứng 

trong một hệ thống đang chuyên động ngắm 
- những sự việc xảÿ ra trong một hệ-thống 
F đứng yên. 


- Ta lại tìm một thí dụ cho dễ suy luận: 
— Ta đứng trên một chiếc xe điện nhìn 
xuống đường phố. Một cậu học trò chạy 

-__ theo xe. Trong một lúc tốc lực của cậu 


__ bằng tốc lực của toa xe điện, ví dụ 10 thước 
một giày. Nếu đửng dưới đất, ta sẽ thấy. À 
cậu học trò chạy về phia trước hẳn hoi. 
Nhưng nếu đứng trên xe điện nhìn sẽ thấy 
càu học trò dơ chân dơ tay mà không tiến 
-_ được một bước nào đổi vời ta. Trái lại 


ni... 
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sẽ thấy cậu chạy nhanh gấp đôi; và khi ấy 


tốc lực của cậu sẽ là 20 thước một giầy. € | 


Tóm lại: 

«Nếu đứng trong một hệ thống đa ng chuyên 
động B mà quan sát những hiện tượng 
xảy ratronc một hệ thống tỉnh A, thì tốc 


lực của mỗi vận động trong hệ thống Ầ | 


bằug tốc lực của chính vận động ấy cộng 
{hoặc trừ) với tốc lực của hệ thông À». 
Hai nguyên tắc vừa nói trên hợp với 


nguyên tắc Galilẻe thành tương đối luận. 


<ô điền. Tương đối luận đó dân ta đến 
những kết quả chính sau đây : 

1°) Tất cả những vận đọng đều có tính 
cách: Lương đồi. \ 

2°) Muốn biết và muốn tả một vận động 
ta phải chọn những điểm so sánh ở ngoại 
cảnh. Những điểm so sánh thuộc về không 
gian (ví dụ: so sánh chiếc tầu thủy với 
một điểm nhất định nào trên bến tàu) và 
#hời gian (ví dụ đo khoảng không từ chiếc 
tầu đến điểm so sánh trên bến vào những 
lúc 12 giờ — 12 giờ năm — 12 giờ mười — 
12 giờ mười lăm v... v...) Không gian 
và thời gian ấv có tính cách tuyệt đối nghĩa 
là không lúc nào thay đôi. 
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xiểu cậu chay ngược lại phía xe ta đi, ta. 
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3°) Nếu không chọn những điểm so sánh, 
(a không thể nào nhận thấy những vận 
động đẳng tốc trực tiến được. 


* 
. x 


Tất cả :nguồn gốc của tương-đối-luận 
đều ở mấy nguyên tắc đó. Chỉ trên nền 
móng mấy điều nhận xét mà ta tưởng tâm 
thường ấy, Einstein đẩ xây nên một học 
thuyết vĩ đại, làm thay đôi hẳn khoa học 
và triết học cô điện đề rọi vào sự bí mật 
VÔ cùng của vũ trụ một tỉa sáng rực rỡ 
khiến ta đủ can đảm tỉn tưởng vào tương lai 
loài aØười., 
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|  TƯƠNG-BỔI GIẢN-LUÂN 


(Relatioité reslrein le) 


ì 


CHƯƠNG THỨ NHẤT 


CHỔ THẤT BẠI CỦA KHOA~-HỌC 


A. — Một câu hỏi quan trọng 
Cho đến đây, khoa học tự giải quyết 
mọi vấn đê một cách minh bạch và trôi 
chảy. Mấy nguyên tắc căn bản của lương 
đối cơ luận trong mọi trường hợp đều 

được công nhận là đúng và rõ ràng. 
Nhưng có lúc nghiên cứu về những vận 
động trên mặt địa cầu cũng không đủ; 
các nhà thông thái muốn tìm cách tả và 
giảng nghĩa sự vận động của các tỉnh tú, 


của âm thanh, của ảnh sảnø, của vũữ trụ. 


Đầu tiên, người ta nghiên cứu về sư 
+ N...... "-- ˆ 
chuyên động của âm thanh, 
Một lần nữa, ta lại dùng đến chiếc tầu 


Sf 


¡4 


thủy tưởng tượng có một tốc lực thật đều 
và đi theo một đường thật thẳng mà ta 
đã nhiều lần nói đến. 

Từ đằng sau tầu, phía bánh lải, người ta 
bắn một phát- súng. Trên bờ, một người 
đứng xa điểm phát thanh 340 thước, sẽ nghe 


Lã 
ị 


Z | ti 


thấy tiếng súng môt giây đồng hồ sau khi, 


nhìn thấy khói ở miệng súng. Người ấy kết 
luận rằng tốc lực của âm thanh là 340 
thước một giày (1) 

Chiếc tâu thủy của chúng ta cũng dài 
đúng 340 thước. Vậy, một người đứng ở 
mũi tầu, đáng nhề phải nghe thấy tiếng 
súng một giây đồng hồ sau khi phát thanh 
mới phải. Nhưng không, người ấy phải chờ 
hơn một giày mới nghe thấy tiếng nỗ. Như 
vậy người ấy sẽ cho rằng tốc lực của âm 
thanh chậm hơn 340 thước một giây. Và 
nếu tốc lực của chiếc tầu lớn hơn 340 
thước một giây thì người ấy sẽ không bao 
giờ nghe thấy tiếng súng. 

Tại sao vậy ?— Vì âm thanh không ở trong 
hệ-thống đang chuyên động là chiếc lầu 
thủy. Nếu âm thanh thuộc về hệ thống ấy, 


() Ta nên đề ý rằng khi đo tốc lực của âm 
thanh như vậy ta đã so sánh tốc lực của âm thanh 
với tốc lực của ánh sáng (khói ở miệng súng) 


S2 


` 


¿ 


lÌ 


lh 


|# 


l 
'ủủ 
Ì 


. 4 "tẫ F 5 
§ "/"- @ x. `. "”. 
h : ~s=— - r) x3 
la N 
Ỉ ị ' : 
ÿ } 
1 


cũng như chàng lực sĩ ở mấy thí dụ tronø 
phần thứ nhất, thì tốc lực của âm thanh sẽ 
là 340 thước một giây, rên boong tầu và 
sẽ không thay đồi. 


Đằng này âm thanh lại thuộc về một hệ 
thống khác không khí. Âm thanh chuyển 
động trong không khí mà không khí thì 


đứng yên. Vì vậy, ta có thê vi âm thanh 


với cậu học trò chạy theo xe điện; và nếu 
ta đứng trên tầu thì tốc lực của âm thanh 
bằng 340 thước cộng hoặc trừ với tốc lực 
của chiếc tầu nữa. 

Ta còn nhận thấy một đặc điềm nữa: 
nơi phát thanh không có ảnh hưởng øì đến 


sự chuyên động của âm thanh. Dù ta bắn 


" 


một phát súng ở trên đất liền, hay ở trên 
boong tầu, tiếng súng cũng sẽ lan rộng trong 
không khí, và không khí ấy thường thường 
đứng yên đối với trái đất chứ không bị một 
vật đang chuyên động nào lôi cuốn theo cả. 

Giải quyết được vấn đề ấy, ta thấy hiện 
ra một vấn đề quan trọng vô cùng: ấy là 
vấn đề tốc lực của ánh sáng trong những 
hệ thống đang chuyền động. Ánh sảng có 
bị những hệ-thống ấy lôi cuốn theo như 
chàng lực sĩ trên tầu không? Nếu không 
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thì ánh sáng có chuyên động trong một hệ 
thống tĩnh nào như âm thanh không? Và 
hệ-thống tĩnh ấy là hệ-thống nào 9 


B — Cuộc thí nghiệm của Fizeau. 

Đặt càu hỏi như vậy, ta thấy không thề 
ngồi suy luàn ra câu trả lời được. Trí óe 
ta không đem đến cho ta đủ tài liệu và 
chứng cở đề quyết định một điều øì. Bởi 
vậy, ta cần phải cầu cứu đến thực nghiệm: 
trước khi trả lời, ta hãy cần đo xem tốc 
lực của ánh sáng là bao nhiêu, và ta sẽ so 
sảnh những tốc Tực ấy trong những hệ thống 
lĩnh, và những hệ thống đông sau. 


Nói thì dễ nhưng thực bành thì khó vô. 
cùng, Làm thế nào đề đo nỗi tốc lực của ánh. 


sáng ? Ta thấy trong thực tại, người ta dùng 
ánh sảng đề làm mực đo lường tất cả những 
tốc lực trên trái đất, ví dụ tốc lụ%e của âm 
thanh chẳng han : vậy lấy tốc lụ*e nào trên 
trái đất làm mực đo tốc lực ánh sáng được. 


Các nhà thông thái đã vượt nỗi 
trở lực đó và đã tìm được*s những 


phương pháp cực kỳ tỉnh xác đề xem 
ánh sáng vượt được bao nhiều cây 
số một giây. Chúng tôi không thê tả 
những phương pháp đỏ ra đây, vì cần 


s4 


phải nghiên cứu khá nhiều về khoa học 
mới hiệu được những hiện tượng ấy — 
(và lại mục đích cuốn sách này không phải 
ở đỏ). Vậy ta chỉ cần biết răng nhờ sự 
cố gắng của những nhà thông thái, người 
| ta đã đo được tốc lực của ánh sáng, và 
[- tốc lực ấy là ba trăm ngàn cây số (300.000) 
-_ một giây. Như vậy, ánh sảng đi từ Ha- 
nội tới Sàigòn chỉ mất không đầy một 
phần trăm giày (1/100) và chạy vòog trái 
đất trong một phần hai mươi (1/20) giây 
đồng hồ. Nếu ta cưỡi ánh sảng đi từ trái 
đất lên mặt trăng thì chỉ mất không đầy 
một giày rưỡi, còn nếu muốn lèn tới mặt 
trời thì phải làu hơn một chủt, nhưng cñnø 
không mất quá mười phút. 

Tuy tốc lực ánh lớn như thể, nhưng nếu 
ảnh sáng vượt một khoảng nào, một phần 
nghìn của một phần triệu triệu !1/1.000. 
000.000.000.000.) giày đồng hồ nhanh hon lúc 
thường thì khoa?họe cũng nhận thấy được. 
Xem thế ta đủ rổ những phương pháp của 
khoa học ngày nay đã tỉnh xác tời trình 
đô nào. 

Với những phương pháp ấy, một nhà thông 
thái trứ dauh người Pháp, ông Fizeau, 
đã tìm cách đo tộc lực của ánh sáng trong 
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một hệ-thống đang chuyền động. Ta nên 
nhận rằng cuộc thí nghiệm của ông thực 
hành từ năm 1651. - 

“Fizeau đã dùng những vật liệu sau đây: 
ông cho thôi lùa một luồng không khi vào 
trong một ống tròn đài. Xong, ông cho 
phát một tỉa sáng chạy theo luồng không 
khí đỏ: Ông đo tốc lực của tỉa sáng ấy. 
Ông lại cho phát một tia sáng nữa chạy 
ngược lại luồng không khí và lại đo tốc 
lực của tỉa sáng ấy nữa. KẾt quả như sau 
đây: dù ở trong không khí đứng vên, dù 
chạy theo luồng không khí, hay chạy ngược 
lại ánh sáng vẫn giữ nguyên tốc lực 
đối uởi ta, và không chay nhanh hay chậm 
hơn lấy một phần nghìn của một phần 
triệu triệu giây. 
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Fóm lai, ảnh sáng không bị mang theo. 
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luồng không khí đang chuyên động như 
chàng lực sĩ trên chiếc tầu thủy. Ảnh 
sảng chuyền động trong một hệ-thống 


cá Vi sẽ _ ` | + 3A 
tỉnh, cũng như âm thanh chuyên động - 


trong không khí, Nhưng hệ-thống trong 
đó ánh sáng chuyển động là hệ-thống nào? 

— Là không khí chăng? — Không phải; 
vì cuộc thí nghiệm của Fizeau đã cho ta 
thấy rằng ánh sáng không bị không khí 
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lôi cuốn theo. Nếu áng sáng chuyền đông 
trong không khí thì đã phải chạy theœ 
không khi như chàng lực sĩ bị chiếc tầu : 
đưa đi. Âm thanh chuyền động trong 
không khí nêa khi khônz khi chuyền 
động (ví dụ khi có gió) thì tốc lực của 
âm thanh cũng phải thay đôi. Chúng ta 
aí chẳng biết rằng những tiếng động ở 
phía đầu giỏ thì ta nghe tHấy mau hơn 
và rõ hơn là những tiếng động ở phía 
cuối gió đưa lại, thứ nhất là khi trời 
gió lớn. » _ 
Vả lại không khí chỉ là một lớp khị 
dày có một trăm cây số bao bọc trái đất 
mà thôi, Đẳng này ánh sáng lại vượt cả 
những khoäng không có không khí để 
đi từ tỉnh tú nọ đến tỉnh tú kia — Vậy 
thì hiền nhiên là hệ-thống-trong đó ánh 
Sáng chuyên động không phải là khỏng khi. 
Do đó có một giả thuyết xuất hiện : 
già thuyết ấy cho rẵng ánh sáng chuyển 
động trong một hệ thống đặc biệt mà fa: 
gọi là thượng - khí (éther) Thượng khí 
ấy lấp kin vũ trụ, và lấp đầy những khoảng 
không giữa các tỉnh tú — Thượng khí ấy 
lần (rong khắp không Ø lính, (rong không | 
khi, trong nước, trong lửa. 
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Nhưng đó vần chỉ là một giả thuyết, 
vì người ta không biết thượng khi đỏ là 
øì và ra sao. Khoa học chưa có cách øì 
nhận thấy thượng khi lạ lùng đó, và thượng 
khí đó có thật hay không cũng không ai 
dám nói chắc, | 

Nhưng nếu thượng khiấy có, thì cuộc 
thí nghiệm của Fizeau cho ta biết rằng 
nỏ đứng yên, không bị lôi cuốn theo không 
khí, mà không khí thì, như ta đã thấy, 
chuyên động cùng với trái đất. Vậy, thượng 
khí không bị lôi cuốn theo trái đất, trong 
Đữ-tru. _ 
Còn pếu ta gác thượng khí sang một 
bên mà chỉ chủ trọng đến những điều 
đã quan sát được trong thực tại thì cuộc 
thí nghiệm của Fizeau cho phép ta nói : 

cq Đứng trong một hệ-thống tỉnh mà 
quan sát sự truyền bá của ánh sáng trong 
một hệ-thống đang chuyên động, ta thấy 
rằng ánh sảng ở ngoài hệ thống động 
ấy, và không bị lôi cuốn theo ». 

C. — Cuộc thí nghiệm của Michelson. 

Trong cuộc thi nghiệm của Fizeau, chúng 
ta đã đứng ở một hệ thống tĩnh mà quan 
sát sự truyền bá của ánh sáng trong một 
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hệ thống đanø chuyên động. 

Nếu ta đứng tronø chính hệ thống đang 
chuyền động ấy mà quan sát sự truyền 
bá của ánh sáng thì ta sẽ thấy gì ? 

Câu hỏi ấy thoạt tiên ta tưởng có thể 
trà lời được dễ dàng. Thực vây, ta chỉ 
việc so sánh ánh sáng với âm thanh, hay 
với cậu học trò chạy theo chiếc xe điện 
mà ta đẩ nói đến trong tương-đối cơ-luận, 

Nếu ta tự nhiên nhỏ bé hết sức đến 
nỗi có thể chui được vào trong chiếc ống 
của lizeau mà quan sát, thì luông không 
khí đang chạy đổi với ta không khác gÌ 
chiếc xe điện, và ánh sáng không khác 
øì cậu học trò chạy dưới đất, 

Khi tia sáng chay theo luông không khí, 


_ eững như khi cậu học trò chạy theo chiếc 
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xe điện, tốc lực cúa ánh sáng đối với 
ta, hình như giảm đi và bằng ba trăm 
ngàn cây số, trừ với tốc lực của luồng 
không khí. Trải lại khí tỉa sáng chạy ngược: 
lại luông không khi cũng như khi câu 
học trò chạy ngược lại phía xe điện, 


“thì tốc lực của ánh sáng đối với ta hình 


như tăng thêm;và bằng ba trăm nøàn cây 
SỐ cộng với tốc lực của luồng không khi. 
Ta lại có thê so sánh ánh sáng với âm 
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thanh và luồng không khí với chiếc tầu 
thủy. Khi tia sảng chạy theo luỗng không 
khi, — cũng như khi ta bắn súng từ 
phía sau tầu, — ánh sáng bình như đi 
chậm hơn, và khi tỉa sáng chạy ngược 


lai luồng không khí, — cũng như khi 


†a đứng đằng sau tầu nghe một tiếng nỗ 


phát ra từ mũi tầu, — ánh sáng hình như - 


đi nhanh hơn. 

Mở rộng phạm vi suy luận của ta ra, ta 
thầy rằng chúng ta hiện ở trong một hệ 
thống đang chuyền động: trái đất. Trong 
hệ thống ấy ta thấy có ánh sáng. Vậy trái 
đất không khác gì luồng không khí của 
lJizeau, và chúng ta không kbác gì nhà 
thông thái tí hon ở trong luông không 


khí đó. Nếu ta ví ánh sáng với âm thanh, . 


thì trái đất là chiếc tàn thuy mà chúng 
ta là những người đứng trên boong tàu. 
Còn nến ta ví ánh sáng với cậu học trò chạy 
dưới đất, thì trái đất là chiếc xe điện 


mà chúng ta là những người đứng trên. 


XÈ. 


Vậy khi ánh sáng chạy theo trái đất 


trong không gian thì lốc lực phải chậm 
hơn khi ánh sáng chạy ngược lại trái đất, 
Nhờ thiên-văn-học ta lại biết rằng trái 
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s | - đất xoay từ hướng tây sang đông. Vậy 

tứỌ | tốc lực của ảnh sáng chạy từ hướng đông 

sang hướng tây phải lớn hơn tốc lực của 

la ánh sáng chạy từ tây sang đông. 

¡] Tốc lực của: trái đất là .30 cây số một 

) | giây đối với mặt trời. Đỏ là một tốc lực 

trị khả lớn, Bởi vậy, tốc lực của ảnh sảng trong 
hai chiều (đông-tây và tây-đông) phải khác 

- nhau khá nhiều, đủ cho chúng ta nhận 

m thấy. 

lÑ Những kết quả mà chúng ta suy luận 


ra được ấy — chắc chắn tưởng như không 
cần đem thử lai nữa. Nhưng nhà thông 
| thái không tin ở trí óc người ta bằng ở 
thực nghiệm. Vì vậy, tuy tin chắc rằng. 
thực nghiệm sẽ dân đến những kết quả 
trên, ông Michelson cũng tìm cách đo tỗốc 
lực của ánh sáng theo hai chiêu đòng-tây, 
và tây-đông đề so sảnh xem sao. Và lại 
câu trả lời mà cuộc thí nghiệm đó sẽ đem 
đến cho ta còn có những ảnh hưởng rất. 
quan trọng trong nhiều phạm vi nữa — 
thứ nhất la trong thiên vấn học, 
Chúng ta chỉ mới biết sự vận động của 
' trái đất đối với mặt trời mà không biết 
cả khối tháidương-hệ (systeme solaire 
chuyền động trong vũ-trụ ra sao. Nến,ta 
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“đo được số chênh nhau của hai tốc lực 
ánh sáng, ta sẽ có thê do đó mà tính ra 
được tốc lực của thái-dương-hệ đối với 
thượng khí, nghĩa là đổi với vũ trụ và 
các tính tú khác. Vì vậy cuộc thi nghiệm 
của Michelson lại dùng đến những máy 
móc tỉnh xảo hơn cả những bộ máy của 


Fizeau nữa : đó cũng có lẽ là cuộc thí 


nghiệm nồi tiếng nhất trong khoa-học. 

Năm 1S5S1, ông Michelson thí nghiệm lần 
thứ nhãt: ông đo tốc lực của ánh sáng 
theo tắt cả mọi chiều và kết quả trải với 
những điều dự tính, đã đánh đồ hết cả 
các gia thuyết xưa và nay. Tốc lực của 
ánh sáng không lúc nảo thay đôi : dù tỉa 
sáng chạy theo chiều nào, tốc lực của nó 
vần là ba trăm ngàn cây số một giờ, không 
hơn không kém một tí nào. 

Thất bai một lần, năm 1887, ông Michelson 
lại thí nghiệm một lần thứ hai nữa: không 
mhững ông đo tốc lực của ánh sáng trong 


một lúc nhất định và theo mọi chiều, ông 


lại còn đo tốc lực của ánh sáng trong các 


anùa khác nhau và ở nhiều chỗ khác nhan 


nữa. Nhưng kết quả vẫn như lần đầu. 
Tốc lực của ánh sảng không lúc nào 


tha ÿ đôi. Nếu vậy thì ảnh sảng phải thuộc 
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về, củng một hệ thống với trải đất. Đối 
với trái đất, ánh sáng sở dỉ giữ một tốc lực 
nhất định là vì ánh sáng bị trái đất lôi 
cuốn theo cũng hhư chàng lực sĩ trên 
boong tầu thủy: vì chàng lực sĩ bị lôi 
cuốn theo tầu nên dù chàng chạy theo 


“chiều nào, đối với chiếc tầu, tốc lực của 


chàng cũng vẫn v nguyên. 

Tóm lại, nến cỏ thượng khi, thì cuộc thí 
nghiệm của Michelson khiến ta thấy rằng : 

Thượng khí bị trái đất lôi cuôn thao 
tronø vũ-tru. 

Còn nếu ta chỉ chú trọng đến các điều 
quan sát tronơø thực tại mà không chủ ý 
đến thượng khí, thì cuộc thí nghiệm của 
Michelson cho phép ta quả quyết rằng : 

«ầ Đứng trong một: hệ-thống đang chuyền 
động mà quan sát sự truyền bá của ánh 
sáng trong chỉnh hệ thống ấy, ta thấy 
răng ánh sáng thuộc về hệ-thống động ấŸ 
và bị lôi cuốn theo ». 

D. — So sánh 


Đem so sánh kết quả của hai cuộc thí 
nghiệm, ta thấy một sự mâu thuần rö 


rệt quá, hiền nhiên quá, và kỳ dị đến 


nổi ta tưởng như không thể nào giải 
quyết nồi nữa. 


63 


TT TT pP17®*Ý cm Ẻ =rTTC TY ro }ƑyỢmser nam 


Thực vậy, theo cuộc thí nghiệm của 
Fizeau thì : 

« Thượng khí không bị lôi cuốn theo trái 
đất, trong vũ trụ» 

Mà theo Michelson thì : 

« Thượng khí bị trái đất lôi cuốn theo, 
trong vũ trụ ». 

Fizeau nói chắc rằng : 

« Ánh sáng ở ngoài những hệ thống nào 
chuyền động và không bị lôi cuốn theo » 

Còn Michelson, trải lại, quyết rằng ; 


«(Ánh sáng thuộc về những hệ thống. 


chuyên động và bị lôi cuốn theo ›. 
Những nguyên tắc căn bản của vật lý 


học đä dẫn đến m ộ sự mâu thuẫn lạ lùng... 


và bí mật. Các nhà thông thái chỉ còn việc 
lắc đầu, và đơ tay cliïu hàng. 

Nhưng họ cũng không chịu hàng ngay 
đàu, vì hai cuộc thí nghiệm của Fizeau 
và Michelson còn được nhắc lại rất nhiều 
lần nữa. Song kết quả vẫn không thay 
đồi, và sự mâu thuần đó vẫn sừng sững 
mỉa mai sự bất lực của loài người. 

Một thí dụ nhố sẽ khiến ta nhận thấy 
sự mâu thuần đó lạ lùng đến nhường nào, 

Ta ví dụ trái đất lớn lên mấy trăm nöàn 
lần, và một chiếc xe hỏa ngày nay dài 
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lên tới ba trăm ngàn cày số. Chiếc xe đỏ 
đài vừa bằng chiếc cầu Doumer chẳng han 
và chay từ Hà-Nội sang Gia-Lâm, về pbĩa 
Hải-Phòng. Vừa lúc toa cuối đoàn xe chạy 
tới đầu cầu phía Hà-Nội ví đụ dủng lúc 
mười hai giờ, một người thợ máy đứng Ở 
cuối xe đốt một chiếc phảo sảng. Lễ tất nhiền 
khi ấy. toa máy ở đứng đầu ?cầu bên kia 
phía Gia-Làm. 

Cuộc thí nghiệm của Fizeau cho ta biết 
rằng một người bộ hành đứng ở đầu cầu 
phía Gia-Làm sẽ nhìn thấy tia sáng ây 
lúc mười hai giờ một giày: nói một cách 
khác thì đúng lúc mười hai giờ một giảu,; 
tia sáng chạu đến đầu cầu phía Gia Lâm. 
(vì tốc lực của ảnh sáng là bà trăm ngàn 
cây số một giây). 

Cuộc thí nghiệm của Michelson trái lại 
khiến ta biết rằng một người tài xế đứng 
ở toa máy cũng sẽ tròng thấy tỉa sáng 
kê trên vào đúng lúc mưei hai giờ mội 
giày (vì đoàn xe dài đúng ba trắăm ngàn 
cây sỐ). Vậy mà trong giây đồng hồ ấy, 
đoàn xe đã chạy, và toa máy đã chay quá 
đầu cầu phía Gia-Làm rồi. Vày lúc 
mười hai giờ một giày, chiếc toa máy ấy 
đã cách đầu cầu Gia-Làm một quàầng: va 
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nếu đoàn xe của chúng ta chạy nhanh 
bằng trái đất, thì trong một giày, chiếc toa 
máy đã vượt được ba mươi cây, và đã 


về đến quãng ga Cầm-Giàng chẳng hạn... 
Vày theo cuộc thí nghiệm của Michelson 


thì: đứng lúc mười hai giờ một giây, ta 
sảng chạy đến ga Cầm-Giảng. 

Thật là dán dị và rõ ràng, nhưng lại 
kỳ dị và bí mật. Lý trí muốn từ chối 


không nhàn sự màu thuần ấy, nhưng thực: 
tại hiền nhiên quả, không ai chôi cãi nồi 


bắt buộc lý trí phải cúi đầu. Và khoa học 
bất lực tưởng chừng như muốn khép 
nép quỳ gối trước vũ trụ, vì bao nhiêu 


nguyên tắc căn bản của vật-lý-hoc đến. 


đây đều như bị lật đồ hết. Mà loài người 
đành lắc đầu, buông tay, thú thực nỗi hèn 


kém của mình một lần nữa. 


CHƯƠNG THỨ HAI 


ƒ 


LỜI GIÁI CỦA LORENTZ 


À — Học-thuyết của Lorentz 

Các nhà thông thải vẫn được tiếng là chịu 
chó, và øiàu lương tâm, Nhưng cũng một đôi 
khi ta được phép hơi nghỉ ngờ lương tâm 
ấy, lẽ tất nhiên, đây tôi chỉ đám nói đến 
tương tâm nhà nghề — Thực vậy, hơn hat 
mươi năm trời, không một nhà thông thát: 
nào nhắc nhở đếa cuộc thí nohiệm của 
Miehelson, và cững không một nhà bác hoe 
nào tìm cách giải quyết điều mâu thuẫn kỳ 
đị trong sụ' trnyền bả của ánh sảng. 

Nhưng con đường ấy không thê vĩnh viễn 
là con đường của khoa học, bởi vậy, đột 
qhiên, một nhà thông thái Hòa-Lan, — ông 
LorentZ, — đặt lại cầu hồi một cách rõ ràn 


= 


67 


và tìm một nhời giải A3 „ kỳ đi không kém. 


øì câu hỏi. 
Ta trở lại với chiếc xe lửa dài mấy trặm 


noàn cây số của ta đề suy luận được thiết - 


thục và rõ ràng hơn. 

Theo Lorentz, vì chuyền động, chiếc xe 
hỏa đã ngắn lại và những vật nào ở 
trong x2 cũng đều ngắn lai theo một 
mực thước; chiếc xe tuy có lai rất ít 
nhưng cũng đủ đề ta nhận thấy và đo 
được rất tỉnh xác, nhưng muốn nhân thấy 
rõ hiện tượng ấy, ta cần phải đứng dưới đất. 

Nếu đứng trên xe, ta sẽ không có cách 
nào nhận thấy sự thay đổi ấy được, vì 
trong khi ca đoàn xe ngắn lại thì chiếc 
thước ta dùng đề đo cũng ngắn lại, Bối 
vậy, nếu dùng thước ấy đề do ta vẫn 
thấy ba trăm ngàn cấy số. Trong lúc 
đó, thì ban ta đứng dưới dấi thấy đoàn 
xe nơia hy+ba:rắm ngàn cây số, và eo lai 
thế nào đề tia sáng từ toa cuối chay mất 
đủng một giây thì lên tời toa máy, Nếu 
đoàn xe chạy được 30 cây số một giày 
thì nỏ cũng phải co lại từng ấy và kết 
cục, một giây sau khi đốt pháo, toa máy 


mới chạy đến đầu cầu phía Gia-Làm và đến 


đó mới gặp tia sảng từ phía sau chay vụi 
lèn. 
65 


Tóm lại theo Lorentz, « tất cả những vật 
nao chuyển động cũng đều ngẵn lại, và ngắn 
theo chiều chuyền động của chúng, nhưng 
ta không thề nhận thấy sụ' thay đôi ấy vị 
ta dùng những mục thước cũng đã bị co 
“lại rồi. » 

Học thuyết của Lorentz, phư chúng ta 
thấy, thật là táo bạo, và !a lùng: nhưng lời 
giải ấy eïng lại rõ ràng và dản dị bao nhiêu. 

"Song ta cần phải nói thêm rằng những 
sự thay đổi ta vừa nhắc đến, trong thực 
tại rất nhỏ bé, nhỏ bé đến nổi ta có thể 
coi là không có gì thay đồi cả. Địa cầu 
chuyền động trong vĩ trụ với một tốc 
lực là ba mươi cây số một giờ, mà đường 
kính chỉ ngắn lại có sáu phân rưởỡi. (Ta 
. nènnhớở đường kính của trái đất dài từ mười 
_ hai tới mười ba ngàn cây số ). 

Nguyên do điều đó không phải øì la: tốc 
lực của địa cầu so với tốc lực của ánh 
sáng, chậm quá — mà theo Lorentz thì một 
vật øì chuyên động cảng nhanh mới càng 
ngắn lại nhiều. 


B — Phê-bình học-thuyết Lorentz 
Tuy ta phải thản phục ý nghỉ táo bạo 
và dìn đị của Lorentz, nhưng ta vẫn không 
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khỏi nghỉ ngờ học thuyết:của ông. Thực . 
vậy, học thuyết ấy hình phư là một điều 
được bịa ra đề cứu vấn một tình thể... 
khó khăn, hơa là một nhời giải hợp lý vàco: 1. 
tính cách khoa học. LUN 

Ta đã biết rằng theo Lorentz, muốn nhận. 


; lỊ 
thấy đoàn x2 co lại ta phải ở ngoài đoàn 'Jj 
^ ." -" ...#® “ii n3 | 
Vậy nếu ta muốn nhận thấy trái đất:. 1 
| 


co lại, ta cững phải ở ngoài trái đất: < 
nói như thể nghĩa là bảo răắng không có 1 _ 


phương pháp øì có thê ø1úp ta đem thuyết 
của Loreniz ra thứ được. Mà một giả - Ạ 
thuyết khoa học không được thực nghiệm 
chứng minh thì khó lòng đứng vữngnồi. 1: 
Viết đến đây, tôi nhớ đến một thí dụ - Ẳ 
buồn cười nhưng dễ hiều của một giáo 3W | 
` 


sư người Đức, khiông phê bình Lorentz: - _ 
Học thuyết của Loren!z không khác gì một . Ạ 
cậu thần đông mới lên mội đã đọc được 


hết các sách vở. Tiếc thay, cậu lại câm 1y. 
và què cả tay: bởi vậy những khán giả Ñ1:' 
tuy ngạc nhiên và thán phục, những không 1: 
khoi hơi nghỉ ngờ đôi chút. ï 1 


Nhưng đây mới là điềm yếu nhất trong Ấ'1'}) 
học thuyết Lorentz : ta đã ví dụ rằng một 
nhà thông thái đứng dưới đất đo được 
chiều co lại của một đoàn xe lửa, và cười 
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Cu ưng 
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những hành khách trên chuyển xe đó bị 
co ép lại, gày đi mà không biết. Nhưng 
nếu ông rời khỏi phạm vi của vật-lý-họơ 


mà bước vào pham vi của thiên-văn-học; 


có lễ ông sẽ nhàn thấy rằng trải đất cũng 
đang chuyền động, và chuyên động nhanh 
hơn đoàn xe lửa nhiều. Mà nếu đoàn xe 
chạy trái -lại chiều xoay của trái đất, thì 
đoàn xe chẳng khác gì đứng yên háy chay 
giật lùi nữa, Khi ấy thì chính trái đất co 


“lại, và nhà thông thải của chúng tạ mới bị 


ép nhiều mà không biết. 
Nếu đi xa hơn, sần so sánh sư vận 


động của thái dương hệ với nhữno vì sao 


khác, ta lại thấy những sư thay đổi khác 
hẳn những điều ta vừa tưởng — Tóm lại, 
sự thay đôi äy ra sao ta không Có cách e gỉ 
biết nồi cho đích xác. 

Lorentz có thể nỏi rằng: «không cần 
so sánh đoàn xe với trái đất, trái đất với 
mặt trời, mặt trời với ngân hà v.v. Chị 
cần so sánh mọi vật với thượng khí là 
đủ, và so sánh như thể ta biết ngay rằng 
mỗi vật chuyên động ra sao, và do đỏ ta 
lai có thể biết được môi vật thay đôi thế 
nào tronø khi chuyên động ›. 

Nhưng thượng khi là gi? không nhà 
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thông thải nào trả lời được câu hỏi đó, 
mà cñnø không nhà thông thái nào biết 
tính chất của thượng khí đó ra sao. Nếu 
nói như trên. nghĩa là nhắm mắt công 
nhận rằng có thượng khí, và nhấm mắt 
tia rằng có vận động tuyệt đối (vận động 
đối với thượng khí ) 

Càng nghĩ chúng ta càng thấy rằng chỉ 
vản động tương đối là có ý nghĩa, và 
chúng ta chỉ nhận được những vàn động 
ấy. Vì vậy chúng ta chỉ được phép dựa 
vào đó đề tiến dần trong công việc tìm 
giẳng nghĩa những hiện tượng tự nhiên. 

Mà Einstein, sở đĩ sau này chiếm chỗ 
{.orentz một cách để dàng, cũng vì ông 
chéo dựa vào những điều nhàn xét được 
ở thực tại để suy luận. 


_— 7. Trẻ ch. —Ằ-—-——ằẴẴŒẰẦB nh BS n“—-_n:.== 


CHƯƠNG THƯ BA 


EINSTEIN VÀ KHÔNG-GIÃĂN 


A.— Lời giải của Einstein 

Hai mươi bốn năm sau cuộc thí nghiệm 
của Michelson, khoa học mới đột nhiên 
tìm ra nhời giải của vấn đề ánh sảng mà 
đó là công trình của Einstein. Bởi vậy 
với riêng câu trả lời của ông về vấn đề 
ấy, Einstein cũng đã đáng để cho các nhà 
thông thái chịu ơn. Nhưng không những 
Ông đã giải quyết xong vấn đề truyền bá 
ảnh sảng một cách dan dị và thanh thủ, 
ông lại còn do đó tiến tới những kết quả 
mới mẻ khác đề xây đắp nên một cơ thể 
mới hẳn cho :khoa học và triết học. Đỏ 
là chuyên sau. Hiện nay ta chỉ cần xem 
Etnstein đã giảng nghĩa sự mâu thuảa 
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trong vấn đề ảnh sảng ra sao. 

Vị vậy, ta hãy trở lại với đoàn xe dài 
ba trăm nøàn cây số một lần nữa. Ta đã 
biết rằng theo Izorentz, đoàn xe ấy ngắn 
lai. Nhưng Einstein không chịn nhắm mắt 
nhận rắng lời quyết đoán ấy đúng: theo 
ông, cần phải làm thế nào cho ai cũng 
trông thấy, nhận thấy rõ rằng đoàn xe _ 
ngẵn lại thì ông mới tin. Nhưng làm thể... 
nào đat lới mực đích ấy được? Và ai... 
có thể đạt tới mục đích ay” —'Lê' Tất. 
nhiên không phải một người đứng trên. 
xe, vì, như ta đã thấy. cây thước người 
ấy dùng để đo cũng ngắn lại như đoàn... 
xe lửa, Vậy chỉ có người nào đứng dưới 
đất mới nhận thấy nồi sự thay đổi của 
đoàn xe: | củ “5 

Einstein nhận thấy rằng đoàn xe và mặt. 
đất là hai hệ thống khác nhau, và do đớ. 
đã tìm ra nguồn gốc của sự mâu thuần đã... 
làm khoa học bắn khoăn trong mấy Ki và, 
năm, Š 

Ông nói: trong khi đo khòng gian, ta. 
cần phản biệt hai trường hợp khác hẳn. 
nhau : trong trường hợp thứ nhất thì người 
đo và vật phái đơ cùng ở trong một hệ 
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hợp thứ hai, trái lai, người đo và vật 


phải đo ở trong hai hệ thống khác nhau" 


nghĩa là người đo chuyền động khác vật 
phải đo, hay ngược lại cũnog vậy. Nói cho 
dễ hiệu hớn, một đẳng ta đứng treng mà 
đo, một đẳng ta đứng ngoài mà do, 

Ta: thử xét hai phương pháp đo ấy một 


"cách kỹ lưỡng hơn : Lễ tất nhiên, trong 


trường hợp thứ nhất, ta hành đông dề 
đàng hơn trong trường hợp thử hai rất 
nhiều. Khi ta đo chiều dài của một giam 


-buồng chẳng hán, thì không có: øì khó khăn 


ca. Chiêu dàiấy và ta cùng ở trong môt hệ 
thông là gian buồng. Muốn đo ta chỉ việc 
cầm cây thuốc đặt theo chiều đài ấy một 
đầu thước ngang với đầu gian buồng và 
đánh dấu chỗ đầu thước kia. Xong ta lại 
đặt cây thước theo chiêu dài ñy, môt đầu 
thước ngang với dấu ta vừa gạch, và lại 


“đánh đấu chỗ đầu thước kia lần nữa. Cứ 


thế mãi, nếu ta thấy rằng đến lần thử 
mười chín chẳng han, cuối thước và cuối 
gian buồng gặp nhau, ta sẽ nói: «Gian 
buồng dài mười chín thước ». 

Điềm đặc biệt của cách đo thứ nhất, — 
cách đo một vật ở cùng một hệ thống vớt 
ta là: cfhời gian không dự một phần gì 
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gảo kết qua ». Dù ta đo mau hay đo chậm, 
dù ta có một chiếc đồng hồ chay đúng hay 
saf, hay đù ta không có đồng hồ, gian 
buồng của ta vẫn dài mười chín thước. 

Nhưng nếu ta muốn đo chiều dài của một 
“oàn xe lửa đang chạy nhanh, thì ta làm 
Â4hế nào? Lễ tất nhiên ta không thể đem 
cây thước của ta ra mà đặt theo chiều 
dài của đoàn xe được, vì trong khi ấy, 
đoàn xe sể chạy được một quãng đài rồi. 
_%Gòn nếu ta trèo lên xe mà đo, thì ta sẽ 
hành động được đễ dàng như ở trong trường 
hợp thứ nhất, nhưng 'khi ấy ta và chiều 
đài của đoàn xe sẽ cùng ở trong một hệ 
thống mà không còn ở hai hệ thống khác 
nhau nữa. _ 

Vậy khi người đo và vật phải đo thuộc 
về hai hệ thống chuyền động khác nhau 
thì cách đo phải thay đôi. Khí ấy có nhiều 
phương pháp đề đo, nhưng phương pháp 
_nào cng phải đựa vào thời gian và không 
thề ở ngoài thời gian như những phương 
pháp đùng trong trường hợp trên được nữa. 

Chẳng han ta sẽ hành động như sau đây: 

Ở dọc đường tầu, ta đặt nhiều người 
đứng, một người có một chiếc đồng hồ 
chạy thật đúng. Đúng giờ' đã hẹn trước 
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vi dụ đúng lúc 12 giờ, hai người nào 


thấy đầu tầu và cuối tầu chạy qua mặt 


mình phải gach xuống đất chô đầu tầu 
hay cuối tầu vừa tới. Xong ta sẽ dùng 
một cây thuớc đo xem hai gach đó cách 
nhau bao nhiêu. 

Ta nhàn thấy ngay rằng trong trường 
hợp này, mnốn đo không gian, ta không 


thề nào quên thời gian được. Ta đo đúng 


hay sai là ở đồng hồ của ta cả, Ơ thí 
dụ trẻn chẳng han, nến đồng hồ của hai 
người đứng ở đường tầu không thật ăn 
nhịp với nhau thị cuộc thí nghiệm của 
ta sề dân đến những sự sai lầm rat lơn. 

Sau khi phàn biệt rõ Hai cách do khôug, 
gian, Einstein thuyết minh rằng kêt quả 
của hai cách đo ấy không siống nhau. 
Ta sẽ nói đến cuộc thuyết minh đó ngay 
dưới dày. 

Thuyết minh như vậy rồi, Einstlein mời 
giang n:hĩa sự màu thuần mà ta đã nhắc đi 
nhắc lại nhiều lần. 

Nhời giải thật dản di; 

{rong cuộc thí nghiệm của Fizeau, người 
đo và vật phải đo về hai hệ thống khác 
nhau, còn trong cuộc thí nghiệm của 
Michelson thì trái lại người đo và vật phả?P 
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so cùng ở trong một hệ thống. 


TỎI nói ?ổ hơữn"' 

Trong cuộc thí nghiệm của Fizeau, ta đã 
xiứng ngoài một hệ thống đang chuyện động 
mmà quan sát sự truyền bá của ánh sảng 
trong hệ-thống ấy, còn trong cuộc: thí 
qghiệm của Michelson thì ta đã đứng trong 
hệ-thống ñY mà quan sát (xin. ban đọc 
xÐm lai chương thử mội trong phần này). 

Vì vậy bắt buộé ta phải 'đo thấy hai tốc 
lực khác nhau của ánh sáng (ví dụ : froBỹ 
một øiây, tỉa sáng chạy đến đầu cầu Gia- 
lâm, và trong một giây tỉa sáng chạy 
siến ga Camøiàng), cũng như một người đi 
trên một đoàn xe mà đo, và một người 
đứng dưới đất đo chiều dài của đoàn xe; 
sẽ thấy hai con số khác nhau, tuy hai 
mười ấy cùng đo một doàn %e. Hai người 
ấy đều không thấy cây thước của mÏnh 
thay đổi niột tý gì, va nếu người ở trên 
xe nhảy xuống đất đề so sánh cày thước 
của mình với cây thước kia thì thấy bai 
cày thước rất bằng nhau. Vì vậy, nếu hai 
người ấy không phải là một đôi bạn thì 
rặắt có thê cãi vã nhau, và rồi vì giận dữ, 
đánh lần nhau nữa. 


Vé: 
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B. — Tính-ecách tương đối 
của khhông~-gian 


Nhưng tại sao khi ta ở trong một hệ 
thống đo một vật gì và khi ta ở ngoài, 
lai thấy hai kết qua khác nhau 2 Tại sao 
khi đứng trong xe lửa và đứng dưới 
đất đo chiều dài của đoàn xe: ta lại thấy 
hai con số khác nhau? 

Einstein giảng nghĩa điều đó bằng những 
con số dài dằng dặc và tỉnh xác vô cùng 
Nhưng đối với chủng ta — những kẻ phàm 
trần, — thì thí du dưới đây có lẽ cũng 
đủ khiến chúng ta hiều được một đôi phần- 
Thí dụ ấy vàn chỉ là thí dụ của đoàn xe 
dài ba trắm ngàn-:cày số với chiếc câu 
Doumer vỉ đại. 

“Trước hết đoàn xe đứng im, người ta 
đo và thấy dài vừa bằng chiếc cầu. Lấy 
thước đo, ta thấy chiếc cầu dài ba trăm 
ngàn cây số. Ở đúng giữa đoàn xe, và 
đứng øơiữa chiếc cầu có hai nhà thông 
thái đứng quan sát: ta gọi hai ông ấy 
là ông Ba và ông Tư chẳng han. Hai 
ông có hai người giúp việc đứng œb 
hai đầu câu: hai người ấy được lệnh 
ràng khi nào thấy đầu xe bay cuối xe đi 
ngang mặt thì phải bấm một ngọn đèn 
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làm hiệu. Xe chạy. Có một lúc, đầu xe 
tới đầu cầu phía Gia-làm và cuối xe tới đúng 
đầu cầu phía Hà-Nội. Hai người giúp việc 
cho phát ra hai tia sáng chạy về phía 
hai ông Ba và Tư. Ông Tư đứng giữa 
cầu nên nhìn thấy cả hai tỉa sáng cùng 
một lúc. Vì vậy ông bảo rằng đoàn xe 
dài bằng chiếc cầu. Còn ông Ba thì không 
đứng yên, mà được đoàn xe đưa đi về 
phía Gia- Làm, Vì vậy ông đón được 
ta sáng ở phía Gia-Lâm trước. Khi 
đón được tỉa sáng ấy ông chưa thấy tỉa 
sáng ở phía Hà-nội lại (vì nó phải chạy 
theo sau ông, trong khi ban nó ở Gia~ 
Làm cbạy đến ông). Ông bèn suy luận 
Tằng: « Fa nhìn thấy tỉa sáng ở Gia-Lâm, 
Vậy đầu máy đã tới Gia-Lâm rồi. Ta chưa 
nhìn thầy dấu hiệu ở phía Hà-Nội: Vậy 
toa cuối chưa tới đầu cầu phía Hà-Nội, 
Đầu máy chạy tới đầu phía Gia-Lâm rồi 
mà toa cuối chưa chạy tới đầu cầu phía 
Ha-Nội : Vậy đoàn xe của ta dài hơn chiếc 
cầu Doumer. Đoàn xe của ta không thay 
đôi: thực vậy, ta đem thước ra đo thử 
vần thấy ba trăm ngàn cày số không sai 
tỉ nào. Vậy chiếc cầu Doumer đã ngắn lại ›, 

Va khi xe đô, ta chỉ còn việc bịt tai 
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đề khỏi ngơhe thấy hai nhà thông thả? đao 
mạo lớn tiếng cäi nhau và quay mặt đi 
đề khỏi thấy hai òng đỏ mặt tía tai quên 
cả tuổi già với địa vị mà hò hét ầm ï. 

Một người khéo can vội can thiệp, 
xin hai ông nguôi giận, đề thử lại một lần 
thứ hai theo một phương pháp mới. Hai 
ông hăm hở nhận ngay. 

Người ấy bèn nói: lần này xin đề hai 
anh giúp việc trèo lên xe, — một anh 
đứng ở toa máy, một anh đứng ở toa cuối, 
Khi nào hai anh thấy đần cầu ở ngang 
mặt thì phải bấm đèn lên, 

Kết quả của cuộc đo lần thứ hai này trái 
lại với lần trước: Ông Tư đứng giữa cần, 
giống như ông Ba lúc trước, sẽ TM răng 
đoàn xe lửa sẽ ngắn lai, và cả hai 'ông sẽ 
cäi nhau đến chiều tối cñng vần sẽ không 
ai chịu ai 

Tỏm lại : 

c Khi hai hệ-thống chuyên động đối với 


{ nhau, thì một người đứng trong hệ-thống 


nọ sẽ cho rằng hệ-thống kia bị co lại, theo 
chiều của sự vận động. » 

Tiếp theo cuộc suy luận, ta thấy rõ ràng 
tốc lực của môổi hệ- thống càng nhanh thì 
sự thay đôi càng lớn, lrongø thi dụ trên 
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chẳnð hạn, đoàn xe lửa càng chạy nhanh 
bao nhiên thì ông Ba đứng trên xe càng 
nhận 'được tỉa sảng ở phía Gia-Lâm sớm 
hơn bấy nhiêu. Và càng nhận tia sảng ấy 
sớm hơn bao nhiên, ông càng cho rằng 
đoàn xe của ông dài hon cầu Douner bấy 
nhiêu. _ 

Như vậy, giả thuyết của Lorentz đã được 
Einstsin giảng nghĩa, Nhưng ta nên nhận 
rõ rằng Iuorentz cho rằng đoàn xe hỏa có 
ngắn lai, có eo lại một cách tuyệt đổi. còn 
Einstein thì cho rằng đoàn xe chỉ co lại 
đôi với một ngưởi đứng bên ngoài quan 
sát mà thôi: nó chỉ thay đổi một cách 
tương đôi. 

Có lẽ ta không cần nói thêm rằng khỉ 
chiều đài của mọi vật thay đôi theo chiều 
chuyền động thì lẽ tất nhiên là hình thức 
của mọi vật cũng đều phải thay đôi: một 
vật ơì tròn, đối với một kế đứng ngoài 
quan sát, biến thành mẻo ; một vật vuông 
thành chữ nhật, 

“Và nếu có một đoàn xe lửa thật dài 
chạy hết sửc nhanh qua mặt ta, ta sẽ thấy 
bao nhiêu người cày đi và cao lên, Những 
cô thiếu nữ sẽ gày không kém gì những 
kiều mâu vẽ trong những tờ báo nói về 
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thời trang. Những chú khách phệ bung 
sẽ chỉ còn là những người vừa phải. Những 
bỏng đèn điện sẽ dẹt hẳn lại. Mỗi 
bước đi của một thiếu nữ khi ấy sẽ rụt 
rè vô cùng, và nếu đoàn xe chạy nhanh 


| gần bằng ánh sáng, những nàng thiếu nữ 


yêu kiều sẽ chỉ còn mỏng như một tờ 
giấy, và chúng ta, dù sẵn cảm: hứng 


| đến đàu cũng sẽ không còn đủ can đảm 


mà nhìn môi nàng, và đủ say sưa đề ngâm 
( bLòng ta chôn một khối tình 
Tình trong giâu phút mà thành thiên thâu » 


như nhà thi sĩ Arvers ngày xưa nữa. 


S 


CHƯƠNG THỨ TƯ 


EINSTEIN VÀ THÒIGIAN |! 


Nếu ta thu thập tất cả những tài liệu về |Ì 
thời gian trong văn chương, — thì có lẽ cả . 
một đời người cũng không đủ. Thực vậy, : 


ông thày của nhân loai chính.là thời oian. ' : 
drong thời gian chúng ta xếp đặt tất cả... : 
những điều chủng ta nhận biết. Đời chúng † 4 
ta qua đi trong thời gian. Chúng ta hành | ' 
động, chủng ta cảm xúc, chúng ta « sống » Ñ. 
_ trong thời gian. : W 


Bỏ ý niệm về thời gian đi thì không còn -. : 
øì nữa. Thời gian là khuôn khổ của tất |” 
cả đời sống, | -Ì 

Loài người, tự bao nhiêu ngàn păm, đã: Ƒ”' 
cảm thấy rổ rằng họ chỉ sống được trong † ì 
thời gian. Vì vậy, không biết bao nhiêu thi 
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nhân đã ca tụng hoặc trách móc thời gian 
tùy theo cảm tình và bản tính bủa ho. 
Người ta ca tụng thời gian vì thời gian 
chính là dòng suối của sự sống, nhưng 
người ta lại ghê sợ thời gian vì đỏ cũng 
lai là con đường dẫn đến cối chết. Người 
Âu-Châu ham hoạt động, ham sống mê mãi 
| thưc hiện đến triệt đề lỷ tướng làm «người»; 
làm người ở cõi sống, nên ghê sợ thời gian, 
ghê sợ cái chết chứa đựng đầy bí mật nỏ 
| dẫn đến những cõi xa lại nào không ai 
| hay. Bơi vậy, trước cái chết, thường họ 
mất hết bình tỉah, họ cào cấu bám vào sự 
Sống, và cũng bởi vậy, sự sống ở Âu-Châu› 
là một điều thiêng liêng mà người ta ít khi 
đám phá hoại, và chỉ phá hoại với hai bàn 
tay run rảầy. Người Á-Đông bẳn năng trầm 
mặc hơn, sẵn lòng tỉn tưởng ở những thể 
giới tương lai hơn, và hay triết lý hơn; 
nên cũng thân mật với sự chết hon, và 
| bởi vậy, không đến nổi quá sợ hãi khi phải 
rời cõi sống, Thực vậy. một người Pháp đã 
nói: œ Xinh thành đất Việt~Nam là một ngôi 
mộ » và ở xử ta cũng như ở các nước Viễn- 
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{ đông, những người chết vẫn có ảnh hưởng 
| sâu xa đến đời những người sống. 

Ì : ` VÀ TT "5 

Nhưng, dù ở phương Tây hay ở phương 
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Đông, người ta cũng nhận thấy rằng Thời 
gian quá tàn nhẫn, hay nói cho đúng hơn quá 
lanh-lùng: Thời gian chỉ có một chiều, và 
luôn luôn trôi theo chiều ấy, không ai giữ 
lại nói, mà cũng không ai có cách gì làm 
thay đổi được. « ?hời giờ thấm thoát thoi 
đưa » là một tính cách đặc biệt của thời 
øian mà người nước nào và thời nào cũng 
nhận thấy. “Thời gian bao giờ và ở đâu cũng 
« Xuôi chiều đi xuới » (Xuân Diệu), và phần 
nhiều chỉ để lại những dấu vết đau thương 
trong lòng người. 


Nói rằng thời øỉian chỉ có một chiều. 
T _ r IN. —x. # . : : % s Hi. 
nghĩa là phân biệt trong thời gian ba phần : 


quá khứ, hiện tại và tương lai. Ba ý niệm 
ay chính là căn bản của ý niệm về thời 
gian. Bởi vậy, khi nói đến thời sian, ta 
tưởng tượng đến một dòng nước lăn lươt 
chảy qua từng vùng, từng miền, mà mỗi 
miền ấy là một sự gì xảy ra trong đời ta. 

Ý niệm về quả khứ, hiện tại và tương 
lai, suốt từ xưa, vẫn được coi là có một 
giá trị tuyệt đối. Khi ta nói: « Ngày hôm 
qua » không ai còn phải nghỉ ngờ øì nữa 
và hiều nøay thế nào là ngày hôm qua. 


sẽ # 
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Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, . 


tương lai là tương lai, ba chữ ấy không 
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cần định nghĩa. Và thực ra có ai định 
nghĩa nồi ba chữ: « trước, sau, bây giờ » 
đâu ? _ 

— Quả khử không thể là hiện tại hoặc tương 
lat, vì một việc øì đã XÂY ra rồi thì không 
có cách øì kéo lại được nữa. Mà một việc 
gì đã xầy ra một lần thì cũng không thê 
xây ra một lần thứ hai đúng như lần trước 
được. Đôm qua tôi đi Hải-Phòng, hôm 
nay tôi cũng đi Hải-Phòng, nhưng những 


hành khách hôm nay không phải là hành 


khách ngày hôm qua, đoàn xe lửa hôm 
nay không phải là đoàn xe lửa hôm qua, 
và «tôi» hôm nav cũng không còn là 


«tôi » hôm qua nữa. 


Vậy việc gi xay ra trước là trước, sau 
là sau, chứ không thê vừa trước vừa s:u 
được. 

Nhưng biết thế nào là trước, thể nào 
là sau ? Làm thế nào để phân biệt nội quả 
khứ với tương lai ? 

—= Chi có một cách : dựa vào Ý niệm về 
hiện tai. Ta chỉ có thẻ biêu thế nào là 
«trước? thế nào là «sau » khi ta hiên rổ thể 
nào là « bây giờ ». Và muốn hiển thế nào là 
bây giờ cần phát dựa vào ý niệm về sự 
« đồng thời ». 
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A. — Ý-niệm về sự «đồng thời » 

Khi ta nói rằng hai việc cùng xây ra 
một lúc, ta tưởng như vừa nói một điều 
rất đễ hiểu, và cỏ một giá trị tuyệt đổi. 

Thực vậy, mới đầu ta tưởng chừng như 
có thê định nghĩa rất rõ ràng thế nào là 
hai việc đồng thời. Nhưng nghỉ kỹ, !a thấy 
không biết trả lời ra sao nữa. 

Suốt tự xưa, như chúng ta đã biết, nhân 
loại tin rằng thời gian là môt cái khung 
ở bên ngoài sự vật. Theo Arisiote không 
có vật ơi, cñnơø vẫn có thời gian. Không 
cần đến một vật øì ta cũng có thê hiều 
thể nào là thời øian. 

Nhưng khi vào sâu trong vấn đề, ta thấy 


học thuyết của những triết nhân thời xưa -‹ 
chỉ dân đến câu « thời gian là thời gian». 


Muốn định nghĩa thời gian, †a không thê 
quên sự vật ở ngoại cảnh được. 

Và muốn hiều thế nào là đồng thời. ta 
cần phải đựa vào giác quan của'ta. Khi 
ta nói rắng hai trải bom cùng nỗ một 
lúc, ta đã muốn nỏi, hai tiếng động ấy, 
đến tai ta vào lúc đúng mấy giờ phút nhất 
định, và nếu một tai ta nghe chậm hay 
một tai ta nghe nhanh chẳng bạn thì lề 
cố nhiên ta sẽ không cho là hai tiếng nỗ 
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cùng phát ra một lúc nữa. 

Khi hai việc xảy ra øần nhau, ta sẽ cho 
hai việc ñy là đồng thời khi giác quan 
ta thâu nhân được chúng cùng một lúc, 
nghĩa là vào hồi mấy giờ mấy phút nhất 
định. Tóm lại ở niệm xê đồng thời dựa 
vào phương pháp đo thời gian của ta 

Trong vât lý học, phương pháp đo thời 
gian ấy dưa vào sự vận chuyển của các 
tính tú (ngày, đêm, giờ, phút, giây v.v...} 
Và suốt từ xưa ta tưởng rằng phương pháp 
ấy có môi giá trị tuyệt đối. 

Chẳng hạn, nếu ta nói: « đủng mười hai 
giờ, anh Ba và anh Tư sẽ đứng lên ›» thì 
ta chắc chắn rằng anh Ba và anh Tư sẽ 
đứng lên cùng một lúc, không thề sai một 
tí nào được, trừ phi hai chiếc đồng hồ 
của hai anh không ăn nhip với nhau. Và 
nến hai chiếc đồng ăn nhịp với nhau cùng 
chỉ mười hai giờ khi anh Ba và anh Tư 
đứng :lên, thì ta bình tỉnb và chắc chắn 
mà kết luận rằng anh Ba và anh Tư đứng 
lên củng một lúc. 

Tin chắc ở giá trị của phương pháp đo 
thời gian, chúng ta bèn mở rộng 
pham vị suy luận ra và tìm xem với 
những chiếc đồng hồ, ta có thể định 
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nghĩa rõ ràng được chữ đồng thời trong 


_ tất cả các trường hợp không ? | 
| Với những việc xảy ra øần nhau, chiếc 31; 
| đồng hồ giúp ta nhận thấy chúng có đồng 1. 

thời hay không một cách dễ dàng. Nhưng ˆ H 


với chiếc đồng hồ ấy, ta làm thế nào đề 
biết được hai việc xây ra ở hai chỗ cách | 
xa nhau có « đồng thời » hay không ? chẳng 
hạn, làm thế nào đề biết đươc rằng một 
người ở Hà-Nội và một người ở Thượng-Hãi 
cùng làm một việc trong một lúc 2 Ta sẽ 
trả lời rằng chỉ cần có hai chiếc đồng 
hồ thật ăn nhịp với nhau: nếu trợười Việt 
Nam ở Hà-Nội và người tàu ở Thượng- 
Hài nhìn đông hồ làm hai việc gì đúng 
lúc mười hai giờ chẳng hạn, thì ta chắc 
rằng hai việc ấy « đồng thời » Nhưng muốn 
biết hai chiếc đồng hồ. có ăn nhịp với 
nhau hay không ta !ai cần để chúng bên nhau 
mà so sánh, và chắc đâu hai chiếc đồng 
hỏ đó khi rời nhau ra, lại không chịu ảnh 
hưởng của vị trí bai thành phố Hà-Nội 
và Thượng Hải trên địa câu, hoặc trong 
vữ trụ mà sai đi, Vậy phương pháp ta 
vừa định dùng không dủ cho ta quyết đoán. 
Do đó, ta cần tìm một phường pháp khác 
đề so sánh hai chiếc đồng hồ ở tại chỗ 
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nghĩa là một chiếc ó Thượng-Hải và một 
chiếc ở Hà-Nội, và nghỉ cho kỹ, chỉ cớ 
một phương pháp là dùng những dấu hiệu 
gì có thể đi được xa, và có một tốc lực 
thật đều: ví dụ ánh sáng. 

Chẳng han ta sẽ hành động thế này : 

Ta đứng đúng giữa khoảng từ Hà-Nội 
đến Thượng-Hải với một chiếc đồng hồ, 


"Ta hẹn với hai bạn ta Ở hai thành phố 


ấy là đúng một giờ nhất định nào, ví dụ 
khi hai chiếc đồng hồ ở Thượng-Hải và 
Hà-Nội chỉ mười hai giờ, hai ban ta sẽ 
cho phát ra hai tia sáng. Nêu hai tỉa 
sáng ấy cùng đến chô ta đứng một: lúc› 
ta kết luận rằng hai chiếc đồng hồ ở 
Thượng-Hải và Hà-Nôi ăn nhịp nhau. Và 
hai bạn ta ở hai nơi đỏ cớ thể chắc chắn 
rằng đã làm hai việc gì cùng một lúc, 
nếu nhìn đồng hồ thấy cùng một giờ. Trái 
lai nếu hai tia sáng không đến chỗ ta đứng 
cùng một lúc. ta sẽ kết luân rắng hai 
chiếc đồng hồ của hai ban ta không ăn 
nhịp với nhau, Và khi ấy, tuy hai ban 
ta cùng làm hai việc gì đúng lúc mười 
hai øiờ. ta sẽ kết luận răng hai việc ấy 
không xây ra cùng một lúc, vì giờ Thượng- 
Hải khác giờ Hà-Nội. 
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Tóm lai, đùng ánh sáng làm đấu hiệu, 


fa đã có cách biết chắc chắn rằng hai 


việ đã định có đồng thời hay không, 


dù hai việc xáyv ra bên nhau hay cách 
biệt nhau, và gần ta hay xa hẳn ta. Mà. 
sự đồng thời đã được ta dựa vào ngoai vật 
định nghĩa mốt cách khách quan và rõ rệt. 


Sự đồng thời ấy, ta thấy có tính cách 
tuyệt đối : Với những chiếc đồng hồ hoàn 
toàn trong tay, và dựa vào ánh sán§, 
fa dám quả quyết rằng khi nào thì hai 
wiệc xây ra đồng thời và khi nào thì không. 
Mà hai việc nào đã được ta coi là đồng 
thời thì ta tin chắc rằng ai cũng phải coi là 
đồng thời cả, dù ở chỗ nào hay về phương 
diện nào cũng vậy. ~ 
B, — Tỉnh cách tương đối của sưđồng thời 

Nhưng Einstein thuyết minh rằng sự đồng 
thời chỉ có một giả trị tương đối mà thôi. 

Dùng lại thí dụ chiếc xe lửa dải ba 


“trăm ngàn cây số một lần nữa, chúng ta 


nhận xét được những điều sau đây : 

Khi hai người giúp việc đứng ở hai 
đầu cầu thấy toa đầu và toa cuối xe lửa 
chay nøang mặt mình thì cho phát ra hai 
tia sáng. Ông Tư đứng giữa cầu nhận 
được hai tia sáng đó cùng một lúc, còn 
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ông Ba đứng giữa đoàn xe thì nhận được 
tía sáng ở phía Gia-Lâm trước tỉa sáng 
ở Hà-Nội. Vậy theo ông Tư thì hai tia 
sáng đó đồng thời phát ra, còn theo ông 
Ba, thì tia sáng ở Gia-Lâm phát ra trước. 
Và cả hai ông dđêu dựa vào những lý lẽ 
chắc chẳn cả. | 

Xem thế, định rổ xem hai việc ở cách 
xa nhau có đồng thời hay không là một 
điều rất khó khăn. Và ta chỉ đám quả 
quyết rằng hai việc có đông thời hay 
không khi hai việc đó xây ra cạnh nhau 
mà thôi. Thi dụ sơ sài ở trên còn khiến 
chủng ta nhận thấy rõ rằng hai việc ấy 
càng xảy ra xa nhau bao nhiêu thì những 
điều nhàn xét của nhiều người đứng trong 
nhiều hệ thống khác nhau, càng sai lạc 
nhau bấy nhiên. Và tốc lực của đoàn xe 
lửa càng lớn bao nhiêu, thì ông Ba lại 
càng nhàn được tlia sắng ở phía Gia-Làm 
sớm hơn tỉa sáng phia Hà-Nội bấy nhiêu. 
Mà nếu tốc lực của đoàn xe lớn bằn ø lốc 
lựe của ánh sáng thì tia sáng phía Hà- 
Nôi sẽ không bao giờ đuồi kịp được ông 
Ba, và đối với ông, hai việc xảy ra ở 
hai đầu cầu sẽ cách nhau một khoảng 
thời gian vô hạn. 
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Tóm lại : 
‹ Nếu hai người đứng tronø hai hệ thống 
chuyên động đối với nhau thì hai việc nào 
được một người coi là đồng thời, sẽ được 
người kia coi như tiếp theo nhan ›. 

la thấy rằng phương pháp ta đã dùng 
đề định nghĩa sự đồng thời chỉ có giá tr] 
khi hai việc xầy ra và người quan sát hai 
việc ñy cùng ở trong một hệ thống. Còn nếu 
hai việc đó xảy ra trong hai hệ thống khác 
nhau, hoặc nếu người quan sát đứng ngoài 
hệ thống của hai việc đó, thì không có 
cách gì định nghĩa được sự đồng thời một 
cách tuyệt đối. 

Sự đồng thời của hai việc cách xa nhau 
không có một giá trị nhất định: nó thay 
đôi theo sự chuyên động của người đứng 
quan sát. 

C. — Tính cách tương đối của thời gian 

Quan niệm thời gian đã dựa vào ý niệm 
về sự đồng thời thì khi ÿ niệm ấy thay 
<iỗi, quan niệm trên cũng phải thay đồi. 

Einstein dùng số học chứng minh điều 
đó một cách sáng láng và rõ ràng. Nhưng 
chúng ta không có đủ năng lực bước vào 
phạm vi của những hàm số rắc rối, mà 
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chỉ dám đứng ở phạm vị thông thường. 
` |- Einstein cũng hiệu thế, nên ông dẫn một 
thí dụ đản dị cho chúng ta để biều. _ 

Trên đoàn xe dài ba trắm ngàn cây SỐ 
mà chủng ta đã nói đến rất nhiều lần, 
có một người thợ máy đứng ở loa đầu, 
và một người phu đứng ở toa cuối. Đúng lúc 
trười hai giờ, người phu cho phát ra một 
tỉa sáng. Ta đã biết răng cuộc thí nghiệm 
của Michelson cho phép ta nói : tỉa sảng 
ấy người thợ máy sẽ nhận được lúc mười 
hai giờ một giây, theo đồng hồ của người 
av. Và nếu người thợ máy cho phát ra 
một tỉa sáng thì người phu cũng sẽ nhận 
thấy tia sáng ấy một giây đồng hồ sau, 
theo đồng hồ của anh ta. Hai chiếc đồng 
hồ của hai người lễ tất nhiên phải rất ăn 
nhịp với nhau. Tóm lại, nếu xe đang chạy, 
mà cả hai người cho phát ra hai tia sáng 
đúc mười hai giờ, thì cả hai đều nhận 
được hai tia sáng vào iúc mười hai giờ một 
giây, theo đồng hồ của họ. 

Nhưng nếu ta đứng dưới đất mà quan 
sát ta sẽ nhận thấy những hiện tượng khác : 
khi người phu cho phát ra một tia sáng 
nhìn đồng hồ của ta, thấy chỉ mười bai 
giờ. Nhưng trong khi tỉa sáng chạy về phia 
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toa, máy, thì đoàn xe vẫn chạy: vì vậy, 
tia sáng ấy phải đuôi theo người thợ máy. 
Trái lại, tia sảng được người thợ máy 
phát ra thì lại chạy đến phía người phu. 


Vậy bắt buộc, đổi øới ta, hai tỉa sáng không. 


thê đến với hai người đỏ trong một khoảng 
thời gian bằng nhau được: tia sáng từ 
phía sau tâu phát ra sẽ phải mất nhiều 
thời giờ hơn mới tởi được ngang mắt người 
thợ máy. 

Tóm lại theo Einstein cùng một khoảng 
thời gian đối 0ới hai người ở trong hai hệ 
thống chuuên động khác nhau sẽ lâu hơn 
hoặc chóng hơn 9. _ 

Thời gian mất hẳn tính cách tuyệt dõi và 
thay đồi tùy theo sự chuyên động của người 
đứng quaa sát. 


Một thí dụ nữa sẽ khiển chúng ta nhận. 


thấy rằng khi ta đứng một hệ-thống thì đối 


ưới ta, thời gian ở trong hệ-thống đó hình. 


như chảy chậm lại. 

Ở hai đầu chiếc cầu l)oumer, tỉa sáng ở 
phía Gia-Làm được phát ra một phần nghìn 
giây (1/1000) trước tỉa sáng ở phía Hà- 
nội. Vậy, ông Tư đứng giữa cầu sẽ nhận 
thấy bai tỉa sáng ấy vào hai lúc cách nhau 
một phân nghìn giày. Nhưng nếu ông chỉ 


có một chiếc đồng bồ đo được một phần 
trăm (1/100) giây, thì ông sẽ không nhận 
thấy được chỗ khác nhau đó, và ông sẽ 
tuyên bố rằng hai tia sảng đồng thời được 
phát ra. Trái lại ông Ba đứng trên đoàn xe lửa 
sẽ nhận được tỉa sáng phía Gia-Làm trước 
tỉa sáng phía Hà-Nội, và xe ông càng chạy mau 
bao nhiêu, ông càng nhận được rõ khoảng 
cách nhau của hai tỉa sáng bấy nhiêu. Chẳng 
han ông sẽ thấy tia sáng phía Gia-Lâm 
được phát rairước tỉa sảng phía Hà-Nội năm 
phần trăm (5/100) giây. Và nều ông có một 
chiếc đồng hồ giống như dông hô của ông 
Tư, ông sẽ đo được khê&ảng thời gian ấy. 
Tóm lại, khong thời gian oi phần nghìn 
giây, đối với ông Ba biến thành năm phần 
trăm giày, và hai việc xây ra liền nhau đối 
với ông Tư, sẽ như cách nhau một lúc 


{ khá lâu, đối với ông Ba. Thời gian đổi với 
“ông Ba, đã chạy chậm lại trong hệ-thống 


Wị“ 


eủa ông Tư mà ông Tư không biết. 
-D— Nhắc lại đề thử xếp đặt lại 
Chúng ta đã hoi biết qua học thuyết của 
Einstein về không gian và thời gian. Đã 
đến lúc chúng ta phải nỏi rõ rằng tính cách 
tương đối của không gian và của thời gian 
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Lả 


phải đi đôi với nhau, và không lúc nào 
được chia rẽ. 

Cho tới đây, người viết vần tạm chia 
rẽ chúng, và bạn đọc vân nhận sự chia rễ 
ấy, Đến đày cần phải vạch rõ những liệt 
điệêm của tất cả các cuộc thuyết mìỉnh ở 
trên. 

Trước hết, chúng ta hãy nhắc lại 
càu hỏi căn bản của tất cá tương đối 
luận. 'Ứa hãy trở lại vấn đề truyền bá 
ánh sáng trong những hệ thống đang 
chuyên động. Muốn vạch rõ sự mâu thuẫn 
trong hiện tượng ấy, ta đã dùng thí dụ 
đoàa xe lửa và chiếc cầu vĩ đại dài 
ba- trắm ngàn cây số : nếu đúng lúc 
toa cuối đoàn xe đi ngang đầu cầu Hà- 
Nội người ta cho phát ra một tia sảng, 
dù ở trên tầu, hay ở dưới đất, thì một 
người đứng ở đầu cầu phía Gia-Lâm sẽ 
nhận được tỉa sáng ấy một giây đồng 
hồ sau, và một người đứng trên toa màảy 
đoàn xe cũng vậy, tuy đoàn xe dài bằng 
chiếc cầu và — trong lúc tia sáng truyền 
bả — đã chạy được một quảng. 

Chúng ta đã tìm một nhời giải của sự 
màu thuần ấy trong học thuyết của Lorentz, 


và chủng ta đã cho rằng sở dĩ người. 
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thợ máy trên xe cũng nhận được tia sảng 
một giày đồng hồ sau, là vì Irong 
khi chuyển động, đoàn xe đã ngắn 
lại và ngắn lại thế nảo đề đúng một 
giày đông hồ sau khi phát ra fia sáng 
toa máy mới tới ngay đầu cầu phía &Tb¿Í Ái, 
Chúng ta đã nhận thấy những liệt điểm 
của học thuyết Lorentz vì nếu người ta 


| phát ra một tỉa sáng chay ngược lại đường 


đi của đoàn xe lửa thì học thuyết Lorentz 


Sẽ không giảng nghĩa được sự mâu thuần 


trong vấn đề ánh sáng nữa. Thực vậy những 


| cuộc thí nghiệm của Fizeau và của Mi- 
| ehelson cho chúng ta biết rằng trong trường 


hợp ấy một người đứng ở đầu cầu phía 
Hà-Nội và một người đứng ở toa cuối 


| đoàn xe, sẽ nhận được tỉa sáng ở Gia- 


Làm một giây đồng hồ sau, cững như 
trong trường hợp trên. 
Vậy mà, theo luoren!tz, thì đoàn xe đã 


| ngắn lại. Ngắn lại nghĩa là khi toa máy 
| lời đầu cầu Gia-Lâm, thì toa cuối đã chạy 
|quá đầu cầu Hà-Nội rồi. Vậy bắt buộc 
người đứng trên xe phải nhận được tia 


[sáng ở phía (Giia-Lâm trước người đứng 
ở đầu cầu Hà-Nội, nếu giả thuyết của 
| Lorentz đúng với thực tại. Đằng này, thực 


Q9 


| 
nghiệm lại cho ta biết rằng cả hai người lí 
cùng nhận được tỉa sáng một giây đồng ịm 
hồ sau. Vậy không những đoàn xe đã không | lh 
ngắn lại mà còn phải dài thêm ra nữa. {c 
Mà nếu cùng một lúc người ta cho phát 1; 
ra hai tia sảng ở hai đầu cầu, thì gia thuyết WF 
_Lorentz bắt đoàn xe phải vừa co lại 
vừa dài ra. Và nếu đoàn xe của 


chúng ta biết nói, nó sẽ bảo Lorentz rằng: lï 
« Tôi sẵn lòng co lại thế nào đề đúng. 3 


một giây đồng hồ sau khi đuôi tôi tới ‡ 


đầu cầu Hà-Nội thì đầu tôi mới tới đầu | 
W : `. s _ __ NG4 
cầu Gia-Lâm, hay ngược lại cũng được. b 

lñ 


Nhưng ông bắt tôi vừa co lại vừa dài ra. l 
thì thật quá lắm », \: 
Giả thuyết Lorentz như vậy không đứng 

lù. 

vững được nữa và bị lật đồ rất mau chóng. h 
Bấy giờ Einstein mới đem câu trả lời của. 
ông đến. | 
Ông không phá hết cả giả thuyết -i-l) 
Lorentz và ông nói: khi chuyển động đoàn | 
Xe CỎ ngắn lại, nhưng nó có ngắn lại. Ï 
trong thực tại tuyệt đối hay không, ta. 
không cần biết. Ta chỉ cần biết nó đã 
ngắn lại đối với một người đứng trên cầu L. 


quan sái 1... '. 
Ta vi dụ dó ngắn lại Ít thôi, và không lọ 


Ẳ 
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ngắn lại một cách đặc biệt như trong học 
tÌ thuyết Lorentz, nchïa là không ngắn lại 
'Ÿ thế nào đề bất cứ trong trường hợp nào 
' cử đúng môit giây sau khi toa Cuối đi ngang 
| qua đâu cầu Hà-Nội thì toa máy tới đầu 
cầu Gia-Lâm để đón tia sáng ở Hà-Nội sang. 
Nó chỉ nøắn it hơn chẳng hạn : và như 
| vậy, một giây sau khi toa cuối tới đầu cầu 
{| Hà-Nội, toa máy vẫn chạy quá đầu cần 
| Gia-Lâm rồi. 
_ Nếu vậy thì một người đứng trên toa 
Â máy và một người đứng ở đầu cầu Gia- 
Í Lâm không thể cùng nhận được tỉa sáng 
'ở phía Hà-Nội cùng một lúc được, mà 
“chủng ta vẫn chưa giải quyết được vấn 
| đề ảnh sáng. Nhưng Einstein kbi ấy mách 
"| ta rằng chiếc đồng hồ của người ở trên 
{ xe đã chậm lại, Và nhà thông thái đứng 
ở đầu cầu phia Gia-Lâm sể nói với nhà 
thông thải ở trên toa máy xe lửa rằng ? 
Ông bạn của tôi ơi, ông đo thời gian 


mà ông không biết rằng một giây đã qua 
' đi tự lúc nào rồi ! Đồng hồ cửa ông không ` 


còn chạy đúng nữa. Ông bảo rằng tỉa sáng 
IW ở phía Hà-Nội ông có nhận được thì tôi 
còn chịu, nhưng còn nếu ông bảo rằng 
đã nhận được tia sáng ñây một giây đồng 
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hồ sau, thì tôi xin phép ông không tỉn 


điều đó. » 


Tóm lại, thời øian và không gian đã thay 
Nhưng Ea -ˆ 


đổi tùy theo từng hệ-thốno. 


không nên tưởng rằng hai sự thay đôi đó 


k4 Ä "8 * " 8 " 
ở bên nøoài nhau. Thời gian 
là vì không gian thay đổi: đó có lẽ là 


thay đôi | 


điều tế nhị nhất trong tương đối giản luận 1 


mà cũng là điều quan trọng nhất. Ít khi ˆ 


người ta hiều được thật rồ sự liên quan 


chặt chế 


giữa thời gian và không gian có 1 
anh hưởng: lớn lao đến đâu trong tương 1 
đối luận. Khi nào không gian phư ngắn 
lại thì thời gian như dài thêm ra, và khi ˆ 
nào thời gian như đài thêm ra thì không '- 
gian như ngắn lại. Trái lại khi nào không ' 
gian như dài thêm ra thì thời gian như 


pgắn lại, và kbi nào thời gian như pgẵắn 


lai thì không gian như dài thêm. 


Mỗi liêu quan chặt chẽ ấy chúng ta chỉ ˆ 


nhìn qua lại mấy thí dụ ta đã dùng đề thuyết 4 


mình tính cách tương đối của không gian | 


và thời gian sẽ thấy rổ ngay. 


Khi ta muốn thuyết minh rằng không gian Ì 


có tính cách tương đối chẳng hạn, ta đã † 


phân biệt hai cách đo không gian ấy : một 
cách trong đó người đo và vật phải đo 
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cùng ở trong một hệ-thống, và một cách 
tronø đỏ người đo và vật phải đo ở trong 
hai hệ-thống chuyên động đối với phau. Ta 
đã nói rằng tronø trường hợp thử hai này, 
muốn đo chiều dài của một đoàn xe 
lửa đang chay, phải có hai người đồng thời 
vạch hai nét phấn đánh dấu chỗ đầu xe và 
cuối xe. Nếu ý niệm về đồng thời có tính 
cách tương đối, nghĩa là nếu một pgười 
vạch trước và một người vach sau, thì lẽ 
tất nhiên kết quả ta thấy cũng sẽ đồi khác. 

Vì vậy, không lúc - nào chúng ta nên phân 
tách riêng thời gian và không gian, và sự 


-tông hợp hai quan niệm ấy chính là bước 
. đầu đề của Einstein tìm thấy một vĩ tru 


có những trạng thải mởi mẻ và lạ lùng. 
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CHƯƯNG THỨ NĂM 
_VŨ.TRỤ VỚI THỜI-GIAN VÀ 
KHÔNG ~GIAN TƯƠNG ĐỐI: 

A — Cái khung của vũ-~tụ 


Không~Thời~gian (Espacefeinps) 
bốn chiều của Minkowski. 

Trong thực tại, người ta thường phân đôi 
không gian và thời gian, Các triết nhân cô | 
điền cũng dựa vào hai quan niệm tách biệt 
về không gian và thời gian tuyệt đối mà 
trả lời câu hỏi «chúng ta có thê biết được 
những. øì? » Vì vậy, những trí-thức-luận 
xưa nay coi không gian và thời gian như 
những cải khung trong đó trí tuệ chúng ta 
xếp đặt những điều phận xét được ở ngoại 
giới. Nếu hai cái khụng đó thay đồi, lẽ tất 
nhiên hình thức của vữ-trụ chủng ta cảm 39 
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giác thấy cũng thay đôi theo. Người ta đã 
cãi nhau rất nhiều về hai cái khung đó ; 
có người cho rằng hai cái khung đó có thật, 
có người lại cho đó chỉ là những hình thức 
tiên thiên của tỉnh thần chúng ta mà thôi 
(Kant) — Nhưng mọi người đều đồng ý ở 
chỗ không gian và thời gian là hai phạm vi 


Ñ -khác hẳn nhau, không gian không có ảnh 


hưởng gì đến thời gian mà cũng không chịu 
anh hưởng gì của thời gian. 

Ta đã thấy Einstein lật đồ những quan 
niệm ấy thế nào, ta đã thấy rằng không 
gian và thời gian có tính cách tương đối 
và có liên quan chặt chế với nhau. Bởi 
vậy nhà số học Minkowski, năm 1907 
đã viết ; 

( Từ nay, những ý niệm về không gian 
và thời gian tuyệt đối đã tan đi như một 
bón mờ và chỉ một sự phối hợp của hai 
Ý niệm ấy mới họa có thê còn đứng độc 
lập được » (1) 

Sự phối hợp ấy, trong đòi sống ta thấy 
luôn luôn được thực hiện. 

Khi ta viết một bức thư chẳng han, ta 

(1) Désormais les notions de lespace et du temps 
en soi sévanouissent comme des ombres et seule 


quelque union đes đeux concepts peut encore pré- 
tendre à lindẻpendanece, 
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đề : Hà-nội ngày -ba tháng chạp năm 1942 — 
Ta đã phối hợp không gian (Hà-nội) và 
thời gian (ngày 3 tháng chạp năm 1942). 
Khi .ta về một vật gì, ta đã về vật ấy 
(không gian) vào một lúc nhất đỉnh nào 
(thời gian). Nà 

Trong những vận động, tạ thấy sự phối 
hợp ẩy rõ ràng hơn cả : nói đến vận động 
ta không thề quên được không øian và thòi 
gian. Một vận động không thể ở ngoài. 
thời gian cũng như không thê ở ngoài không 
gian: trong .vũ trụ. bỏ thời gian đi, †a 
chỉ còn thấy những trang thải không đồi, 
không dời. và như bị đóng chặt lại. 

Nói rằng cái khung của vũ trụ không 
phải là thời gian và không gian riêng biệt 
mà là một sự phối hợp của không gian 
và thời gian, phối bợp mà ta tam gọi là 
qkhêng thời gian» (Espace temps), chỉ 
là nhận rõ một sự thực mà thôi. Nhưng - 
sư thực ấy không phải chỉ đứng đỏ, Eins- 
tein sẽ còn làm cho quan niệm của ta về _ 
không-thời-gian thay đôi: với ông, «không- _ 
thời-gian » không còn tính cách là một 
cải bình đề chứa đựng vũ trụ nữa mà 
chính là vũ trụ ấy, và ăn nhập vào vũ 
trụ ấy. 
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Tạm đứng ở giai đoạn « không-thời- 
gian» đã được định nghĩa như trên, ta: 
vẫn thấy chưa được hài lòng, vì không cớ 
cách gì tượng hình được « không-thời-gian » 
ấy một cách cụ thê. Vừa lúc đó thì Min- 
kowski tìm được phong pháp đem thời 
gian vào số học, và tượng hình thời gian 
đó đề ta thấy rõ mối liên quan chặt chế 
giữa không gian và thời gian. 

Sư phối hợp đó đã được Minkowski 
thực hiện bắng cách dùng tốc lực của ánh 
sáng đề biến thời øian ra không gian và 
không gian và thời gian. Tôi xin nói rổ 
hơn. _ 
Muốn đo một chiều dài (không gian) người 
ta thường dùng một cây thước (không gian) 
Nhưng ta có thê với một chiếc đồng hồ 
(thời gian) do được không gian ấy, Chẳng 
han, ta có thê đo xem ánh sáng chay dọc 
chiều dài đó mất bao nhiêu giây. Ngược 
lai ta có thề đo một khoảng thời g'ờ bằng. 


cách đo xem trong khoảng đó ánh sáng 


đi được bao nhiên lâu. Dùng phương pháp 
ấy ta sẽ nói: Hà-nội cách Lao-kay một 
phần nghìn (ianä ) giây ánh sáng (seconde 
lumière). Ta sẽ hiệu câu đó là: từ Hà-nột 
đến Lao-kay ánh sáng chạy mất một phần 
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mghìn giây. Nếu muốn biến con số ấy thành 
cây số (kilomèetres) ta sẽ nói: một giây, 
ánh sáng vượt được ba trăm ngàn cây số. 
Vậy trong một phần nghìn giây ánh sáng 
vượt được ba trăm cây, mà Hà-mội cách 
Lao-kay ba trăm cây số. Cũng vẫn dùng 
phương pháp ấy ta sẽ nói rằng một đoàn 
xe lửa vừa hãm lại trong.90 triệu cây 
số ánh sáng. Ta sẽ hiểu câu đó là: trong 
khoảng thời gian xe đô, ánh sáng chay 
được 90 triệu cây số. Tính ra giờ phút, ta 
thấy khoảng ấy bằng năm phút đồng hồ. 

Phương pháp của Minkowski không phải 
chỉ dân dị như trên đây, nhưng đại khái 
cng gần như vậy. Với phương pháp đó, 
thời gian đã biến thành chiều thứ tư 
(quatrième đimension) của không gian, 
Ta cần hiền rằng đó không phải là một 
điều phát minh gì mới lạ mà chỉ là một 
phương pháp phối hợp không gian và thời 
gian đề làm cho số học được thêm dẫn 
đị và đầy đủ. 


B. — Vân đề tốc lực 


1*) Tính cách tương đối của tốc lực. 


Ta đã biết rằng theo tương đối giản 
luận, cái khung chứa đựng vũ trụ là 
một sự phối hợp của không gian và thời 
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gian trong đó ta thấy khỏng gian và thời 
gian ảnh hưởng mật thiết đến nhau, Có 
cái căn bản đề tìm biết ấy rôi, ta mới 
thử nhìn xem vũ trụ trong vòng không 
gian và thời gian tương đối có những 
tính cách nào.: 

Những thí đ của Binstein cho chúng 
ta biết rằng khi ta đứng bên ngoài một 
hệ thống đang chuyên động mà quan sả! 
những hiện tượng xảy ra trong hệ thống 
ấy, thì đối với ta, thời gian thường chảy 
chàm hơn, mà hình thức mọi vật hình: 
như co ngắn lại. 

Như vậy, một người nào đi từ đâu 
đến cuối hệ thống đỏ sẽ hình như đi 
Chậm hợn, và tốc lực của hệ thống dở 
càng lớn thì người ấy hình như càng 
đi chậm hơn. la dùng một thí dụ cho 
suy luận được dễ dàng. 

Một doàn xe lửa thật dài chay ngang 
một nhà ga vì đại. Ta đã biết nếu ta 
đứng ở sân øa thì thấy đoàn xe lửa như 
ngắn lai và tất cả những vật trong xe 
cũng đều ngắn lại. Ta đã nói rằng một 
chú khách phệ khi ấy chỉ còn là một người 
vừa vừa, và thiểu nữ nào khi ấy cũng 
mình hạc thân liễu. Một toa khi ấy, đối 


: 109 


với ta không dài được bằng trước nữa, 
và đoàn xe càng chạy nhanh, môi toa 
lai cang như ngắn lại. 

Không những thế, Einstein còn cho ta: 
biết rằng thời gian ở trên đoàn xe, đối 
với ta, hình như chảy chậm hơn. Khi DẦU 
muốn đi từ đầu toa đến 'cuối toa, hình 
như phải mất nhiều thời giờ hơn, Đường 
đi đã ngắn lại, thời gian lại mất nhiềt, 
vậy tốc lực của người hành khách bước 
trên tầu hình như chậm lại, và đoàn xe 
càng chay nhanh, ta cảng thấy tốc lực ầy,. 
chậm hơn. 

Lúc bấy giờ ta sẽ thấy trên đoàn xe 
mọi việc đều xảy ra chậm chạp hẳn lại. 
Những cô thiếu nữ tươi cười và béo leo 
nhanh mồm miệng khi ấy sẽ điềm đam 
và nói năng chậm rãi, dịu dàng. Một 
người đi dạo trên tầu khi ấy bước thong 
thả như không muến €ất nhắc chân tay 
nửa. Ban âm nhạc trên xe cử một điệu 
đáng nhề hùng dũng mà khi ấy ta nghe 
buòn như một điệu đàn tang, Lấy làm lạ 
ta nhảy lên tàu, thì lại thấy mọi việc xảy 
ra như thường : những nàng thiếu nữ vân 
riu rít như chim. điệu đàn nghe vẫn hùng 
dũng và manh mể. mà những hành khách 
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cử động vần không có gì khác thường 


a. 

Tỏm lại. tốc lực cũng có tính cách 
tươngeđối như không gian và thời gian. 
Đối với một người đứng trong một hệ- 
thống đang chuyên động, và đổi với mớót 


người đứng ngoài hệ-thống ấy, mọi Việc 
” Ẩn La , ` ¬- 
_ xay ra nhanh chậm khác nhau. Người 


Ỉ # 


trong hệ-thống kbông thấy gì thay đôi, 
nhưng người đứng ngoài thấy mọi vận 
động đêu chàm lại, mà đoàn xe càng chạy 
nhanh thì môi vận động càng chậm chạp 


hơn. 


| 


3') Đảo lộn thời gian. — Bầu tròi không 
có trạát tự 

Kết quả có lề kỳ dị nhất của thời gian 
tương đối là khiến cho, trong một ít 
trường hợp, người ta không đồng ý nhau 
về chiều chảy của thời gian. Có hai việc 
xây ra mà người ta không đồng ý nhau 
được rằng việc nào xảy ra trước và việc 
nào xảy ra sau. 

Điều đó cũng không lấy gì làm khó hiều 
nếu ta dùng lại thí dụ của đoàn xe lửa 
dài ba trăm ngàn cây số một lần nữa. 
lần này đoàn xe có một tốc lực rất lớn. 

đầu cầu Hànội người ta cho phát ra 
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một tỉa sáng trước đầu cầu Gialâm một 
phần trắm giây chẳng han. Ông Tư đứng 
giữa cầu sể nói: Tia sáng ở phia Hànội 
được phát ra một phần trăm (1/100) giây 
trước tỉa sáng ở phía Gialâm. Nhưng ông 
Ba ở trên xe lai sẽ nhận thấy rằng tỉa 
sáng ở phía Gialâm được phát ra trước 
tia sáng ở phía Hànội. Thực vậy, nếu lốc 
lực của đoàn xe rất lớn. ông sẽ sặp tỉa 


sảng ở phía Gialâm trước khi tia sáng ở. 


phía Hànội đuôi kịp ông, mặc dầu tia 
sáng Hànội bắt đầu chay theo ông trước tia 
sảng «Gialầm », 

Thử tự trước sau, trong trường hợp này 
đã bị đảo lộn lại. Nhưng ta không nên 
do đó mà tưởng tượng rằng người ta có 
thê đảo lỏn tất cả thời gian, và sẽ 


có thể trông thấy những kết quả trước | 


những nguyên nhàn, ví dụ, một giòng sông 
chảy tự biển lên nguồn, một người chết 
thân thê đã mục nát từ từ bọp những 
phần của thân thê mình làm một rồi 
sống lì v...'Ÿ. 

Thứ tự trước sau chỉ có thê đảo lộn 
khi có hai việc xảy ra xa nhau và không 


có quan hệ gì đến nhau. Còn nêu một | 


trong hai việc ấy là nguyên nhân của 
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tÍ việc kia thì lề cố nhiên nguyên nhân phải 
| xảy ra trước kết quả. 


Chẳng hạn ta vi dụ rằng trong khi đoàn xe 


| lửa vỉ đại của chúng ta chay qua cầu thì 
| có một chiếc ô tô cũng chay cùng một 
Í chiều trên cầu, nghĩa là Từ Hà-Nội sang 
| Gia-Lâm. Ta không thê nào thấy chiếc xe 


ấy tới Gia-Lâm trước rồi mới ở Hà-Nội 
đi sau, hoặc chạy giật lùi từ Gia-lâm trở 


| về Hà-Nội được, dù ta đứng ở chô nào 


quan sát cñng mặc. Khi đứng trên xe lửa, 
ta sẽ chỉ thấy chiếc ô-tô chạy chậm hơn 
là khi đứng dưới cầu mà thôie 

Ta kết luận rẳằng : _ 

đ Khi một nguyê+ nhàn đi bên một kết 
quả ta không thề đảo ngược thời gian đề 
thấy kết quả trước nguyên nhân được ». 

Nhưng nếu nguyên nhàn và kết quả ở 
xa nhau thi ta có thê làm thế nào đề 
thấy quả trước nhàn được không ? 

Đặt câu hỏi như thế chúng ta thấy 


'khỏ trả lời Bói vậy, ta cần đẫn một 


thí dụ. 

Œ đầu cầu phi Hà-Nội có một cải máy 
truyền điện. Một người đứng đó, mở máy 
và đồng thời cho phát một tia sáng : luồng 
điện chạy qua cầu, và sang tới Gia-Lâm 
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lam bật một chiếc đèn. Đứng trên một 
đoàn xe chạy thật nhanh ta có thể thấy ˆ 
đèn bạt trước khi mở máy được không 2 

Ta nhận thấy rằng khi người ở Hà-Nội. 
mở máy, tỉa sáng người ấy phát ra lập ` 
tức đuổi theo đoàn xe lửa. Trong khi 
ăy luồng điện chạy cùng một chiều qua 
cầu, và tới đầu cầu Gia-làm mới phát. 
ra một tỉa sáng, và tỉa sảng ấy lúc đó 
mới chạy về phía đoàn xe lửa. Tóm lại, Thi 
luồng điện và tia sáng phia Gia-Lâm phải - 
chay mất nhiêu đường đất hơn tía sảng 
phía Hà-Ñội, Bởi vậy, ta chỉ có thể nhìn 
thấy tia sáng phía Gia-Lâm trước tia sảng 
phia Hà-Nội khi lốc lực của luồng điện 
lớn hơn tốc lực của ánh sáng trăm 
ngan lần. Mà sở dỉ ta không thê thấy 
một nguyên nhân trước một kết quả 
cũng vì tốc lức cữa ánh sáng là một . 
tốc lực giới bạn, không thể vượt qua. 
được. G ' 

- Nhưng nếu ta không đảo lộn được cái |Èt 
lich trình nhân quá, thì tương đối luận |! 
cũng cho ta biết rằng ta vẫn thường đảo Í 
lộn cải lịch trình trước sau của những '4 
sư vật ở xa nhau và không cỏ liên quan 
đến nhau, chẳng hạn những tỉnh tú. .. 
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Những đêm trời đẹp. ra sân ngắm bầu 


Ệ thấy say sưa và hơi ran sợ trước những sự 
| bí mật của vĩ trụ. Chúng ta kinh phục 
0Ệ sự xếp đặt khéo léo của hóa công vì chúng 
'ta thấy bầu trời eó trật tự vô cùng. Nhưng 
l4 thật ra bần trời ấy là một hỗn mang rối 
6 loạn và không có thứ lự gì cả. 

lÏ-- Phực vậy, khi ta nhìn-một hgôi sao nào, 
¡Í J ta không nhìn thấy ngôi sao ấy thật mà chỉ 
li đón được -một tia sáng ở ngôi sao ấy phát 
q ra. Vì Vậy, một chấm sáng chúng ta thấy 
0Ú trên bàu trời không phải là một ngôi sáo 
{ nào: đó chỉ là hình ảnh của ngôi sao ấy, 
0 khi tia sáng mà chúng ta nhận được bắt 
n đầu lêa đường để đi tới trái đất. Trong 
ÿ[ khi tia sáng ấy du lịch trong vũ-trụ, như 
(| thế, môi ngôi sao đều chuyển động, va 
LỆ khi tia sáng ấy tới được trái đất thì ngòi 
_8ao đã đi được một quãng khá xa rồi. 

- Với những tỉnh tủ ở gần trái dất, sư 
¡| chèah lệch không đáng kề lắm, nhưng với 
ì nhữ ag ngôi sao ở xa trái đất thì sự chênh 
Í lệch ay rất lớn. Chẳng hạn ánh sảng phái 
{_ mất tám phút rưỡi mới đi từ mặt trời tới 
trải đất. Bởi vậy, mặt trời đã lặn được tám 
phút rưỡi rồi mà chúng ta hãy còn nhận 
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trời đây sao, chủng ta thường không khỏi: 


được những tia sắng do mặt trời phát ra; và do _ 
đó cho rằng mặt trời chưa lặn. Buồi sáng, 
trái lại, chúng ta đón được ánh sáng của mặt 
trời tám phút rườỡi trước khi mặt trời mọc. 

Ngôi sao gần nhất chúng ta cũng cách... 
trái đất bốn năm rưỡi ánh sáng : ánh sáng 
phải mất bốn nắm rưỡi mới vượt được - 
khoảng không chia rẽ trái đất và ngôi sao 
láng diềng của nó. Noôi: sao -Bắc-đầu đã . 
_ chỉ đường cho bao nhiêu nhà thámhiềm | 
cách trái đấtbốn mươi sáu năm ánh sáng,. 
Ấy thế mà cũng chưa thấm vào đâu. Những | | 
nhà thiên-văn-học còn cho chúng ta biết rằng [` 
có những ngôi sao cách trái đất hàng triệu | 
năm ánh sáng, không kẻ những ngôi sao 4 
mà chúng ta chưa trông thấy, vì từ khš {1 
lập địa (tôi không nói khai thiên) đến nay Í 
tia sáng do những ngôi ấy phát ra chưa |t 
đủ thời giờ đề chạy tới trái đất. Có nhiều |Ìl 
ngôi sao, ngày nay đã tắt rồi, mà phải | 
hàng thế kỷ nữa con cháu chúng ta mới . Ẫ 
trông thấy được. Có nhiều ngôi sao hiện ‡; 
ta trông thấy, mà thật ra đã tắt được bao. tị 
nhiêu thế kỷ rồi. { ' 

Tóm lại khi ta thấy hai ngôi sao ở sát 
bên nhau, thực ra hai ngôi ấy có thê ở N 


cách nhau không biết bao nhiêu năm ánh | 
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sáng, vì trong hai tỉa sáng chúng fa nhậm 
được một tỉa sáng có thê được phát ra 
từ năm sáu năm, và một tỉa sáng nữa; 


từ năm sảu nghìn năm. Trong khi những 


tia sáng ấy du lịch, ta không biết hai ngôi 
sao mà ta nhìn thấy đã đi tới những đâu rồi. 

Tóm lại, bàu trời đẹp để đã được không 
biết bao nhiêu thi sỉ ca tụng là trật tự 
hoàn toàn nhất, thực ra chỉ là một ảo 
ảnh do bao nhiêu cảm giác rối beng họp 


- thành. Những cảm giác ấy ta không xếp 


đặt được trong không gian cũng như 
trong thời gian, và bởi vậy, bàu trời đầy 


_ sao là một thực tại vượt ra ngoài tri thức 


thông thường của loài người. 
39/ Tốc lực giới hạn 
Nhìn qua bàu trời theo quan điềm tương 
đối, chúng ta giật mình và run sợ. Nhưng 
khi nhìn trở lại trải đất chúng ta được vững 


lòng hơn đôi chút vì ở đây, không gian và 


thời gian khiến tri thức loài người được 
chắc chắn ở giá trị của nó hơn, tuy thời 
gian ấy như ta đã biết, có thể bị đảo ngược 
lại, khi ta quan sát hai sự vật ở xa nhau 
và không có liên quan gì đến nhau. 

Ta đã nói rắng lịch trình nhân quả không 
thê lộn ngược lại được,— và điều đó khiến 
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cho những hiện tượng. tự nhiên và những 
hành động của loài người còn có ý nebTa |: 
đôi chủt,— vì tốc lực của ảnh sáng là một: 
tốc lực giới han, Một thí dụ nữa sẽ đIÚP. 
chúng ta hiểu rõ mối liên quan giữa tốc ` 
lực của ảnh sản Ø và lịch. trình nhân quả. 
của' mọi hiện tượng, k 
Nếu một nhà thông thải nào chế ra một 
chiếc máy hay cỏ mộ! tốc lực ghê eớm là 
hơn ha trăm ngàn cây số một giây, la sẽ 
có cách làm đảo lộn tất cả thời gian. Tai 
biết rằng mỗi một cử đông của ai, mỗi một: 
hiện tượng nào trên trái đất, đều phát ra. 
nhiều tia sáng, dù những tia“ sảng ấv chỉ 
là tia sáng mượn của mặt trời, Những 
ta sáng ấy như những làn sóng, và. 
không dừng lại ở trái đất mà bay ra vÑ-trụ, 
_đề đi tới những tỉnh tú khác, muốn đảo 
ngược thời gian, ta chỉ có việc ngồi lên. 
chiếc máy bay ghê gớm của ta và đuôi theo. 
những tia sáng do trái đất phát ra. Lễ tất. 
nhiên ta đuôi được những tỉa sảng mới. 
phát ra trước những tỉa sáng phát ra đã 
jâu. Như vậy ta sẽ nhìn thấy những việc 
mới xảy ra trước những sự xây ra đã 
lâu. Chẳng hạn, ta sẽ thấy một trận không 
chiến kỳ dị trong đó những chiếc máy. 


li), MA 


1gb) Xz¿ x`€ x4 


bay bị đốt cháy đang rơi xuống bỗng dừng 
_ lại rồi bay ngược lên trời, đuôi ở trên, 
lÏ đãa ở dưới, lửa tắt dầo, và rồi lại bay 
lỄ lôn trên trời, nhưng toàn bay giật lùi, đề 
LỄ sau hết bay øiật lùi trở lại trườn# bay đâu 
IÑ xuống đất. rong một cuộc ném bom ta 
m thấy người chết ngøồi nhóm giậy và 
lÏ hoảng hốt chạy giật lùi, những đồng gach 
0Ÿ ngói đần dần tan ra, những hòn gách ngói 
'Í chấp lại với nhau thành những tòa nhà 
đồ sô, và những trái bom bav tư mặt 
Mặt lên trên không để ngoan ngoẩn chui 
?Ÿ vào trong lòng những phi cơ. Trời đất 
lÑ sẽ lôn ngược "hiến lai những kết quả sẽ 
ðÑ xây ra trước những nguyên nhân và trí 
\Ñ tuệ của chúng ta sẽ không còn biết 
lÑ phân biệt thế nào được là nhân và 
0Ñ quả nữa. 
›¡ - Điều đó ta không thể nào tưởng tượng 
øÑ được và cho rằng có thê xảy ra được. 
(Ÿ.- Bởi vậy, ta nói rằng tốc lực của ánh 
/Ñ sáng là một tốc lực giới hạn mà không 
ñỦÑ ai và không thể lực bí mật nào có thê 
tÑ vượt nồi. Thế giới đối với chúng còn có 
ñ nghĩa lý, những hiện tượng tự nhiên và 
lệ những hành động của loài người còn vâng 
0Ñ theo lịch trình nhân quả, thì tốc lực của 
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ánh sáng còn là tốc lực giới hạn. 

Và đây là một vài tốc lực trong vũ trụ: ˆ 
các tỉnh tú luân chuyền được từ mười 1 
đến ba mươi cây số trong một giây, nhanh 


nhất là được một vài trăm cây số trong 41. 


một giây. Quang tuyến B của chất radium 'Ì 
có một tốc lực lớn nhất : tốc lực ấy bằng. 


chín mươi nhăm phần trăm (959%) của 1+ 


tốc lực ánh sáng. 

Đặt rõ tốc lực giới han, ta bước sang. 
một vấn đề mới vô cùng quan trọng, vấn. 
đề chất lượng, và chính tốc lực giới hạn 
äy giúp chúng ta trà lời được một câu 
hỏi cô nhất trong khoa học và triết học :. 
bản-chất của sự vật là gì ? 


C. — Vẫn đê cbất lượng (masse) 
1'/ Chất lượng oà noq-lực 


_——== — 


Suốt từ đời thượng cô, bắt đầu biết! 
nghĩ, loài người thấy ngay môt câu hồi : 
hiện ra đột ngột : vật chất là gì? VậI 
chất và linh hồn khác nhau thế nào ? ụ 
Càu hỏi âY, suốt từ Đông sang Tây và 
trải qua các thời đai vẫn là câu hỏi làm 
người ta băn khoăn, và lo lắng tìm nhời | 
giải trong những thuyết thần bí, hoặc trong! 
nhữaøg tôn giáo. ụ 
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Tuân | Các nhà thông thái, cũng như các triết 
Ôn; nhân, đều nhận thấy tính cách quan 
ứ Mũi trọng đặc biệt của vấn đề « bản chất của 
"IhỦÙÂ sự vật» và, vì vậy, không biêt bao nhiêu 
“IM câu trả lời đã được đề nghị để rồi lại 
TH bị bác bỏ, và tất cả khoa học cũng chỉ 
ÿ li _ © một mục đích: tìm xem vật chất là 
ñj th øìà, và tự nhiên gồm có những tính 
chất nào ? 
tt tự Bởi vậy, các nhà thông thái luôn luôn 
lụt - ống công tìm xem tất cả mọi vật có 


ứï lụu tính cách chung nào không, và đem phân 
(dU — tích vật chất thì người ta thấy gì ? 

(llpt; — Tính chất chung cho mọi vật mà loài 
người tìm thấy đầu tiên là chất lượng 
(masse). Chất lượng ấy được các nhà 


, thông thái định nghĩa theo hai quan điềm: 
động và tĩnh. 
li Quan sát những sự vật đứng yên, không 
¡ li + chuyền động, nghĩa là những sự vật tĩnh, 
MỄ chúng ta thấy rằng những gì gọi là vật 
ILIN chất là những cái thường hữu hình, nhưng 
pH một đôi khi cũng vô hình (ví dụ các thứ 
lũ hơi). — Không những thể, vật chất còn cớ 
hi một tính cách là giác quan chúng fa có 
nj thê cảm thấy được, và thứ nhất là có một 


sức nặng (trọng lượng). — Chẳng hạn, những 


I2I 


r tt ZJEx =.. — Sư s.: TY Mu s.. ST “4 


thứ khí mà chúng ta không trông thấy 
và sò' mỏ thấy, ví dụ khinh khi, dưỡng 
khi, đều có một sức năng. #Ÿ 

Sức nặng* ấy tháăy đôi theo từng chỗ: 
một người nặng bảy mươi nhăm -kị lô ở 


bắc cực chỉ còn nặng hớn bảy mươi tư 
kỉ lồ rưỡởi ở đường xích: đạo. Bởi, vậy, 
người ta không thẻ lấy sức nặng ấy đề 
định nghĩa vật chất được. 

Nhưng sức nặng cửa một vật là ơì? Tai 


sao vật nào cũng có môi Irong lượng? Lo 


“Các nhà thông thái nói: những vật ở trên 
mắt trái đất đều chịn sức hút của' trái 
đất. Bỏi vậy, tung một vật lên: trời,' vật 
ấy lai rơi xuống: sức hút của địa cầu chính - 
]Ä trọng lực. _ 

Trọng lực ấy thay đổi vì địa cần bình 
bẹt: bắc cực và nam cực gần trung tàm 
của trái đất hon đường xich đạo : bởi vậy 
ở bắc cực và nam cực sức hút mạnh hơn 
và vật nào ở đó cũng nặng hơn. 

Nhưng qua những sự thay đôi của trọng 
lực ta nhìn thấy một tỉnh cách bất di 
bất dịch: ấy là cbất lượng: chẳng ban 
một lit nước, dù ta mang từ bắc cực tới 
đường xích đạo, hay từ đường xích đạo 
tới nam cực cũng vẫn chửa từng ấy nước 


L) 
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chứa đựng trong một lì nước 
ta gọi là chất lượng. Chất lượng của một vật 
nào, như vậy, là số vạt chất (quantitẻ de 
matière) chứa đựng trong vật ấy. 

Một thí dụ nữa sễ khiến chủng ta thấy 
rõ chỗ khác nhau của chất lượng và trọng 
lượng hơn: khi ta mua một trăm ki-lô 
đường, ta không để ý đến sứế nặng của 
SỐ đường ấy: chỉ người phu khuân vác 
là đề ý đến trọng lực của chỗ đường ta 
mua mà thôi. Còn đối với ta, thì điều ta 
để ý đến là chỗ một trăm ki-lô ấy chứa 
bao nhiêu đường : chúng ta chỉ đề ý đến 
chất lượng của số đường ta mua. 

“Chất lượn mà chúng ta vừa định nghĩa 
như trên là một tính chất chung cho tất cả 
những øì gọi là vật chất: đó lai còn là 
tính chất đặc biệt và không thay đồi của 
mỗi vật. Trải qua những cuộc thay đồi, 
chất lượng của một vật không lúc nào thay 
đôi. Nếu ta lấy hai gam (grammes) khinh 
khí trộn với mười sảu øam dưỡng khí và 
cho nảy ra một tia điện, chúng ta sẽ cỏ. 
mười tám gam nước: số khinh khí không 
mất đi đâu ; số dưỡng khí cũng vậy — Và 
số khinh khí hay dưỡng khí chứa đưng 
tronøg mười tám gam nước bằng số khinh khí 


số nước 


\ 
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$à dưỡng khi ta đã dùng: chất lượng của 
khinh khí và dưỡng khí không hề thay đồi. 

Đứng về phương điện đóng mà định nghĩa | 
chất lượng, ta thấy những kết quả tương 
tự với những điều chúng ta vừa tìm thấy 
được ở trên, 

Trong khi nghiên cứu về nguyên tắc 
Galilẻe, ta đẩ biết rằng mỗi vật hình 
như chứa một sức mạnh tiêm tàng 
muốn chống lại với tất cả thế lực nào 
định làm thay đôi sự chuyên động của 
nó, và sức manh tiềm tàng ấy ta gọi là 
mọa-lưe. Chẳng han, muốn làm cho một 
vât đứng im chuyên động, ta phải dùng 
đến một thế lực bên ngoài. Ví dụ, sức 
mạnh của bắp thịt ta. Muốn hầm một bệ 
thống đang chuyền động hoặc muốn làm 
cho hệ thống ấy chuyên động nhanh hơn 
ta cïñng cần dùng đến một thể lực mới, 
ở ngoài hệ thống đang chuyền động kề 
trên. 

Nọa lực của mỗi vật thay đổi theo. 


một tính chất mà ta gọi là chất lượng, ' 


và chất lượng của một vật nào chính là 
on số đề đo nọa lực của vật â V, 

Tôi xin nói rõ hơn: 

Khi ta muốn làm cho một vật đứng im, 


124 


ví dụ một hòn bi, phải chuyền động, ta 
cần đến một thế lực bèn ngoài, 

Ta ví dụ rằng thế lực ấy không thay 
đồi, và ta lân luợt dùng thế lục ấy đề 

-làm chuyên động nhiều hòn bị đứng im 
khác nhan. 

Lần thứ nhất, ta dùng thế lực ấy đầy 
một hòn bằng gỏ. Ta đo thấy rằng trong. 
giày đồng hồ thứ nhất, hòn bị ấy lăn đi 
được hai thước chẳng hạn. 

Lần thứ hai ta dùng vân thế lực ấy đề 
đầy một hòn bỉ bằng sắt. Ta đo thấy rằng 
"trong giày đồng hồ đầu tiên, hòn bị ấy 

lăn đi được cỏ một thước mà thôi. 

Ta thấy cùng một thế lực mà trong hat 
cuộc thí nghiệm có ảnh hưởng khác nhau. 
Tại sao vậy ? Vì hai hòn bị khong chống, 
lai với thế lực ta dùng bằng mọt sức mạnh 
bằng nhau : hòn bi sắt chống lại với thế 
lực đó hai lần mạnh hơn hòn bi gô. Suy 


luận như thế rồi, ta nỏi: sở dĩ hòn bị 
: sắt chống lại với bất cứ thể lực nào hak 
lần mạnh hơn hòn bi gỗ vì chất lượng của 


hòn bị sắt lớn hơn chất lượng của hòn, 
bi gô hai iần. 

Nếu nay ta dùng nhiều thế lực khác 
nhau đề đầy hai hòn bị đỏ, ta lại sẽ nghiệm 
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| 
thầy- rằng : 


Muốn cho cả hai hòn bỉ, lroaø giây _ ụ 
đồng hồ đâu tiên, cùng vượt được một 11: 
khoảng không bằng nhau, người ta pbải Ú 
đầy hòn bi sắt bằng một sức mạnh hai 31: 
lần lớn hơn sức manh dùng đề đầy hòn | ụ 
bị gô. _ _ ự 


_ | 

Do điều quan sát ấy, ta lại kết luận _ 
rằng : chất lượng của hòn bi sắt lớn hơn +1 
chất lượng của hòn bi gỗ hai lần, Và chất NỊ 
lượng là một con số đề đo sức chốnglại 41 
với một thế lực mới nào của mỗi vật, 3 _ 
hay nói một cách khoa học hơn, là con 1: 

số đề đo nọa-lc của mỗi vật. 
Chất lượng của mỗi vật, dù theo nghĩa N‹ 

sông, hay nghĩa iĩnh của chừ ấy, cũng 
không lúc nào thay đôi. Ví dụ: nếu ta 
dùng một thế lực nhất định đề đầy một 

vật nhất định, thì trong giây đồng hồ đầu 

tiên, vật ấy bao piờ cũng sẽ vượt được 

một khoảng không nhất định (1). Và nếu 

ta dùng một thế lực hai, ba, bốn lần lớn 


(1) Độc giả chắc cũng phải lấy làm lạ vì chúng 
“tôi hay nói đến « giây đồng hồ đầu tiên». Đó là 
vì chúng tôi muốn tránh, chưa nói đến những 
gia tốc độ (accélérations }) mà sau này ta sẽ €ó 
dịp gặp luôn. 
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hơn đề đầy vật ấy, thì trong giày đồng 
hồ đầu: tiên, vật ấy sẽ vượt được một 


§ khoang không h:i, ba, bốn lần dài hơn. 


| 
Ỉ 
| 


Chia thế tực đùng đẻ đây một vật cho khoảng 
không vật ấy vượt được Irong giây đầu 
tiên, ta thấy một con số nhất định mà 
ta gọi là chất lượng. | 

lính cách bất di bất dịch của chất 
lượng khiến các nhà thông thái cũng như 
các triểt nhân coi đó là một tính chất 
đặc biệt của mỗi vàt, và. chunø cho mọi 


vật, đủ cho ta dùng đề định nghĩa chữ vật 


- chất. 


Tất cả nên khoa-học và siêun-hình-học 
cô điền lấy chất lượng ấy làm nền móng 
cùng với không gian và thời gian tuyệt đối. 
Vì vậy, khi Einstein thuyết minh rằng 
Chất tượng cũng có tỉnh cách tương đối 
như không gian và thời gian, ông đã làm 
đảo lộn hắn khoa-họe và triết-học. 

#') Tính cách tương đối của chất lượng 

Theo Newton, chất lượng cỏ tính cách 


tuyệt đối, nghĩa là không lúc nào thay 
đồi. Vì vậy, nếu ta tăng mãi thế lực dùng 


đề đầy một`vật nào thì trong giây đềng 
hồ đầu tiên, vật ấy sẽ vượt được mội khoang 
không càng ngày càng lớn mãi, 


_ __†g¿ „-5fr Le: 7u wĩ vế vro«.. 


Lần đầu tiên, chẳng hạn, vật ấy vượt 
được một thước trong giây đồng hồ dầu 
tiên. Nếu ta dùng một thế lực mạnh gấp 
hai, vật ấy sẽ vượt được hai thước. Nến 
ta dùng một thể lực mạnh gấp ba, vật 
ấy sẽ vượt được ba thước — và nếu ta dùng 
một thể lực mạnh gấp bốn trăm triệu 
{ 400.000.000 ) lần, vật ấy sẽ vượt được 
bốn trăm triệu thước, hay bốn trăm ngàn 
cây số, trong giây đầu tiên, vì chất lượng 
của vật ấy không lúc nào : thay đổi lúc 
nào vật ấy cững chống lại với thế lực 
ta dùng bằng một sức manh nhất định. 

Nhưng Einstein thì nói không, Tốc lục 
giờới hạn, như ta đã biết, là ba trăm ngàn 
cây số một giây. Vậy tốc độ ấy không thê 
nào bị vượt được. Và càng đến gần tốc 
độ ấy, người ta càng khó làm cho tốc lực 
của vật đang chuyên động nhanh thêm và 
nếu vật ấy đạt tới tốc độ ghê gớm của 
ánh sáng thì không thế lực nào có thề 
lắm cho tốc độ của vật ấy tăng thêm được 
nữa: lúc bấy giờ vật ấy chống với mọi 
thế lực bằng một sức mạnh vô cùng :ân 
và chất lượng của vật ấy đã tới chỗ vô 
cùng. 

Tóm lại, khi một vật đang đứng im ta 
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muốn làm cho chuyền động, thì phải dùng 
Í đến một thế lực nhất định. Cbia thể lực 
lấy cho tốc độ của vật chuyền động, trong 


[giây đầu tiên, ta thấy một con số mà ta 


gọi là chất lượng. Nhưng tốc độ của vật 
lấy càng tăng, thì người ta càng khó thay 
(©Í đồi tốc độ đó : chất lượng của vật chuyền 
| động đần dần tăng thêm và có một lúc, 


tốc độ đó không thê tăng thêm được nữa: 


Í chất lượng đã trở nên lớn vô cùng. 


Chúng ta thấy rằng những nhời thích 
nghĩa chất lượng của các nhà thông thải 
xưa nay chỉ một nghĩa nhất định khi chúng 


Ï ta nói đến nhữaøg vật khòng chuyên động.« 


Vì vày, khi nói rằng một vàt nào có một 
chất lượng là bao nhiêu gøam (øgrammes) ta 
phải nói thêm rằng : « khi nó không chuyền 
động », nghĩa là khi nó đứng im « đối với 
ta », khí nỏ cùng thuộc về một hệ thống 
với ta. Chỉ sau khi đã nói rõ như vậy, ta 
mới yên trí tiếp theo cuộc suy luận của 
chúng ta đề tơi một vấa đề mới, có tính: 
cách quan trọng đặc biệt, một vấn đề kết 
thúc tất cả tương đối giản luận. 


3°) Tính cách đồng nhất của chất 
lượng 0à tỉnh lực 
Nhìn vào sự bí mật vò cùng của vũ-tru, 
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hồn. Sư phân biệt ấy đã được coi như 
một sự thực không ai cãi lại được, và đã 
tạo nên tất cả những thần bí thuyết và 
những tôn giáo thiêng liêng. 


Sự phân biệt giữa vật chất và linh hôn. 
trong khoa học biến thành sự phân biệt giữa _ 


chất lượng(mosse) và tỉnh lực (énergie). Tính 
cách làm tiêa biêu cho vật chất, như chủng 
ta đã thấy, là một chất lượng. bất di bất dịch 
và tuyệt đối. Còn linh hồn thì có tỉnh lực 
thay mặt. Tỉnh lực là nguồn gốc của những 
sức manh khiến mọi vật chuyên động : tỉnh 
lực nằm trong mỗi sự thay đổi. Một vài 
thí dụ sẽ khiến chúng ta biêu rõ hơn thế 
nào là tỉnh lực, và tỉnh lực có thề hiện ra 
dưới những trang thái nào. 

Khi ta đẩy một vật đi, ta đã dùng 
sức manh của bắp thịt. Khi một sức mạnh 
nào, ví dụ, sức manh của hơi nước, đảy 
một vật gì, đề vật ấy làm được một việc 
dì, ta gọi sức mạnh ấy là cơ giới lực. Cơ 
giới lực(énergie mécanique) là trạng thái thứ 
nhất của tính lựe. 

Nhưng cơ giởi lực ấy không phải tự nhiên 
mà có. Trong trường hợp hơi nước kề trên, 
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agưwời thời xưa phân biệt hai phần tử chính: _ 
vật chất và tư tưởng, — thân thê và linh { 


muốn cho hơi nước có một sức mạnh cơ 
giới, nghĩa là một sức mạnh đề đảy một 
vật gì đi và do đó tạo tạo ra một việc có 
ích, ta cần đốt hơi nước thật nóng : nhiệt lực 
(énergie calorifique) đã được ta dùng đến, và 
nhiệt lực ấy đã được biến thành cơ giới lực. 

Một chiếc lò so cuộn tròn lại tự nó bật 
tung ra, vì những tính chất đặc biệt của 
nỏ khiến nó có một sức mạnh bên trong 
đuôi thật thẳng : sức mạnh bên trong ấv ta 
S6ọ! tạm là Nội-iưc (énergie intérne). „ 

Một luồng điện có thê làm cho đèn bật, 
máy chạy : ở đây ta đã dùng đến điện lực 
(énergie électrique). Còn không biết bao 
nhiêu sức mạnh nữa hàng ngày vẫn làm cho 
taọi vật chuyên động và biến đôi, ta không 
thề kề sao cho đủ được. 

Nhưng tất cả uhững sức mạnh ấy chỉ là 
những tràng thái khác nhau của cùng một 
sức huyền bí mà ta gọi là tinh lực (énergie) 
Tỉnh lực khi thì hiện ra là cơ giới lực, -khi 
thì ần trong điện lực, khi thì biến thành 
nhiệt lực. Và chính tỉnh lực là nguyên do 
của những vận động trèn mặt đất : tinh lực 
ở bên ngoài vật chất và không có liên quan 
øì đến vật chất cả. Tỉnh lực làm tiêu biều 
cho linh hồn cũng như chất lượng làm tiêu 
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biều cho vật chất. Tỉnh lực và chất lượng 
đi đôi với nhau, nhưng không thề làm cho . 
nhau thay đôi được, và vì vậy, thuộc về 
hai phạm vi khác hẳn nhau. _. ị 

Nhưng Einstein, sau khi thuyết mình rằng - 
chất lượng có tính cách tương đối, lại đề _ 
xướng nên một học thuyết mới nữa: tỉnh 
lực và chất lượng chỉ là một, và chỉ là 
hai mặt của cùng một thực tại, cũng như . 
những sức mạnh chỉ phối những hiện tượng 4 
tự nhiên chỉ là những trạng thái khác nhau 
của cùng một tỉnh lực. _ 

Trước Einstein, một vài nhà thông thái {7 
đã đề ý đến những mối liên quan giữa JT 
tỉnh lực và chất lượng, trong phạm vị |* 
điện khi. Năm 18?3, ông Maxwell nghiệm '‡t 
thấy rằng bất cử thế lực nào (ánh sáng— j! 


nhiệt lực — điện lực) do một vật phát ra {f 
cũng không khác gì một viên đạn: thế lựcấy 4° 


đầy vật nào phát ra nó về đẳng sau, và vật 'ƒ 
nào đón lấy nó về phía trước. Năm 188l, |! 
ông Thomson chứng mình rằnøg khi một 

vật nào thâu được nhiều điện lực, người {ï 
ta khó làm cho vật ấy chuyên động hơn: | 
nọa lực của vật ấy đã tăng lên, và do đó, 


chất lượng cũng đã lớn thêm. : 
Dùng những điều nhận xét được của hai Í. 
132 
1 


_ , 


nhà thông thái đó, Einstein đã đi sâu vào 
vấn đề hơn. Ông đo xem khi người ta 
tăng thêm số điện lực chứa trong một vật 
thì chất lượng của vật ấy lớn hơn được 


_ bao nhiêu. Dùng những con số rắc rối 


nhưng chắc chắn ông đã tính ra rằng: 

q( Cộng tất cả số tỉnh lực chứa trong 
một vật lại, người ta thấy một con số 
bằng chất lượng của vật ấy nhân với 
bình phương số vữnghắt š của tốc lực giới 


Ị hạn (1) » 


Kết quả trên khiến chúng ta thấy rõ 
rằng số tỉnh lực chứa đựng trong một 


vật nào chỉ thay đồi theo chất lượng của 


vật ấy mà thôi. Nếu chất lượng lớn hơn 
hai lần, thì số tỉnh lực cũng sẽ lớn lên 


"hai lần nghĩa là vật nào có chất lượng 


lớn thêm được hai lần thì sẽ làm được 


hai lần nhiều việc hơn. 


Tới được những điều nhận xét đó rồb 


trong óc Einstein nảy ra một ý nghĩ siêu 
việt: người ta có thề biến vật chất hữu 


hình thành tỉnh lực vô hình được. Lại dùng 


số học, ông tính ra rằng một gam vật chất 


(U Bình phương số của tốc lực giới ban là 
Con số người ta thấy khi nhân tốc lực giới han 
Ấy (ba trắm ngàn cây số một giây) với chính nó- 
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biến thành tính lực sẽ cho chúng ta đủ số - 
cơ giới lực đề nâng một khối nặng mười 
triệu tấn lên khỏi mắt đất chín trăn! hai _ 
mươi tám thước; nếu ta biến số cơ giới lực ` 
ấy thành nhiệt lực, ta sẽ cỏ một sức nóng ` 


đủ đề đun sôi hai trăm hai mươi ngàn tấn 
nước. 


Cái khó là làm thế nào đề biến được vật { 
chất hữu hình thành tỉnh lực vô hình. Các 


nhà thông thái còn khoanh tay trước vấn ˆ 


đề này và còn đương nghiên cứu thêm nữa. 
Nhưng gần đây ông bà Curie đã tìm được 
một chất kỳ đị: chất radium. Chất đó tự 


tan đi trong không khi đề biến thành những . 
quang tuyến, mả những quang tuyếnấy, < 
nh chúng ta biết, chỉ là một trang thải của 
tỉnh lực. Đem những nhời dự đoán của ` 


Einstein đề thử tại, ta thấy Einstein đã nhìn 


thấy rõ sự thật: một gam radium, trong : 
khi chậm chạp biến đi trong v-tru, chơ . 


chúng ta một số tỉnh lực lớn ghê gớm 'đủ 
đề phá vỡ những tế bào trong bệnh ung 
hư. % 

Và nếu một ngày kia một nhà thông thái tìm 


-đượec cách phá vỡ vật chất đề tung những 


mảnh vật chất nhỏ xíu vào trong không gian 


và de đó biến vật chất thành tỉnh lực, nếu | 
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người †a tìm được những nguồn gốc làm 
cho chất radium tự hủy và biến thành quang 
tuyến, nếu người ta bắt chước được vũ trụ 
trong công cuộc phá vỡ những tế bào, loà 
người sẽ cỏ trong tay những sức mạnh ghè 
gớm đề chống lại với Tạo-Hỏa, đề đánh 
bại hẳn những sức mệnh bi mật của Thiên 
Nhièn và bắt Thiên Nhiên quỳ gối,dâng gươm, 


| vâng theo những mệnh lệnh của nhân loại. 


“ “ 
. 


Những điều phát minh của Einstein không 
những làm lung lay hẳn nền mỏng cửa 
khoa học, và rọi một tia sảng vào 


sự bí mật vô cùng của vĩ trụ, mà còn có ' 


những ảnh hưởng rất sâu xa trong triết 
học nữa. Hiện nay, chủng ta chưa muốn 
vào phạm vỉ triết học thnần tủy vội; nhưng 
chúng ta cũng đã nhận thấy rằng sư 
phối hợp không gian và thời gian chất 
lượng và linh lực, đã dạp đỗ hết abững 
sự phân biệt vật chất và tư tưởng, thân 
thê và linh hồn. Do đó, những học thuyết 
của Einstein khiến chúng ta thấy rồ rằng 
những cuộc cãi vã cưu truyền của triết 
học về linh hồn và thận thê, về vật chất 
và tư tưởng chỉ là những cuộc cãi vã thừa 


135 


Le. neemuoeresmei by xi5 sả6 -~.. .nớỊnn=—” mm. Y? My P ¿ 
ví) _ TL... duc ằẶ <4 ............ —- 
| ‹ Vệ Tà 19 nh dã 

ì 1 >"h*-4 


Nói rắng linh hồn ở trên thân thề hay thân 
thề ở trên linh hồn, nói rằng vật chất ở 4 
trên tư tưởng hay tư tưởng ở trên vật . 1 
chất, là nhầm cả. Vì vậy, Einstein đã chấm '% 
hết mấy cuộc cãi vã tưởng chừng như vô 1° 
tận trong siêu-hình-học đề đặt những vấn 14 
“đề mới, những câu hỗi mới, và dẫn tâm trí 1! 
chúng ta tới những chân trời mới. - M1 

Cùng với Bergson, Einstein đã định một 1! 
kuềng mới cho triết học, tuy hai ông chủ '1¡ 
trương những học thuyết khác hẳn nhau, '4¿ 


và gần như phản đối nhau nữa. ` Ni 

, ốc L 

ễ ... _ 4 
F - Tạm dừng chân lại ở đây đề ngắm con Ấ, 
, : đường dài chúng ta vừa đi qua, ta thấy ' 


“tẤt cả những điều phát minh của Eins- ˆ 
tein đều áp dụng vào những đẳng tốc vận ' 
động nghĩa là những vận động có tốc lực ˆ 
thật đều và đường đi thật thẳng.., 
- Ghúng ta nhận thấy rằng trong Tụ nhiên ' 
hầu như không có những vận động ấy. .. 
Bởi vậy, Einstein gọi tất cả những?điều † 
sông phát minh được trong thời kỳ thứ ` 
nhất là tương đối giản luận (relativitéẻ 
festreinte) nghĩa là tương đổi luận áp . Ỉ 
riêng vàe những đẳng tốc vân động và. 
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bị điều kiện đó làm hẹp phạm vỉ lai. 

Nhưng ông không dừng chân lại ở đỏ. 
Mở rộng phạm vi của tương đối luận, ông 
nghiên cứu về những vận động ta thường 
thấy trong vũ trụ : những gia tốc vận động. 
Và phần thứ hai của những học thuyết 
tủa ông, vì vậy, được goi là tương đối 
thông luận (relativilé généralisée), nghĩa 
là tương đối luận đã mở rộng hẳn pham 
vi, — mở rộng để vào sâu hơn trong những 
câu hỏi rắc rối của Tự Nhiên, mở rộng 
đề nhìn rổ hơn nhưng sự thật huyền ảo 
còn nấp trong bóng tối và đề tăng thêm 
*ức mạnh của nhân loại trong cuộc tranh 
đấu không ngừng với vũ trụ. 
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PHẦN THỦ BA 


ÌTƯONG ĐỔI THÔNG LUẬN 


(Relatibolá généraÌisée ) 


CHƯƠNG THỨ NHẤT 
CÂU HỎI 


Năm 1908, tai Đại học đường Colombia 


Ñ thành Nữu Ước, nhà thông thái Max Plank 


tuyên bố rằng tương đối luận đã vượt 
qua tất cả những diều tưởng tượng táo- 
bao nhất trong khoa học, và trong cả 
những tri thức luận của các triết nhàn 
nữa. Những nhời đẹp để ấy chưa được 
truyền đi khắp Au-chàu thí Einstein đã 


Ñ bắt đầu cặm cụi nghiên cứu về tương đổi 
Ñ thông luận, mà học thuyết này của ông 
Ï so với tương đối giản luận cũng không. 


"khác gì tương đối giản luận so với những 


học thuyết cô điền — Kỷ-hà-học của 


Euclide bèn tương đối giản luận chỉ là 


“một trò trẻ, nhưng tương đối giản luận 


s<Ắ= 
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bên tương đối thông luận cũng không đóng 
một vai quan trọng gì hơn. _ 

Thực vậy, trong tường đối thông luận 
chúng ta ra khỏi phạm vi chật hẹp của _ 


mấy vận động đẳng tốc và trực tiến đã . 
được bịa đặt ra đề suy luận được dễ dàng Ẳ 
hơn, mà vào những thế giới khác gần b, 
thực tại hơn và gồm nhiều vấn đề phức IN 
tap, khó hiều hơn. .. 
A.— Đẳng tốc trực tiến vận động '1 
và không gian « Galilée » "': ‹ 


Tất cả những nguyên tắc của tương đối - 


giản luận đều do nguyên tắc Galilée mà 1 ' 
có. Chúng ta đã biết rằng nguyên tắc ƒ” 
Galilée làm căn bản cho tuơng đối luận Mỏ 
cô điển, và ý thức về nọa lực của Galilée vỆ 
là một ỷ thức căn bản của vật lý học 
thời xưa. Y thức ấy đã do khái niệm về ƒ* 
-đẳng-tốc-trực-tiến vận-động mà nảy ra trongø ch 
óe€ các nhà thông thái : nhận thấy rằng N› Hị 
một vật nào đang chuyên động cũng có | k 
khuynh hướng muốn giữ nguyên vận động. h 

của nó, Galilée nói: «Một vật nào chuyên ‹ 3à 
động cũng có khuynh hướng giữ nguyên ' ø It 
sự chuyền động của nó, nếu khỏng có. Nụ 


một thế lực nào bên ngoài can thiệp “tt 
442 | X 
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xảo ›», và cái sức muốn giữ nguyên một 
vận đồng đẳng tốc ấy, đã được gọi là 
.Ñ TỌA lực. 
Ñ Nhưng trong thực tại, thường không vật 
nào giữ nguyên được sự chuyển động của 
¿Ñ nó: những thế lực bên ngoài liên tiếp 
4| nhau ảnh hưởng đến vận động của mỗi 
_Ê vật. Bởi vậy nguyên tắc của Galilée không 
Ñ thê áp dụng thẳng vào thực tại được mà 
'€hi có một giá trị giản tiếp má thôả. 
Tuy nhiên giá trị ấy không phải là nhỏ 
mà chúng ta không thể bỏ qua đẳng tốc 
: vận động trước khi bước sang những bất 
§ đẳng tốc vận động (mouvements variés ). 
Chúng ta đã có nhiều dịp thích nghĩa mấy 


HÚ chữ đẳng tốc trực tiến vận động rồi, nhưng - 
% nhắc lại một lần nữa nhời thích nghĩa 
IN b 


`. ấy cũng không phải là thừa ; vì vậy ta lai 
Hỏi : 


° _«& Một vận động đẳng tốc có tốc độ thật 
Hồ đều, không lúc nào thay đổi — một vận 


h động trực tiến có một đường đi thật thẳng, 
: không lúc nào lệch lạc ». ® 


MY Theo nguyên tắc Galilée, vận động đẳng- 
jtốc, trực-tiến ấy là vận động của những 
lvạt nào đang chuyền đóng mà không bị 
|mọt thế lực nào bên ngoài sai khiến cả. Nói 
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cho rõ hơn nữa : H 

« Khi một vật đứng im, muốn khiến vật 1£ 
ấy chuyền động, phải dùng đến một thế ' ‹ 
lực bên ngoài — khi đã chuyền động rồi, '! 
nếu không có một thế lực mới nào can 
thiệp vào, vật ấy sẽ có một tốc độ thật ' ‹¡ 
đều và một đường tiến thật thẳng » 


Einstein gọi khoảng không trong đó một + “4 
vật có thê chuyền động mà không bị một '? 6œ 
thế lực nào bên ngoài ảnh hưởng đến là '* £ 
«Không gian Galilẻe›» Vậy không gian + 

° mị Ì 


Galilée chỉnh là điều kiện thiết yếu của 
những đẳng-tốc trực-tiến vận động. Ñ‹‹ 
- Trong thực tại, không chỗ nào và khêng '+ ¡ 
lúc nào người ta thực hiện được một 1t: 
«không gian Galilée» hoàn toàn: nếu Jö; 
vật chuyên động thoát được ảnh hưởng 'lụy/ 
của sự cọ sát (ví dụ bánh xe cọ sát xuống ˆ | tinj 
đường — những bộ phận trong một bộ. ' jim 
máy, trục, răng cưa, lò xo v.v... cọ sát * ụụ, 
vào nhau) thì lại vướng phải ảnh hưởng. | lllný ; 
của không khi, của giỏ, của ảnh sáng và J tụ; 
thử nhất là không thể thoát khỏi ảnh Í sụ, 
hưởng của dần lực (gravitation) được: Í ứụ, 
dẫn lực là sức hút của mỗi vật ở quanh J trụ 
vật đang chuyền động: ví dụ, sức hút ý HH nạ 
của trải đất, của đá nam chàm v.v... |j tụy, 
_ } hi llỆ 
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Trên mặt đất thì bất cứ vật nào, hiện 
tượng nào cũng chịu ảnh hưởng của trọng 
lực nghĩa là sức hút của trải đất, còn 
trong vữ-trụ thị bãt cứ vị tính tủ nao 
cñnøg bị dẫn lực của các tính tủ khảe 
ảnh hưởng đến. 

Vì thế chúng ta đám quả quyết rằng 
trong thiên nhiên, không có vận động đẳng 
tốc trực tiến hoàn toàn, mà chỉ cỏ những 
vận động đại khái đẳng tốc và tiực tiến 
mà thôi, Khi ấy một càu hỏi hiện ra trong 
óc ta: 

Tương đối giản luận dựa cả vào đẳng 
tốc vận đóng: những tính chất Einstein 
đã nghiên cứu và phê phán là những vật 
chuyển động với một tốc độ thật đều 
và một đường đi thật thẳng : « không thời 
gian » bốn chiều của Minkowski là không 
gian và thời gian chúng ta quàn sát được 
trong những hệ thông vâng theo một vận 
đọng đẳng tốc và trực tiến (ví dụ: chiếc 
xe hỏa vĩ đại và chiếc cầu dài ba trăm 
ngàn cây số) ; tốc lực tương đối và tốc 
lực giới hạn là những điêu ta tìm thấy 
khi nghiên cửu về những vận động trong 
những hệ thống đang chuyền động với 
một tốc độ đều là một đương liến thẳng — 


14› 


/ 
| 
| 
| 


và sau hết, chất lượng. và tính lực có 
tíah cách tương đương mà chúng ta đã 
nhận thấy cũnz là chất lượng và tỉnh lực 
của những vàt ở trong những hệ thống 
có một vận động đẳng tốc và trực tiến. ' 

Nói « những » cũng chưa đủ, ta cón phải 


nói « tất cả» mới đúng với sự thực: Trong 


«(tất cả» những hệ thống vâng theo một 
vận động đẳng tốc và trực tiến, những 
hiện tượng tự nhiên đều xảy ra giống 
nhau cả: đứng trong hệ thống nào quan 
Sát, ta cũng thấy những hiện tượng giống 


nhau, và ta có nhìn thấy những sự thay 


đổi cững là thấy ở những bệ thống khác 
#a thêi. Bởi vậy, nếu không dùng một 
điểm so sánh nào bên ngoài, ta không 
thê biết được rằng hệ thống trong đó 
ta đứng có chuyên động hay không; và 
cũng bởi vậy nên ta chọn hệ thống nào 
làm điềm so sảnh cũng được: tóm lại những 
vận động đẳng tốc và trực tiến có tính cách 
hoàn toàn tương đối. | 
Nhưng những vận động không cỏ một 
tốc độ thật đều và một đường tiến thật 
thắng có thê được coi là hoàn toàn tương 
đổi không? Nói cho rổ hơn, khi ta đứng 
trong một hệ thống đang vâng theo một 
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§ vận động bất đẳng tốc, ta có thê cảm thấy 
sự chuyển đông của chính hệ thống ấy 

không? Và nếu ta đứng trong nhiều hệ 

§ thông vận động khác nhau, ta có thấy những 


hiện tượng tự nhiên xảy ra giống nhau 
không ? những nguyên lắc của tương đối 
giản luận có thể được đem áp dụng trong - 
nhữog vận động bất đẳng tốc được không 
và áp dụng thế nào 2 

Một vài thí dụ sẽ khiến chúng ta nhận 
rõ và hiều rõ những câu hỏi vừa kẻ trên 
và sẽ giúp ta vào sâu trong vấn đề hơn" 


— B.— Vận động của địa cầu 


Trong những vận động tự nhiên, ta nhận 


[ thấy hai vận động thông thường nhất : một 


vận động đẳng tốc nhưng không trực tiến 
nhưng không có một tốc độ thật đều. 
Một thí dụ của loại vận động thứ nhất 


là Sự xoay tròn : một vật nào quay tròn 


(tồi không nói chạy vòng tròn quanh một 
vật khảe) thường có một tốc độ đều hòa 
nhưng cỏ một đường tiến thẳng, ví dụ: 
một chiếc bảnh xe, một trải cầu. 

Chúng ta đều đã nghiệm thấy rằng khi 
có một vận động xoay tròn như vậy, có 


nhiêu hiện tượng đặc biệt xây ra. Khi một 
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chiếc bảnh xe quay tít, ta thấy bùn bảm 
ở đó bị bẳn ra ngoài, vì vậy các thứ 1 


xe cộ đều có một cái chắn bùn ở trên 


bánh xe. Khi một chiếc ô tô lái rất mạnh, - 
chiếc ô tô lạng hẳn ra bên đường: vì Ï 
vậy những quãng đường cong đều phải ' 


làm nghiêng nghiềng. Nếu ta ném một Ấ 
hòn bi lên trên một chiếc quạt điện đang '1 


quay nhanh, hỏn bi bị ném tung ra bên ˆ W 


nơoà1. 


Tất cả những điều nhận xét thông thường 
ấy cho chúng ta biết rằng khi một vật gì f 


những gì ở trên vật ấy ra ngoài: ta gọisức 9° 


mạnh đó là ly-tâm-lực (force centrifnge)... 


Mở rộng pham vi quan sát của chúng ta 
đề nghiên cứu :ề vận động của trái đất 
chúng ta thấy trái đất cũng xoay tròn như 


một chiếc bánh xe, hay một chiếc quat. 
điện. Có điều khác là trải đất hình tròn. 


như một hòn bị, hay một quả cam, chử 
không bẹt như một chiếc đĩa. 

Trái đất xoay rất mau trong vũ trụ: cứ 
hai mươi bốn tiếng đồng hồ, nó xoay 
được một vòng, nghĩa là bốn mươi ngàn 
cây số. Bởi vậy lề tất nhiên, tất cả những 
vật øì ở trên mặt trái đất cũng đều cbju 
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[ảnh hưởng của một ly-tÂm-lực rất lớn. May 


thay, trái đất cũng có một sức hút rất lớn: 
bởi vậy hấp lực đó có thề giảm sức mạnh 
của ly-tâm-lực kể trên mà cũng nhờ thế 
nên chúnp ta mới không bị trái đất tung 
ra trong không gian như mảnh bùn bảm 
vào một chiếc bánh đang quay tít. 
Nhưng nếu ly tâm lực trên mặt địa cầu 
không đủ sức ném chúng ta đi, thì lai 


lcó đủ năng lực thay đôi cả đến hình thức 
|của trái đất và một vài hiện tượng tự nhiên- 


Vì vậy, đáng nhềể trái đất hình tròn, lại 


\hóa thành bẹt ở hai cực bắc, nam, mà nước 
ở trên mặt trái đất đồn cả về phía xích 


lao. Người ta đã tính rằng nếu trải đất 


lbất thình lình đứng lại, không xoay tròn 
Hữa, tất cả khối nước ở phía xích đạo sẽ 


ràn lên bắc và nam cực, làm ngập lụt 


tkhết cả ôn đới. Trong khi ấy những biền 


Ở nhiệt đới sẽ khô cạn đi, và miền nhiệt 


Hới sẽ trở nên sa mạc. Nhưng số phận 
|| _) cL/. % G ; ` * N 

tpua ôn đới cũng không hơn gì, vì những 
|‡|hom núi cao nhất khi ấy sẽ chỉ còn là 


- mÝa. Ls -” _ ` ° ' ` ” 
những hòn đảo nhỏ: và cả Âu Châu chì 


sòn sót lại độ vài quần đảo lơ thơ giữa 
một đại dương mông mênh. 


Xem thế, những ảnh hưởng của một vận 
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động xoay tròn không thiếu gì. Điều khở 
là giảng nghĩa những ảnh hưởng ấy, Tời 
đày, một câu hồi hiện ra, rõ ràng: | 

« Ta có thề coi trải đất là đứng im mà 
các tỉnh tú xoay chung qnanh trải đất được - 
không, hay trái lại ta phải bắt buộc 
coï là trái đất xoay tròn đối với những 
vị tính tứ bãi di bất dịch? 

Trả lời được câu hồi này ta sẽ thấy ngay. 
những nguyên tắc của tương đối giản luận 
có thê được áp dụng trong trường hợp. 
một vận động xoay tròn, và nói chung ra, - 
trong trường hợp những vận động đẳng 
tốc nhưng bất trực tiến hay không. 


C^—Gia tốc vận động 


Chúng ta vừa nói đến những vận động. 
xoay tròn, và những vận động đẳng tốc?. 
nhưng không trực tiến. Tropg thiên nhiên 1 
ta còn thường thấy một loại vận động thứ 1 
hai: gia tốc vận động. 

Ta thử ngắm một viên gạch mà ta thả 
từ từng gác thứ ba chẳng hạn: nếu có 
một bộ máy quay phim, ta sẽ thấy rõ rằng 
càng ngày vật ấy rơi càng nhanh. Không 
có máy móc gì, chúng ta cũng nhận thấy. 
rằng đỡ một hòn đá tung thấp dễ hơn. 
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đỡ một hòn đá tung cao, ngã từ một chỗ 
thấp xnống đất thì không nguy hiềm còn 


nếu nøã từ trên cao xuống đất thì người 


ta mất mang rất dễ dàng, 

Các nhà thông thái đã vào sâu trong vẫn 
đề hơn, và đã tìm cách đo tốc độ của 
một vật rơi xuống đất như vậy, kết quả 
là : 

« Trong những khoảng thời gian đều nhau, 
lốc độ tăng thêm những số cững đều nhau ». 

Ví dụ trong một giày đông hồ, tốc độ 


của một vật nào rơi xuống cũng tăng lên 


được chín thước tảm mươi. 
Số chin thước tắm mươi ấy, người ta 
gọi là gia fốc đó (accélération) nghĩa la số 


tăng thêm của tốc lực trong một giày. Chẳng 
chau nếu tronø giây thứ nhất một yật nào 


rơi được bốn thước chín, thì trong giây 
thứ hai sẽ rơi được mười bốn thước bảy 
nghĩa là bốn thước chín cộng 0uởi chín thước 
tám, và trong giây thứ ba sẽ rơi được haï 
mươi tư thước rưởi, nghĩa là mười bốn 
thước bảy công ớt chín thước tám v. v... 
Nhàn xét được như vậy, các nhà thông 
thái lại tìm cách giảng nghĩa những gia tốc 
vận động, thì thây : 
(Khi một thế lực không thay đôi nào 
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luôn luôn đầy một vật, vật ấy có một vận 
động gia tốc ». 

Chẳng hạn, nếu ta chay trên một con 
đường đốc, càng ngày ta xuống càng nhanh, 
vì ta bị một sức mạnh rất đều luôn luôn 
xô đầy ta xuống, Nếu ta cầm môit cái thước 
kẻ đầy một hòn bỉ, và nếu ta không lúc 
nào đề cái thưởc đó cách xa hòn bi, thì 
ta thấy khi ta dùng một sức mạnh đều 
đều, hòn bị chay càng ngày càng mau. 

Trong trường hợp những vật rơi xuống 
đất, thì thế lực không thay đồi luôn luôn 
ảp vào những vật đó, là trọng lực, nghĩa 
là sức hút của trái đất. 

Đến đây, một câu hỏi thứ hai hiện ra, 
giống như câu hỏi mà chúng ta đã thấy 
tronø khi nghiên cứu về vận động của 
địa cầu : TIÊN 

« Đứng trong một hệ thống đang vâng theo 
một øia tốc vận động, ta có thê nhận thấy sự 
chuyên động của chính ta mà không cần 
øì đến những điểm so sánh bên ngoài không ? 
Ta có thề coi là hệ thống của ta đứng im 
mà những sự vật bên ngoài chuyền động 
không, hay trải lại ta bắt buộc phải coi. | 
là hệ thống của ta chuyền động theo một '1 
vận động gía tốc ?» 
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Mấy câu hỏi này cùng với mấy câu hỏi 
ở trong trường hợp những vận động không 
trực tiến chính là cái thìa khóa của tương 
đối thông luận. Chúng ta sẽ lần lượt xét đến 
những câu trả lời của nhữug nhà thông 
thái đi trước Einstein, thứ nhất là của 


Ñ Newton, rồi sau mới tìm đến nhời giải 


của tương đối luận, 
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CHƯƯNG THỨ HAI 


TỪ PTOLEmÉE ĐẾN NEVWVTON 


Những câu hỏi mà chúng ta vừa đặt 
trong chương trên, thực ra là những câu 
hỏi chính của thiên-văn-học: suốt từ đời 
thượng cỏ,“loài người đã biết xem sao. 


Ngac nhiên vì thấy tối nào cũng vày, những - 


ngôi sao trở lại nguyên chỗ cũ, ngạc nhièn 
vì thấy có ngày, đêm, ngạc nhiên vì thấy... 
những hình đều đặn hiện ra môi đệm 
trẻn bầu trời mù mịt, trong óe loài người. 
nảy ra mấy câu hỏi lớn: làm thế' nào 
giảng nghĩa được sự vận chuyên của các 
tỉnh tú, củi mặt trời lúc ban ngày, của 
mặt trăng và các chòm sao, về ban đêm. 

Tìm cách giảng nghĩa ngày và đèm là tìm 
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_ cách biết vận động của thái dương hệ, 
và do đó, biết rõ vận động của địa cầu. 
Tìm cách giảng nghĩa sự vận chuyên của 
các tỉnh tú là tìm cách biết những luật. 
chỉ phối những bất đẳng tốc vận động. 

`._Vì vậy nhiều nhời giải đã được trình bày, 
mà nhời giải nào cũng có liên lạc đến tương- 
đối-luận ea. 

Người đầu tiên tìm cách giảng nghĩa vũ 
trụ là nhà thiên văn học Hy-lap Ptolẻđmée. 
Ông sống vào thế kỷ thứ hai trước Thiên: 

. chúa nghĩa ià độ ba trăm năm sau Không 

phu Tử. 

Theo PIolémẻe, trải đất là trung tàm điềm 
của vũ-trụ, trái đất đứng im và mặt trời 
cùng các hành tỉnh trong thái dương hệ 
đều quay chung quanh địa cầu. Các ngôi 
tỉnh tú mà chúng ta trông thấy ban đêm ' 
cũng vậy. 

Hệ thống của Ptolémẻe hợp với tư tưởng 
của nhân loại vào lúc sơ khai, Bởi vậy, 
suốt thời kỳ trung cô, không ai dám nghỉ 
ngờ những điều quyết đoán của ông. Mãi 
đến thế kỷ thứ mười sảu, một nhà thông 
thái Ba-Lan, ông Copernic, mới cả gan phủ 
nhận học thuyết của Ptolémée. 

Copernic chứng mình rằng không phải 
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trái đất đứng im mà mặt trời mới đứng 
ám, và trái đất quay chung qưanh mặt trời. 
Không những thế trái đất còn xoay tròn 
trên chính mình nó nữa, và vì thế trên địa 
cầu mới có ngày đêm. 


Các hành tính trong thái đương hệ cũng +. 


cỏ một vận đống giống địa cầu: mỗi hành 
tỉnh vừa quay tròn, vừa luân chuyền chung 
quanh vừng Thái-dương. Giá trị của học 
thuyết Copernic, không những là giải quyết - 
tạm được vấn đề vận động của địa cầu, mà 
còn là đặt rõ những câu hỏi về vấn đề: 
vận dộng của các hành tỉnh. 

GaÏ đứng trong phạm vi Thải dương hệ 
Ấ{système solaire) Copernic nhận thấy rằng 
sự luân chuyền của môỗï ngôi sao chung. 
quanh trái đất về ban đêm, cỏ thể dùng 
vàn đòng xoay tròn của trái đất mà giảng 
nghïa được dễ dàng: thực ra những ngôi 
sao đó đứng im mà địa cầu xoay tròn: bởi 
vậy, đứng trên địa cầu ta tưởng những ngôi 
sao đó quanh chung quanh ta. 

Nhưng điều cần biết ở đây là vận động. 
của Wrái đất và của hành tỉnh đối oới mãi 
(rời. Ta thày rằng những hành tỉnh không 
đứng im trên bàu trời: kim tỉnh chẳng 
hạn không phải đêm nào c]ng mọc ở một 
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chỗ tuy đêm nào cững xoay quanh trái đất, 


theo con mắt của ta. Vị trí của các hành 
tỉnh theo đôi từng mùa và từng nøày, tháng- 

Muốn tìm biết vận động của những hành 
tỉnh cho được thật rõ ràng, người ta phải 
giải quyết được hai vấn đề: trước hết, biết 
rõ những hành tỉnh chuyền động ra sao, 
tả được sự chuyên động ấy cho mỉnh bạch 
đề có thể tính được vị trí của mỗi hành 
tỉnh tronø bất cứ lúc nào. Sau đỏ còn cần 


phải biết rõ nguyên nhân cửa sự luân chuyên 


của các bành tỉnh. xếp đặt sự luân chuyền 


ấy vào một luật chung, và giảng nghĩa sự 


luân chuyền ấy bằng luật đó. 

Vấn đề thứ nhất, vào thế kỷ thứ mười 
bảy, được nhà thiên văn học Kepler giải 
quyết một cách vô cùng đẹp để và minh bạch. 

Kepler nghiên cứu về vận động của các 
hành tỉnh chung quanh mặt trời, và tìm 


- được ba ngyuên tắc chính đề tả rõ vận động 


ấy. Nguyên tắc thứ nhất nói rằng trái đất 
không quay frỏn chung quanh mặt trời, mà 


chay chung qnanh mặt trời theo những 


đường bồ dục (ellipse). 


(1) Tiếng dịch khoa học của ellipse là trường 
viênd hình nghĩa là một hình tròn dài. Chúng 
tôi dùng tiếng bề dục đề bạn dọc dễ tưởng. 
tượng hơn. 
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Nguyên tắc thứ hai khiến người ta có 
1hể tính được vị trí của trái đắt trên 
đường bồ dục ấy vào bất cứ lúc nao. 

Những nguyên tắc ấy cũng được áp dụng 
cả vào những vận động của các hành 
tỉnh khác trong thái dương hệ. Bởi vày; 
nhờ Kẻpler người ta đã tính được rất 
đúng vị trí của môi hành tỉnh và do đó 
biết trước được những hiện tượng xảy 
ma trên bầu trời vào một lúc nào. 


Học thuyết của Kepler khiến khoa thiên. 


văn học trong một lúc vượt hẳn những 
khoa học khác tới mấy thể kỷ: 


Tuy nhiên, hễy eòn mấy câu hỏi Kepler. 


chưa trả lời được. | 

Câu hỏồi thứ nhất vẫn là: tại sao những 
hành tỉnh lại chuyền động theo những 
nguyên tắc của Kepler? Tả rõ sự luân 
chuyển của thái dương hệ xong, chúng 
ta cần giảng nghĩa sự luân chuyên đó nữa. 

Còn câu hỏi thử hai là: trong thực 
tai, học thuyết của Képler đại khái đúng. 
Nhưng tới khi chế được những viên kỉnh 
thật tốt, người ta nghiệm thấy rằng thỉnh 
thoảng trong vận động của các hành tỉnh, 
có những chỗ sai lệch (perturbation) với 
mhững điều dự đoán của Képler. Tại sao 
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€ó những chỗ sai lệch ấy ? 

Hai câu hỏi trên, đến thế kỷ thứ mười 
tám, thì. gần như được trà lời xong, và 
{do một nhà thiên văn học Mỹ, — ông 
[Newton —, trả lời.  - 

Newton dân tất cả những vận động 
trong vũ trụ đến hai nguyên nhân chỉnh: 
lnọa lực và dân lực. Ta đã hiểu thế nào 
Mà nọa lực. Ta đã biết răng đó là một 
hức mạnh muốn øiữ nguyên vận động 
của một vật øì và muốn chống lại với 
Wất cả những thế lực muốn thay đôi vận 
Mông ấy. Ta đã biết rằng nọa lực ấy, 
-hgười ta đo ở chất lượng. 

Mỗi hành tính đều có chất lượng: bởi 
Vậy mỗi hành tính đều chịu ảnh hưởng 
uủa một nọa lực. Nếu những hành tỉnh 
{hí vâng theo những nọa lực ấy, thì vận 
¿ ông của mỗi hành tỉnh sẽ la một vận 
lòng đẳng tốc và trực tiến. Trải đất chẳng 
lan, khi ấy sẽ chạy xa mặt trời theo 
uột chiêu thật thẳng nào, và với một tốc 


l, 
w rc thật đều. _ 
¡ | Nhưng bên nọa lực, còn có dẫn lực. 


ủh, lần lực ấy, như chúng ta đã biết, là 
ú {†c hút của các tỉnh tú. Newlon thuyết 
ø tinh rằng nếu ta để hai vật nào bên 


159 


nhau, hai vật ấy tự nhiên hút nhau lu 


"và chất lượng của hai vật ấy càng lớn, 3 


hai vật ấy càng ở gần nhau, thì sức hú Ậ 
càng lớn. Trong vũ trụ cững vậy, mặt trời 
hút trái đất, trái đất hút mặt trăng, mặt 


“”. W1. 


ụ 


trăng hút một hành tỉnh khác v.v... lỊ 

Nếu trái đất chỉ vâng theo ảnh hưồ ng F 
của dân lực, trái đất sẽ rơi vào mặt trờ l 
Nếu mặt trăng chị vàng theo ảnh hướởn l§ 
của trái đất, mặt trăng sẽ rơi xuống trí !.. 
đất. Dân lực của trái đất, ta gọi là trọn ì 
lực (pesanteur). Trong khi nghiên cứu h hị 
những gia tốc vận động, ta đã biết rằn| _ 
"trọng lực là nguyên nhàn vận động gia ® 
tốc và trực tiến của những vật nặng r( Í(::‹ 
trong không khi. _ lu: 

Dẫn lực và nọa lực dưng hóa dd ị.‹ 
đồng thời chỉ phối vận động của nhữn lâu. ; 
hành tỉnh. Bởi vậy, trái đất không lát Í:‹ị, 
xa mặt trời, cũng không rơi vào mặt tr \- 
mà chay xung lệ ng: Ê mặt trời theo. LÍ 
008 bồ ba 


nitEnŠ hành ah “không xskGP mặt tr 

hút trái đất, mà những hành tỉnh lár| 

diêng của địa cầu cũng có một sức hút nữ 
Những nguyên tắc của Newton đã . hú ' 
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: ¡những kết quả thật là kỳ dị và đẹp đề. 
Dùng những phương pháp của Newton, 
các nhà thông thái đã tính trước được 
hàng trăm, ngàn hiện tượng, môt cách 
rất tỉnh xác, và biết- trước hàng năm lúc 
nào, ở đâu sẽ xảy ra một hiệu tượng 
nào. Sư thành công lớn lao nhất của học 
phải Newton, là cuộc tìm ra Hải Vương 
tỉnh (Neptune). Nhà toán học LeverrIer, 
dùng những nguyên tắc của Ñewton và dựa 
"vào những sự sai lệch trong vật động của 
'Ý ngôi Thiên-Vương-Tình (Dranu8) đã tỉnh ra 
rằng bèn thiên-vương-linh phải có một 
Ả hành tinh nữa. Dùng những viên kinh 
thật tối tàn, các nhà thiên văn học quả 
{ nhiên đã nhìn thấy Hải-vương tình ở đúng 
{ chỗ Leverrier đã chỉ. Một nhà thông thải 
HỆ khác, ông Gauss, cũng dùng những nguyên 
tắc của Newlton mà tìm thấy được ngôi 
Cẻrès, mà người la đã nhìn thấy một 
đạo, nhưng sau lần vào ánh sáng mặt 
trời mất" 
ỦỆ Bởi vậy, luật vạa vật hấp dẫn (altrae- 
lỆ tion universelle) của Newton được. coi 
l như khuôn mâu của những luật tự nhiên 
ma và khi một nhà thông thái nào hơi nghì 
uÑ ngờ giá trị của khoa học, hay giá trị 
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tiêu tán cả. 


Áp dụng những nguyên tắc của Newlon. 


vào vấn đề chúng ta đang tìm cách giải 


quyết, — vấn đề tìm xem những vận động ˆ 
bất đẳng tốc có tính cách tương đối hay . 
không — ta thấy những nhời giải sau đây: . 
Vận động xoay tròn của trái đất có một 
anh hưởng đặc biệt là ly tâm lực. Ly 
tâm lực ấy là một tính chất đặc biệt. 
của vàn động xoay tròn: nói cho rõ hơn, . 


nêu ta ở trong một hệ thống đang quay 
tròn, ta có thê biết rằng hệ thống. ấy 


đang chuyền động bằng cách nhận rõ ly - 
tâm lực ở trong hệ thống của ta. Chúng ˆ 
ta ở trên mặt địa cầu: từ xưa đến nay ' 
sở dỉ ta biết rằng trái đất xoay tròn la ˆ 


vì có ngày, đêm, là vì ta đã so sánh vận 


lực ở trên mặt địa cầu lúc ấy sẽ vẫn 
còn. Nhưng khi đã không còn điềm so 
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của tri thức nhân loại, thì chỉ nghĩ đến. 
luật đó cũng thấy những mối nghỉ ngờ 1, 


động của trái đất với vận động của mặt |, 
trời và các tỉnh tú. Nhưng nếu đột nhiên . 
mặt trời, mặt trăng, và các tỉnh tú khác .“ 
biến mất, nếu đột nhiên ta mất hết điềm . 
so sánh bên ngoài, thì ta vẫn còn biết . 


rằng trái đất của ta xoay tròn, vì ly tâm '+ 


sảnh nào nữa thì ;trải đất xoay tròn đối 
với cái gì? — Đối với không gian tuyệt 
đối, nghĩa là không gian bất di bất dịch. 

Tóm lại vận động xoay tròn là một 
vận động tuyệt đối: bỏ hết những điềm 
#$o sánh bên ngoài đỉ/ người ta vẫn có 
thể cảm thấy vận động ấy được. Bởi vậy, 
trong trường hợp trái đất chẳng hạn, ta 
không cần so sánh vận động của trải 
đất với ngôi sao nào cả cũng dám quả 
quyết rằng : «trái đất xoay tròn » | 

Newton chứng thực điều đó bằng một cuộc 
thí nghiệm (vì phương pháp của các nhà 
thông thái bao giờ cững là lấy thực nghiệm 
đề thử những giả thuyết): ông treo một 
bình nước bằng hai sợi giây. Vặn chéo 
những sợi giây ấy đi nhiều vòng rồi ông 
buông tay : sợi giày đang bị vặn được thả 
ta bèn quay ngược lại, và bình nước ở 
đưới cũng quay theo. Lúc đầu, nước trong 
bình đứng yên, đối với người đứng quan 
sát, và khi ấy mặt nước phẳng. Sau nước 
trong bình cùng quay với vỏ bình, và khi 
ấy, mặt nước dâng lên: một Iy-tâm-lực 
đã xuất hiện. 

Newton kết luận rằng ta có thể coi vũ 
(trụ như võ bình và trái đất như nước 
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chứa trong bình. Nếu nước chứa trong 
bình đứng yên, thì dù chiếc bình quay 


tít cũng không có Iy-tâm-lựcÝ Với trái đất. 


cũng vậy : pếu trái đất đứng yên, thì dù 
cả vũ trụ xoay xung quanh trái đất cũng 
không có ly-tâm- lực ở trên mặt địa 
cầu. Trải lại khi nước trong bình quay, 
thì dú vỏ bình cùng quay theo cũng vân 
có ly-tâm-lực: nếu trải đất quay, thì dù 
vữ trụ có quay theo, chủng ta cũng vẫn 
nhận thấy và đo được một ly-tâm-lực. 
đa nên nhận rằng nếu vũ trụ quay tròn 
trong trải đất, trong khi trái đất vẫn quay 
tròn, chủng ta sẽ thấy các tỉnh tú đứng 


yên, và trên mặt địa cầu miền nào sáng 


_8ể sáng mãi, miền nào tối sẽ tối mãi, không 
còn ngày đêm gì nữa). 

“Tất cả những điều nhận xét đó, theo 
Newton, cho phép chúng ta quả guyết rằng 
những pận động xoa tròn có tính cách 
(uuệt đối, vì những vận động ấy có một 
ảnh hưởng đặc biệt : ly-tâm-lực. 

Sang phạm vi của những vận động gia 
tốc, chúng ta cũng tới những kết quả 
tương tự. Newlon nói: 

Nếu chúng ta ở trong một hệ thống 
đang có một vàn động gia-tốc; chúng ta 
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có thề không cần một điềm so sánh nào 
_ ©€ng nhận thấy sự luân chuyền của hệ 
Ñ thống ta ›. 
Thực vậy, những vận động gia tốc cũng 
@ó một ảnh hưởng đặc biệt : chủng ta đã 
biết rằng nhờ nọa lực, một vật nào đang 
chuyền động cũng có khuynh hướng muốn 
giữ nguyên tốc độ của nó. Nếu vật ấy. 
bị một sức mạnh càng ngày càng đảy 
nhanh hơn thì lễ tất nhiên pọa lực của 
nó luôn luôn phải chống lại với sức manh 
đó. Sự chống lại ấy cho ta biết rằng 
vận động của nó không phải là một vận 
động đẳng tốc mà là một vận động gia tốc. 
Một thí dụ giúp chúng ta hiều rõ những 
nhời quyêt đoán đó hơn: chúng ta ở 
tronø một hệ thống càng ngày càng chuyền 
động mau thêm. Ta có đủ đồ dùng, nhưng 
ta không có một điềm sỏ sánh nào bên 
ngoài cả. Tuy nhiên ta vẫn biết rằng hệ 
thống của ta vâng theo một vận động gia 
tốc vì môi lúc ta thấy chính thân ta phải 
chống lại một sức mạnh muốn đảy ta đi. 
Mỗi lúc, hình như ta muốn đứng lại mà 
không được. Nếu ta tung một con ruồi 
bay chậm, ta thấy thoạt tiên con ruồi 
bay nøang ta, rồi sau tụt dần lại: và 
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vướng vào.hệ thống của ta, 


nửa : ta đứng trên mặt tấm ván có bốn 
bánh xe, Mắt ta đã bị bịt kín. Một người 


ban ta đứng trên môt tấm ván bên canh. 
và đề tay vào lưng ta, Nếu cả hai tấm : 


ván đều có môt vận động đẳng tốc giống 
nhau, ta sẽ không thấy tay ban ta ấn 
vào lưng ta. Trái lại nếu xe của bạn 
ta chay càng ngày càng mau, ta sẽ thấy 
tay bạn ta ấn vào lưng ta đều đều (1) 

Vậy những khi nào ta thấy lưng ta không 
bị ấn ta nói: ta không biết rằng ta có bị 


bạn ta đảy đi hay không, còn những khi 


nào ta thấy bị đảy đều đều ta nói: ta có 
chuyền động và vận động của ta là một 
vận động gia tốc. 

(Trong thí dụ trên đây, ta coi những 
bánh xe của ta là những bánh xe hoàn 
toàn, aghia là kbông cọ sát gì trên mặt 


(1) Đều đều mà không càng ngày càng mạnh vì 
nọa lực của ta chỉ chống với gia tốc độ mà thôi : 
gia tốc độ ấy không thay đổi thì sức chống lại 
cũng không thay đồi, nói cho rồ hơn nữa: môi lúc 
chúng ta chỉ phải chống lại với cái sức muốn làm 
tăng thêm tốc lực của ta mà thôi. Sức ấy chính 
- là gia tốc độ. 
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Thí dụ sau đây có lề còn đã hiểu hơn 


đường cả: khi ấy nếu bạn ta chỉ đảy sẽ 
ta một cải, ta cẳng sẽ từ từ lăn đi mãi mãi). 

Tóm lại, nọa lực chính là cở giúp chúng ta 
nhận thấy rồ những vận động gia tốc. Bởi 
vậy, cũng như những vận động xoay tròn, 
những vận động có tốc độ càng ngày càng 
lớn là những vận động tuyệt đối. 


L.ị *w 
„ 


Đến đây, chúng ta đã tam có đủ tài liệu 
_ đề bước vào tương đối thông luận. Mất it 
thời giờ đề tìm nhời giải của những người 
đi trước Einstein, chủng ta lại được cái 
lợi là rất dễ trông thấy những bước tiến 
mà tương đối luận đã đem đến cho tư 
tưởng của nhân loại. 
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CHƯƠNG THỬ BA. 


NHỮNG CÂU TRẢ LỜI CỦA 
EINSTEIN 


A.— Những khuyết điềm của học-thuyết 
Newton | 


Trong hơn một: thế kỷ, những nguyên. 
tắc của Newton được coi như có một giá... 
trị cao nhất. Những cuộc phát minh đo... 
luật vạn vật hấp dẫn nảy ra rất nhiều, và 
sảng láng vô song. Những nhà thông thái 
lấy luật đó làm tiêu choẳần đề nghiêrf cứu 
những hiện tượng tự nhiên, thứ nhất là 
tronø thiên văn học: mỗi. khi thấy một sự - 
chếch lệch nào giữa những điều dự đoán _ 

_ của Newton và thực tại, người ta không: 
hề nghỉ ngờ giá trị của những điều dự: 
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đoán ấy mà chỉ tìm cách giang nghĩa sự 
chếch lệch đó, và làm cho lý thuyết với 
thực lại hợp nhau mà thôi. 

Trong nhiều trường hợp, hành động như 
thế, người ta đã tới được những kết quả 
bất ngờ và rất quan trọng : chẳng hạn người 
ta đã tìm thấy Hải-vương-linh, như chúng 
ta đã biết. 

“Nhưng Einstein thì không đi vào vết xe 
cũ. Nhàn thấy môt sự chếch lệch (1) mà 


học thuyết của Newton không thể giảng 


nghĩa nồi, ông bạo dạn phê bình tất cả 


học thuyết đó. Ông nhìn thấy trong hệ 


thống của Newton ba khuyết điềm chinh: 


1') Khuyết điềm thứ nhất là tính cách 


tuyệt đối của không gian và thời gian qua 
mọi cuộc đôi thay trong vũ trụ. Tuy Newton 
|. gắng công tránh hết những điều quyết đoán 


không dựa vào thực nghiệm, nhưng không 
gian tuyệt đổi của ông thực ra không có 


(1) Sự chếch lệch đó xảy ra trong vận đông của 
ngôi Thủy-tinh (Mercure). Các nhà thông thái đã 
cố áp dụng ở đây những bài toán của Le Verrier 
đề tìm ra một hành tỉnh mới, và đẩä đạt “tên trước 
cho hành tỉnh ấy là Vuleain, nhưng đùng những 
viễn kính tối tân nhất cũng không thấy - một hành 
linh nàơ khác cả. ¿ 
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cuộc thí nghiệm nào chứng mỉnh nồi. 
Thật vậy, theo học thuyết eủa NÑewlon, cở 
những vận động mà ta không cần đến một 
điểm so sánh nào bên ngoài cũng nhận 
thấy được. Chúng ta tạm công nhận điều 
đó. Nhưng nếu ta nghì kỹ hơn, thì muốn 
tả một vận động, không thể không cần đến 
một điềm so sánh được : trong những trường 
hợp trên đây, thì điểm so sánh được,NÑewton 
dùng một cách quyết đoán là không gian 
tuyệt đối, không gian không lúc nào thay 
đồi. Khi ta nghiên cứu: về vận động của 
địa cầu chẳng han, ta nói răng: bỏ hết 
cả những vị Lĩnh tú, bỏ mặt trời, mặt trăng, 
bỏ ngày, đêm đi, chúng ta vẫn được phép 
quả quyết rằng: trái đất xoay tròn, — xoay 
tròn trong không gian. Khi ấy điềm so. 
sánh không phải là một tỉnh tú pào khác 
mà là không gian, không gian trống rỗng 
mà ta coi như không thay đôi' và không 
chuyên động. 

Chính Newton cũng nhận thấy tính cách 
quyết đoán của khái niệm về không gian 
tuyệt đối. Bởi vậy ông mới tìm cách chứng 
minh rằng không gian ấy là một thực tại, 
Cuộc thí nghiệm nồi tiếng về bình nước. 

. quay tròn của ông chính là có mục đích 
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Ñđó. Trong cuộc thí nghiệm ấy, Newlonm 
cho chúng ta hiết rằng khi nước trong bình: 
quay tròn thì dù vỏ bình quay hay không: 
ly tâm lực vẫn phát hiện. Còn khi nước: 
qrong bình đứng yên thì dù vỏ bình xoay 
Âu, người ta cũng không nhận thấy một 
ÑỊy tâm lực nào. Nói một cách khác thì 
'đvận động của bình không có ảnh hướng: 
'føì đến vận động của nước trong bình, mà 
LẤta không cần so sánh vận đông của nước 
trong bình với vận động của vỏ bình: t 
'Ấchỉ cần so sánh vận động của nước trong 
LÑb¡nh với không gian tuyệt đối là đủ. 
Mà chính vì tuy không cần so sảnh nước: 
Âtrongø bình với vỏ bình ta cũng biết được 
Ñrằng số nước ấy vận đông thế nào, nên: 
không gian tuyệt đối mới trở nên một sự 
thật thiết yếu, không thể không có được, 
Nhưng Einstein cùng với một triết nhân 
ông Ernest Mach, cho chúng ta biết rằng 
suộc thi nghiệm của Newton thực ra không 
› chứng minh được điều gì. Newton so sánh 
¡Ñvö bình với vũ trụ và nước trong bình: 
đới trải đất. Ông nỏi: nếu nước trong 
Mình không quay tròn thì dù vỗ bình có: 
quay tròn, cũng không có ly tàm lực. — 
Vậy nếu trái đất đứng yên, thì dù cả vữ 
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ru có luân chuyển chung quanh trái đất 
cũng sẽ không có ly tâm lực, và những 
hiện tượng trên mặt địa cầu, do đó, sẽ. 
xảy ra khác hẳn, : 
Einstein trả lời: đúng lắm, nhưng vêi _ 
bình của ông eó thể so sánh với vũ trụ. 
được không? Vũ trụ nghĩa là các tính tủ. 
và không gian nữa. Vũ trụ dày gần như 
Xô tận và bao trùm cả trái đất. Còn vỏ. 
bình. của ông thì mỏng tanh. Và thứ nhất 
là vũ trụ øồm cả không gian, mà vỏ bình. 
của ông thì chứa đựng trong không gian. 
- Vậy khi vỗ bình của ông xoay chung quanh 
nước trong bình thì không gian của ông 
vần đứng yên, đứng yên theo lý trí ông 
quyết đoán, chứ không phải vì một lễ gì 
cả. Còn khi vũ trụ quay chung quanh 
trái đất thì cả không gian cũng luân chuyền 
theo nữa. Hai hiện tượng ấy khác hẳn nhau 
và ông không thê đo không gian tĩnh trong 
Cuộc thi nghiệm của ông mà nói rệng 
ra rằng trong vĩ trụ cũng có khỏng gians 
tuyệt đôi được. : 
2:) Khuyết điềm thứ hai trong học thuyết 
của Newlon là tính cách kỳ dị của dã 
lực. Theo Newton, đần lực là môt sửế 
hút mà vật nào cũng có, mà sức hút ã$ 
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(¿.¿ bị thời gian ảnh hưởng đến. Nó£ 
pho gõ hơn thì dân lực của những tỉnh 
dú có một tốc lực lón vô cùng: nếu đề 
'Muợc; hai ngôi sao bên nhau thì ngau tức 
hì bai ngôi sao đó hấp dẫn lần nhau. 
ÑTom lai dẫn lực không giống như ánh sáng 
Whoặc điện lực, nghĩa là không dần dần 
quiruyền bá trong không gian với một tốc: 
đô nào đó, mà có một ảnh hướng ngay 
Ñtức khắc. Tính cách huyền bí ấy xếp dẫn 
lực ra một loại riêng và khiến ta nghị 
rằng dẫn lực không 'có trong thực tại. 
39/ Sau hết, khuyết điềm thứ ba trong luật 
Ất van vật hấp dân » là Newton không giảng 
Waohïĩa được tính cách tương đương của 
nọa lực và trọng lực trên mặt địa cầu. 
Chúng ta đã biết rằng trọng lực không 
pohải øì lạ: đó là sức hút của địa cầu. 
Chúng ta lại biết rằng chất lượng của một : 
ạt, chỉ là con số đo nọa lực của vật ấy: 
Một vật nào có chất lượng lớn thì chống 
ai với những thế lực bên ngoài mạnh hơn, 
Ñ Nemton nhận thấy rằng một vật nào cỏ 
shất lượng lớn thì cũng nặng hơn nữa£ 
“|:hẳng hạn sắt nặng hơn gỗ vì chất lượng 
đúa sắt lớn hơn, mà cũng vì chất lượng 
xủa sắt lớn hơn nên sắt khó chuyền động 
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hơn. Tóm lại khi chất lượng lớn, thì cả - 


nọa lượng và trọng lượng cũng lớn: nọa lực 


và trọng lực đi đôi với nhau theo nhận ị 
sự thay đôi của chất lượng. 
Tại sao vậy? — Nemton không hề giẳng. 
nghĩa cho ta biết, Ta nên nhàn kỹ rằng 
nọa lực và trọng lực là hai thế lực khác 
hẳn nhau. Nọa lực của một vật, là sức - 
chống lại với những thế lực mới bên ngoài,. 
của vật ấy, còn trọng lực là sức hút của. 
trái đất. Nếu sức hút của trái đất bỗng bé. 
hẳn đi, trọng lực sẽ giảm sút và ta sẽ nâng. 
được một tấn sắt lên khỏi mặt đất một 
cách đễ dàng. Nhưng khi ấy nọa lực vẫn 
không thay đổi, và muốn kéo tấn sắt ấy. 
đi một quảng dài một trăm thước chẳng 
hạn ta vẫn phải dùng một số mã lực 
nganø với bây giờ. 
Giữa hai thế lực ấy có một chiếc cầu. 
bắc ngang : ấy là chất lượng. Chất lượng 
vừa đo được nọa lực lại vừa đo được trọng 
lực; đó không phải là một điều ngâu nhiên:. 
bởi vậy, bó qua điều nhận xét đỏ, theo 
đinstein, là thất cách. 
BH — Tính cách tương đối của 
tất cả các vận động 
Nhận thấy những khuyết điểm trong hài | 


1/4 


huyết của Neuton, Einstein không tìm cách 


chữa những khuyết điềm ấy như ta tưởng. 


Ông theo một con đường khác hẳn. Gác 
tất cả những học thuyết xưa nay ra 
ngoài, ông đặt rở một vài nguyên tắc căn 
bản (những nguyên tắc của tương đối giàn 


. đuận),rồi do những nguyên tắc ấy suy luận ra 


những luật chắc chắn. Áp dụng những luật 
ấy vào công cuộc nghiên cứu những hiện 
tượng tự nhiên, chúng ta lại tìm thấy những 


:Ñ điều nhàn xét của Newton, và những nhời 


giải của các vấn đề mà Newlon không 


Ñ giảng nghĩa nồi nữa. 


Bởi vậy, đến đây, chúng ta còn nhắc qua 


Ñ lại những kết quá của tương đối gián luận. 


1°) Những vận đọng đẳng tốc có tính 
cách hoàn toàn tương đối: đứng trong 
một hệ thống nào đang chuyên động với một 
lốc đọ thật đều chúng ta cũng khong thê 


biết rằng hệ thống ấy có chuyên dộng hay 


khòng, vị trong mọi hệ tuống cổ một vận 
động đẳng tốc, những hiện tượng tự nhiên 


Ñ đều xảy ra giống nhau. 


2°) Knòng gian va thời gian có tính cách 
tương đối, thay đồi tùy theo vận động cứa 
hệ thống trong đó chung ta đứng : khong gian 


thường rút lại, và thời gian thường dai thèm. 
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3o` Bởi vậy, tốc độ cũng có tính cách LÌ 
tương đối: có một tốc độ giới hạn, ấy 1"! 
là tốc độ ánh sáng; nhờ có tốc đô giới 
hạn ấy nên lịch trình nhân quả không thề 1t 
đảo ngược lại. lÍ 

4o) Tốc độ của một vật đã có tính cách Ì 
tương đối, thì chất lượng của vật ấy cũng 
thay đổi. Không những thế chất lượng ấy. 
còn có thể được đổi ra làm tỉnh lực 
nửa. Tỉnh lực và chất lượng là một, 

Những kết quả kề trên của tương đối 
giản luận đã giải quyết được vấn đề thời - 
gian và không gian. Không gian tuyệt đối. 
của Newton bị lay đô. Không những thế, 
tính cách đồng nhất của chất lượng và tỉnh - 
lực còn giảng nghĩa được sự tường đương 
giữa nọa lực và trọng lực nữa. # 

Tới đây, Einstein mới tìm cách thuyết: 
minh rằng những vận động gia tốc cũng 
chỉ là những vận động tương đối, và, trái 
lại với những điều Newton dự đoán, khi 
ta ở trong một hệ thông có một tốc đô 
càng ngày càng lớn, ta phông đoán rất sai. 
lầm về sự chuyền động của hệ thống ấy,.... 

Không vào được trong những hàm số,. 
trong vi-phân-toán (ealeul diférentiel), và 
những ngành rắc rối khác của số họé:. 
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IÑ chủng ta đành dùng một thí dụ dễ hiệu 


_và đễ tưởng tượng hơn. 


Trong không gian, rất xa trái đãi, và xa 
cách tinh tủ có một sian buông kín trong 


Ñ đỏ có một nhà thông thái với đủ các dụng 


cu cần thiết đề đo lường gian buồng ấy 
chuyền động vởi một tốc độ càng ngày 
càng lớn. Ghúng ta không cần tìm đến 


nguyên nhân khiến gian buồng ẩy có một 


vàn động gia tốc: ta thí dụ rằng trên nóc 


buồng có buộc một sợi giây, và môi người 
Ñ không lồ nào ở cách đó xa vô kề cầm sọi 


giây ấy kéo đềư đều. Chúng ta đã biết rằng 
tốc độ của gien buồng đần dân tăng thêm 
mãi. Biết thế là đủ, ta không cần nói gian 
buồng «rơi xuống » ha‡ «bay lèn » vì trong 


không gian, ở cách xa hết ca các tỉnh tú 


không còn « trên dưới » øì nữa. 

Nhà thông thải ở trong buông ấy không nhìn 
được ra bên ngoài được. Vị vậy, ông không 
có điềm so sánh nào: ở ngoài gian buồng 
cả. Khi ấy, ông tới những kết quả nào 2: 

Trước hết ta cần nhớ rằng không gian 
"trong đó chiếc buồng chuyên động là 
một « không gian Galilẻe » nghĩa là một 
“khoảng không gian ở ngoài anh hưởng 
của bất cứ thế lưc nào: dân lực, trọng 


1// 


~* 


lực v.v... Vậy tronơø không gian ấy, nếu 


tà dơ một vật lên, rồi buông tay, thì - 


vật. đứng nguyên lơ lửng đó, và nếu ta 
chạm vào vật ấy rất khẽ thì lập tức nọa 


lực khiến vật ấy chuyền động với một 


tốc độ thật đều và một đường đi thật 
thẳng. 

"Nhà thông thái của ta, trước khi đóng 
cửa buồng lại, đã được cho ta biết thế, 
Nhưng ta dấu không cho ông biết gian 


buồng sẽ chuyên động thế nào, đề cho. 
: ° \ SỐ „ (TA n1 vc 
kết quả cuộc thí nghiệm của ta được ' 


đích xác. 

Vừa đón# cửa buồng lại nhà thông thái 
hăng hái bắt đầu thí nghiệm và tính toán 
ngay. Trước hết, muốn thử xem ông có 


thật ở trong một « không gian Galilee ». 


không, ông dơ một vật lên, rồi buông 
tay ra. Trái lại với những điều ông dự 
đoán, vật ấy không đứng lơ lửng mà 


«rơi » càng ngày càng nhanh về một phía - 
nào, Điều đó không cỏ øì lạ, vì trong khi ấy. 
vật ấy đứng yên thì gian buồng chuyển . 
độag càng ngày càng nhanh. Và với ta đứng. 
bên ngoài, thì chính một bức tường của. 
øian buöng chay càng ngày càng nhanh. 
đến vật bị buông trong không gian, chứ. 
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{ không phải vật ấy rơi về bức tường đó. 


Nhưng nhà thông thái của ta không nghĩ 


{ thế. Ông lấy làm ngac nhiên và cho: rằng 


gian buông vân đứng im mà mọi vật ông 


buông ra đều rơi về một phia. Khi ấy, 
_. Ông phân biệt được một chiều ở «dưởi» 


và một chiều ở «trên» trong gian buồng 
của ông. Một bức tường được ông gọi 
là sàn», và một bức tường là « trần » 
hay « mái». Bức tường « mái » chính là 


Ñ bức tường có giây buộc, và bức tường 
2. 


«sàn » là bức tường đổi lại. 

Phân biệt như vậy xong, nhà thông thái 
lại tiếp tục cuộc thí nghiệm của ông. 
Đỏ nhiều vật khác nhau giữa không gian, 
ông (thấy vật nào cững «rơi» môi lúc 
một nhanh xuống «sàn» cả. Ônh bèn nói: 


«ta tưởng rằng ở tron một khoảng không, 


xa ảnh hưởng của tất cả các tỉnh tú, 
không có trên, dưới, mà cñuøg không có 
trọng lực øì cả. Nhưng không phải: biện 
ta đang ở trong vòng bút (1) của một 


(1) Mỗi một dẫn lực có một phạm vi nhất định, 
- người Pháp gọi là champ. Ở đây chúng tôi tạm dịch 
là vòng hút đề bạn đọc dễ hiều hơn, nhưng tiếng 
dịch có iẽ đúng hơn cả của champ là giới, Bởi 
vậy, bắt dầu từ đây, chúng tôi sẽ dùng chữ giới 
cho được gọn. 


179 


nhốt Òng: 
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dẫn lực nào, vì vật nào, ta buông ra 
cũng rơi « xuống» với một «vận động. 
gia tốc » giống nhau cả, không khác gì. 
hồi ta còn ở trên mặt địa cầu ». Nói thế. 
rồi, ông lập tức đem các máy móc ra 
đo «gia tốc độ » của những vật rơi trong. 
phòng (gia tốc độ ấy thật ra là của chính 
gian buồng). Không những thế nhà thông - 
thái lại còn bắt chước Ie Verrier ngày 
xưa, ngồi tỉnh sức mạnh của «dần lực. 
giới » (champ de gravilation) trong đỏ ông. 
ta đang đứng, và tùy theo sức manh y 
lớn hay nhỏ, ông tính ra chất lượng của 
một hành tính nào đã phát ra dân: lực - 
mà ông nhận thấy và tỉnh cả ra rằng hành. 
tỉnh ấy cách gian buồng của ông bao nhiêu - 
nữa. Dùng đủ các phương pháp, ông cũng. 
chỉ tới những kết quả ấy. Và nếu nhìn lên. 
trần (ta ví dụ rằng trần ấy lồng kính) thấy . 
chiếc giây buộc trên đó căng thẳng, ông - 
sẽ nghĩ: may quá, chiếc giày chắc chắn. 
lạ, nếu đứt giây thì gian buồng này không. 
biết sẽ bị rơi xuống hành tỉnh nào, Và. 
nghĩ như thể rồi, có lẽ ông sể đâm ra - 
lo sợ, quên cả tỉnh toán, và chỉ mong chóng - 
ra khỏi gian buông Mu đỏ chúng ta đại 
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\Ÿ Tóm lại: « Kết quả của một vận động 
[gia tốc giống như ảnh hưởng của một 
Ñ đần-lực-giới », và vì vậy, người ta có thể 
ý Ñ lấy một dẫn-lực-øiới thay một gia-tôc-vàn- 
uÑỆ động mà không thay đồi những biện tượng 
Ñ xảv ra trong một hệ thống. Mà cũng bởi 
¡ Ñ Yậy nên những vận-động-gìa-tốc không còn 
¡Ñtính cách tuyệt đối nữa. 

“Một cuộc thí nghiệm thứ hai sẽ khiến 
@húng ta thấy nhà thông thái của chúng 
§fa rất để bị lầm, và cái lầm lần trước 
ạcủa ông không phải là cái lầm độc nhất. 
uÑ Lần này ta bảo nhà thông thải rằng: 
« Tôi sẽ không buông ông trong một không 
gian Gabhilée nữa » và ta làm như thế thật: 
Gian phòng kin mít lần này rơi rất nhanh 
WWề phía một hành tỉnh, địa cầu chẳng hạn. 


ñ{ 

uÑVận động gia tốc của gian phòng lần này 
¿À€ó nguyên nhân ở dân lực của trải đất. 
¡Ñ.- Vừa đóng cửa buồng lại, nhà thông thải 


lo sợ vì những nhời ta nỏi lặp tức thí 
nghiệm luôn. Ông cầm một vật øì buông 
Ñra trong không gian, và thấy vật ấy lơ 
: lửng ở đó: đứng ngoài ta thấý trong khi 


l 
tự gian buông rơi, vật ấy cũng rơi theo, nhưng 
vì hai vận động giống nhau như ïin, nên 


rật ấ V không thê cham vào một bức lường 


lội 


1 


nào được: đổi mới gian phỏng, vật ñy 
đừng yên. Nhà thông thải của chúng ta 


xoa tay nói: «1a đã lo sợ hão. Thật ra | 
ta có ở trong dân-lựcgiới nào đâu. Ta | | 
đang đứng giữa một không gian Galilée |- 
đây mà ». Nghĩ thế nhà thông thái tươi |° 
cười, và vui vẻ làm những công việc khác |Ì 
không biết rằng một tai nạn ghê gớm |Ï 
đang chờ ông, F 
« Xem thế chúng ta thấy rằng dứng trong |- 
một hệ thống đang vàng theo một gia-tốc Ọ 
vận động, chúng ta không thề biết được , 
rằng hệ thống ấy cỏ chuyền động không, | 
hay chỉ chịu ảnh hưởng của một dẫn-lực- | † 
giới mà thôi », CÀ 'ụ 
Và bởi vậy nên cùng với Einstein, ta ⁄ 
dám nỏi rằng những vận động gia lốc cũng k 
có tính cách tương đối như những vận động | › 
đẳng tốc, và muốn tả rồ những vận động |, 
ấy, không thê không cần đến những điềm _ 
JIẠ). AtÚ + _ l 

so sánh bên ngoài được. h 
TU. Th M 

Bước sang pham vi những vận động xoay | 
tròn, ta gặp nhiều hiện . phức tạp | 


hơn, nhưng những kết quả cũng không | ˆ 


khác øì. 
182 


Í 


` l 


Ta đã biết rằng những vận động xoay 
tròn cỏ một kết quả đặc biệt là Iy-tàm-lực. 
Newtơon quả quyết rằng ly-tầm lực ấy là 
một ảnh hưởng riêng của những vận động 
Xoay tròn: ông nói: bỏ hết các tỉnh 'tủ 
đi, bỏ mặt trời mặt trăng và cả thái dương 
hệ đi, nếu trái đất xoay tròn cũng sẽ vân 
còn ly-tâm-lực và ông chứng thực điều đó 
bằng cuộc thí nghiệm « bình nước ». 

Ta đã biết Einstein phê bình cuộc thí 
nghiệm đó thế nào rồi: Vỏ bình không 
thề ví với vũ trụ được : bởi vậy nếu trái 
đất đửng lại, và vũ tru xoay tròn quanh 


“trái đất thực ra ta chưa biết những hiện 


tượng sẽ xảy ra thể nào, và Íy-tâm-lực 
có thê còn không. 
Không cỏ cách nào đề tìm trong thực 


- nghiệm một nhời giải chắc chắn của vấn 


đề ấy, Einstein dựa vào những nguyên 
tắc căn bản của ông suy luận ra câu trả 


“lời, và những cân trả: lời đỏ được ta công 


nhận vì những điều dự đoan của Einstein 

sau này sẽ được nghiệm là đúng cả. 
Cùng với ông, chúng ta ví dụ rằng một 

nhà thông thái tí hon đứng trên một chiếc 


“đĩa lớo. Chiếc đỉa quay tít rất điều hòa : 


uy 


cứ một giây quay được một vòng chẳng 
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hạn. Nếu nhà thông thải đửng giữa đĩa, 
ông sẽ không cảm thấy bị xô đầy øì cả : 
ở đó ly tâm lực không có ảnh hưởng gì 
Nhưng nếu nhà thông thái rời chỗ ấy và 
đi về phía ngoài thì càng lánh xa trung 
tâm ông càng thấy bị đầy mạnh ra bên 
ngoài : càng xa trung tâm (centre), ly tâm 
lực càng lớn. Nếu chiếc đĩa thật lớn đề 
nhà thông thái có thề đặt một chiếc xe 
thật nhỏ trên đó, một chiếc xe cỏ bốn 
bánh hoàn toàn nghĩa là không cọ sát gỉ 
vào mặt đỉa, thì ông sẽ thấy chiếc xe của 
ông chạy xa trung tâm với một gia tốc 
vận động. | 


Khi ấy bịt kín xe lai nhà thông thái. 


không thê biết rằng chiếc đĩa có quay hay 
không, ông chỉ bị hút về một nguồn dân 


lực nào, một hành tỉnh chẳng hạn, vì, như - 
ta đã biết, vận động gia tốc cỏ những kết 


quả giống như một dẫn lực giới. 
Trong trường hợp này, nhà thông thải 


của chủng ta lại bị băn khoăn không kém. 


gì khi ông đứng trong gian buồng kín mà 
ta đã nói đến. 

Bởi vậy, cũng như những vận động gia 
tốc, những oận: động +oqa In chỉ có. tính 
cách tương đối. 
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Và nói rộng ra, không vận động nào 


|. có tính cách tuyệt đối cả. Khắp trong vũ 


trụ ta chỉ thấy vật nọ chuyền động đối 
với vật kia mà thôi, Mà trong mọi hệ 


| thống đang chuyền động, không có hiện 


tượng nào đặc biệt khiến ta có thể nhận 
được rỗ sự chuyền động ấy cả. 
C—Những kết quả 


Phần thử nhất của tương đối thông luận, 


-| đến đoạn trên đây là hết: Einstein lật đỗ 


| những cột trụ cuối cùng chống đổ cho mấy 
| quan niệm tuyệt đối về không gian và thời 
| øian. Tất cả mọi vận độn/:, theo ông đều 


là tương đối cả. Bói vậy, không gian và 


| thời gian không phải là một thứ khung 
| bất đi bất địch, có trên dưới hẳn hoi như 
người thời xưa đã tưởng. 


Nhưng cững như trong tương đối siên 


luận, phần phá hoai kh ông pha*là phần quan 


trọng, mà chỉnh phần xây dựng mới dẫn 


tới những kết quả vô cùng đẹp để. Trong 
{tương đối giản luận, chúng ta đã thấy 
Einstein nắn lại tất cả những quan niệm 
{thông thường của chúng !a về những sự 
| vật bên ngoài, về những hiện tượng xây ra 
{trên mặt địa cầu. Ở đây, chúng ta sẽ thầy 
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lạ hơn nữa hiện ra trước mặt ta, 
1o) Những ảnh hưởng của dẫn-lực 


Trong tương đối thông luận, chủng ta đã 
đứng trong một hệ thống quan sát những 


hiện tượng xảy ra trong một hệ thống khác. ì 


Ở đây chúng ta cũng thử hành động giống 
như vậy : 


Trên một chiếc màm vĩ đại, ta đặt một : 
nhà thông thái. ông Tư chẳng hạn. Ông J 


đứng quan sát những hiện tương xảy ra 


trên một chiếc đĩa không lồ đang quay tít. 
Chiếc đĩa ấy có mộit cái trục, và trụe ấy đặt _ | 
trên mâm. Trên đỉa ta đặt một nhà thông l 


thái thử hai: ông Ba. 


Hai nhà thông thái cùng định giải quyết | 


một vấn đề : đo xem chu vi (circonférencey 
chiếc đĩa dài bao nhiêu, và dài gấp mấy 


lần bản kính (rayon). Muốn cho công việc. 


được dễ dàng hơn, ông 'Ba đánh vô tuyến | lùn 


điện cho ông Tư thỏa thuân chia chu vì 


chiếc đĩa ra thành nhiều phần rất nhỏ, và 
mỗi phần ấy vì cong ít quá, nên được 


coi như một đường thẳng, | 
Chiếc đỉa quay tít, và hai ông bắt đầu 


đo. Hai ông cùng đếm thấy một số phần Jh: 
'ÑM: | 
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dưới bàn tay của Einsteìn, một vũ-Irụu mới 
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nhất định, ví dụ một nghìn phần chẳng 

lạn, nhưng theo ông Tư, mỗi phần chỉ 

| dược chín mươi nhắm phân, mà theo ông 
Ba mỗi phần dài những một thước. Điều 
đó ta hiều rất đễ : tương đối thông luận 
cho ta biết rằng khi ta đứng ngoài một 
hệ thống đang chuyền động mà quan sát 
thì mọi vật trong hệ thống ấy đêu hình 
như co rút lại, và tốc lực càng lớn thì càng: 
co rút lại nhiều. 

Kết quả ông Ba thấy chụ vi chiếc đĩa 
dài gắp hơn ba lần đường bán kính trong 
khi ông Tư thấy đường bán kính chỉ nhỏ-. 
hơn chu vi có đúng ba lần mà thôi chẳng, 
han. _ 

l Lần đo thứ hai, ông Ba không đứng tít 
Â bên ngoài, mà vào gần trung tâm chiếc: 
Ì đĩa hơn. Ông vẫn thấy kết quả cũ: chu 
vi dài gấp hơn ba lần đường báa kính. 
Nhưng ông Tư thì thấy kết quả khác lúc 
nãy : gần trung tâm tốc độ nhỏ hơn: Bởi 


| vậy những vật ở đỏ co rút lại ít hơn :so 
Í với đường bán kính, chủ ví hình như lớn 
Í hơn. 

: Và sau hết nếu ông Ba đứng ở trung 


tâm chiếc đĩa, thì hai ông cùng thấy một kết: 
| quả: khi ấy, ông Ba đứng im đối với ông 
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Tư : thực vậy. ở đúng trang tâm, tốc độ 
của chiếe đĩa gần như không cógì. — ˆ 

Ông Tư, sau khi đã so sánh tất cả những 
kết quả tìm thấy suy luận rằng: cùng là 
hình tròn ca mà mỗi chỗ Chu vi một khác : 
sát ngoài đĩa, chu vi dài gấp ba lần bán 
kinh. Càng vào gần trung tâm, chu vì 
càng đài thêm, và ở giữa trung tâm, chu vi 


và mười bốn phần trăm (3,14) gøì đó. Tóm 


-đài ngắn một khác, 

Thời gian cũng chẳng chắc chẳn được 
hơn gì : tương đối thông luận cho ta biết 
rằng tốc độ của một hệ thống nào càng 
lớn, thì đối với một người đứng bên ngoài 
thời gian càng như chảy chậm lại. Gần 
trung tâm, tốc lực nhỏ, thời gian chậm 


chậm nhiều. Trên mặt đỉa mỗi chỗ thời 
-øian một khác. 

Bởi vậy, những vật ở trên mặt đĩa luôn 
luôn thay đổi hình thức. Chẳng hạn một 


Hình như "thẳng : chạy quả đi một tí ta 
thấy hơi: cong, quá nữa có: lúc hình như 
cñf cài lá một cải chấm; £ 
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đài hơn bán kính những hợn ba lần, ba lần... 


lại ở trên mặt đĩa, mỗi chỗ không gian. 


i(; xa trung tâm, tốc lực lớn, thời gian. 


đường cong khi đi ngang qua mặt ta thì. 
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Trong trường hợp những hệ thống cở 
một vận động trực tiến thì tuy hình thái 
của sự vật có thay đổi nhưng chỉ thay 
đôi mọt lần mà thỏi: còn ở đây thì mỗ‡ 

_ vật luôn luòn méo mỏ, trông khòng khác 
` øI những sinh vật biết động đậy. 


lực giới tốc độ ở mỗi chỗ một khác, bởi vậy 
hình thái mọi vật luôn luôn thay đôi, không 
UỎÑ một lúc nào đứng yên cả. Không những 
(LỆ thế, những dân lực giới còn ăn nhập vào 


| Nhìn ra vã trụ, chúng ta thấy mỗi tỉnh 
-Ễ tú la trung tàm của một dân lực giới, ma 
LỄ như chủng ta đã biết, dân lực tạo nên 
NI những vận - động gia tốc: tronø một dần 
I 


Ú Ñ nhau : một vật nào tropg vũ trụ cũng chịư: 
iu Ñ ảnh hưởng của nhiều dẫn lực giới một lúc : 
IU Â bởi vậy, những đường thẳng khi ấy chỉ 
mnỄ thẳng trong con mắt một người ở cùng. 
ú Ñ hệ thống. Còn nếu ta đứng ngoai thì đường 
ủi Ñ thẳng trở nên cong, và luôn luôn đông 
Ñ đây như những vòi của một con bạch tuộc 
l0 Ñ mà mặt nước chẳng hạn sẽ lôi lõm luôn 
0 Ñ luôn như có núi non, và mọi vật chỉ 
lỦ Ñ còn là những mớ hôn mang mà thôi. 
tả Tóm lại, nếu cỏ hai người ở trong hai 
uÑ hệ thống khác nhau, thì đối với môi 
người, hệ thống của mình có thứ tự lắm 
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saahưng nếu người nọ nhìn sang hệ thống 
của người kia sẽ chỉ còn thấy một hỗn mang 
và sẽ không có cách gì hiều được những 
điện tượng xảy ra «bên kia» nữa (1). 

Einstein đã cứu vấn được tình thế đó 
và đã tìm được những phương pháp đề 
đính được vị trí và vận động của một 
Vật nào trong vũ trụ, đối với những điềm 
so sánh mới, những điềm so sánh đặc 
biệt mà ông đã dùng những điều phát 
minh của Gauss và Rieman mà tìm ra. 
Những nguyên tắc được Eìnstein phát mình 
như vậy có đặc tính là có thể được áp - 
đụng trong mọi trường hợp. Àp dụng vào: 
những vận động chịu ảnh hướng của những 
dẫn lực giới, người ta thấy những luật của - 
Kepler, Newton, nhưng hoàn toàn hơn. Áp 
dụng vào những khoảng «không gian 
Galilẻe », nghĩa là vào những vận động . 
đẳng tốc, người ta thấy những nguyên 
¿ắc của tương đối giản luận... 

Chúng ta không thể vào sâu hơn trong 
mahữne con số của Einstein thật cũng là 


(1) Tất cả những điều nói trên đây, may thay . 
chỉ thực hiện khi nhữag tốc lực hay những đẫn 
lực đạt tới những độ rất lớn mà thôi, 
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§ đáng tiếc. Tuy nhiên chúng ta cũng 


có thể hiều được mấy kết quả quan 
trọn? san đìy của tương đổi thông 


luận : 


9o — Đường cong của ánh-sáng 0à của 
không-gian  : 


Chúng ta đã thấy những đân lực giới có 
ảnh hưởng kỳ dị và mạnh mẽ đến thể 
mào, Ánh hưở ng ay lại rất rộng rãi nữa. Tất 
cả những vật 'øì có chất Hượng đều chịu 
ảnh hưởng của dẫn lực. Bởi vậy ánh sáng 
cũng không ra ngoài phạm vi của những 
hiện tượng tự nhiên kbác. 


© Ta đã biết rằng chất lượng với tính 


lực chỉ là một: ảnh sảng cũng có chất 
lượaø, vì vậy nên khi đi đến bên một 


Vật nào có chất lượng, sức hút của vật 


ấy khiến ảnh sánzg chệch đi và truyền bá 


mau thêm. 


- Nhưng vì tốc lực của ánh sáng lớn ghê 
gơm nên phải hấp lực ghê gớm mới khiến 
ánh sáng đó chếch được chút đỉnh. Hấp 
lực của trái đất, vì vậy, hầu như không 
có ảnh hướng gì đến đường đi của ánh 
sáng cả. 

Trái lại, bên mặt trời, ảnh sáng bị chệch 
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tr 


đi rõ ràng. Chất lượng của mặt trời lớn. 


hơn chất lượng của trái đất ba trăm hai - L 
mươi tư ngàn lần. Bởi vậy, khi một tia | ụ 


sáng chạy bên mặt trời, người ta có` thê. 
do được độ chéch của tia Sáng ấy, 
Einstein dùng số học tính ra độ ấy và. 
mời các nhà thiên văn học các nước đo thử. 
xem thì thấy không sai nhau chút nào. 
ŠSuốt từ xưa đến nay, chủng ta vân tin. 
răng ánh sáng truyền bá theo những đường . 
thắng: tất cả quan niệm của chúng ta xây - 
dựng trên ý thức đó. Bỏi vậy khi Einstein- 
cho chúng ta biết rằng trong vũ trụ không 
có đường thẳng, treno óc Ông nảy ra một - 
quan niệm mới về không gian, | 
Tương đổi thông luận đã giới thiệu chơ | 
chúng ta một « không-thời gian » bốn chiều. 
khác hẳn không gian và thời gian cũ. 
Nhưng Einstein, trong tương đối thông. 
luận, lại còn cho rằng không - thời - gian. 
ấy chưa đúng với thực tại. Thạt vậy «không. 
thời sian » bốn chiều của Minkowski vẫn 
còn có tính cách là một thứ bình đề. 
chứa đựng những sự vật. Theo Einstein,. 
trải lai, người ta knông thê phân biệt 
không gian, thời gian, và muôn vật được; 
Œ không thời gian » với chất lượng chỉ la 
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một: không có thời gian và không gian 


l ngoài sự vật, mà cũng không có sự vật 
năm trong lòng khòng gian và thời gian. 
1 Không gian bốn chiều là chỉnh những 


sự vật, và dự vào những cuộc thay đồi 
của các hiện tượng, không gian ấ V không 
: "phải là một bình chứa nữa, và vì vậy 
tị "không còn là một «‹ hình thái tiên thiên» 
của trí thức, hay một «thực thê» gì cả. 
Không gian là sự vật, ta chỉ cần nhớ thế, 
[ Tính chất đác biệt của không gián ấy 
Ñ là cong : trong không gian. đường cong. 
_ là đường thông thường nhất. Ta thử nhìn. 
'Ñ quanh ta: bao nhiêu tĩnh tủ đều chuyền 
Ñ động theo những đường cong, và ánh 

sáng, như chúng ta vừa được biết cũng 

truyền bá theo những đường cong. 
: Đường cong có một giá trị đặc biệt 
'Ÿ như vậy, vì đường cong là đường dễ đi 
(Ñ nhất, và ngắn nhất. Một thí dụ khiến 
lÑ chúng ta hiều ngay tai sao lại như thế : 
( muốn đi từ Hanoi đến Sàipon chúng ta 
BỆ nói : con đường nào thẳng nhất là gần 
N nhất. Nhưng thực ra, trên mặt trải đất 
"Â không có đường thẳng. Một đứa trẻ nhỏ 


TÝ cũng biết rằng trái đất hình tròn. Bởi 
| vậy, khi đi từ Hà-nội đến Sai-gòn chúng 
ủ k 
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ta đã vượt một quãng đường cong : Nhưng 
trong những con đường từ kinh đô xử 
Bắc tới kinh đô xứ Nam, có một đường 
conøg ngắn nhất: chúng ta chọn còn 
đường ấy. 

Trong không gian cũng vậy, những dẫn 
lực giới ăn nhập vào nhau, thay đồi 
nhau: chí có một con đường là ta có 
thể đi theo mà không bị hút hẳn vào 
một tỉnh tú nào: con đường ấy là một 
con đường cong. 

Phác qua quan niệm về không gian cong 
của EBinsteìin như trên đây thật là quá sơ 
sài, Thực vậy, đó là một quan niệm phức 


tạp vô song. Tưởng tượng được một: 


không gian cong khó vô cùng, vì trong 
tầm mắt bé nhỏ của chúng ta, ánh sáng 
chay theo những đường thẳng và trong vũ 
trụ hình như đường thẳng là đường phô 
thông hơn cả. 

Nhưng Einstein nói vũ-truụ không thẳng: 
một đường thẳng nào kéo dài ra mãi hóa 
thành conø: những đường thẳng của chúng 


la chỉ là những phần rất nhỏ của những . 


đường cong lớn mà thôi. 
Trong không gian đặc biệt và mới mề ấy, 
Einstein tưởng tượng nên một vũ-trụ thế 
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nào? — Một vũ-trụ cũng cong, và hữu han 
nhưng vô cùnø,. 

Ta đã biết rằng không gian dự vào những 

hiện tượng xây ra trong vữ-trụ, và không 
_ phải là một thứ bình đề chứa sự vật. Bởi 
vậy, khi trong không gian có những 
đường cong, và khi những đường cong ấy 
là những con đường dễ đi hơn cả thì bắt 
_. buộc các tỉnh tú không thề ra ngoài phững 
đường ấy được: bởi vậy, các tỉnh tú đều 
chuyền theo những con đường cong, 

Và khi ấy dân lực không còn là một 
sức manh kỳ dị, và vượt khỏi vòng thời 
gian nữa. Dẫn lực mất tính cách « ngay 
tức khắc» mà chỉ còn là một tính chất 
của không gian mà thôi, Các tỉnh tú chuyền 
_theo những con đường cong không phải 
Vì có một sức hút kỳ dị bắt vũ trụ phải 
tiễn hành như thế, mà vì những con đường: 
cong là những con đường dễ đi hơn cả. 

Einstein còn nói: nã irụ hữu hạn nhưng 
Đổ cùng. Nhời nói ấy la mới nghe, hình 
như mang một điều mâu thuần ; nhưng không- 

Vũ trụ là một bàu cong hữu hạn: Bởi 
vậy trong vũ trụ không có thế lực nào 
mất đi đâu, hay chất lượng nào mất đi 
đầu cả. Chỉ có những sự đổi thay trong 
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`. đất, nhưng không cỏ những cuộc tiêu 
tệt. 


Nhưng vũ trụ ấy vô cùng vì nó gồm 


có những đường cong: đi trên bất cứ một -. | 


đường cong nào, ta cũng có thê đi mãi. 


mãi mà vẫn không gặp một bức tường. 


nào hay một hàng rào nào ngăn ta lại. . 

Nói phác qua như thế chúng ta cũng. 
gọi là hiều tạm được quan niệm của Einstein . 
Co cần nói thêm một điều, chúng ta sẽ 
nói rằng tuy vũ trụ hữu hạn, nhưng là. 
hữu han trong vòng vũ trụ mà thôi: còn - 
trong tắm mắt chật hẹp của loài người 
thì cái hữu han ấy cũng không khác gì. 
vô hạn. Mà chúng ta có sống lâu được. 
hàng triệu năm cũng không có hy vọng. 


sì đi được một vòng trên một trong những . 
con đường cong vỉ đại của không gian. 


PHẦN I1HỨ TƯ 


Ì EINSTEIN TRONG LỊCH $Ử 
| TRIẾT H0C 
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Đảng lề, trước khi phê bình triết học 
Einstein chúng tôi phải trình bày một cách 
rổ ràng triết học ấy, và tìm xem những 
quan niệm của tương đối luận về những 
-. vấn đề chỉnh của triết học ra sao. 

Nhưng, nhiều cớ mà chúng tôi không 
thê trình bày cùng bạn đọc, không cho 
phép chúng tôi được vào sâu hơn trong 
siêu - hình -học huyền ảo và đẹp để của 
Einstein. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hy 
vọng rằng một cuốn triết học Einstein thứ 
hai, đây đủ hơn, minh bach hơn, và « triết 
học » hơn, một ngày kia sẽ được trông 
thấy ánh sáng, và sẽ có dịp dẫn ban đọc 
vào những nhời giải lạ lùng nhưng thật 
và hợp lý, của phần nhiều những vấn đề 
vẫn khiến chúng ta băn khoăn. 
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Nói như thế không phải rằng trong cuốn 
sách này, chúng tôi đã không trình bày 
những nhời giải ấy. Ban đọc đở lại những 
chương trên sể thấy ần trong những nhời 
giải có tính cách khoa học, những câu trả 
lời của nhiều vấn đề triết học quan trọng. 
Nhưng chúng tôi có tiếc một điều thì chính 
là đã không có địp khiến bạn đọc nhận thấy 
tính cách quan trọng đặc biệt của những 
nhời giải đó, và đã không tìm hết những 


ảnh hưởng trong triết học của tương đổi. 


luận. 

Bởi vậy, phần «Einstein trong lịch sử 
triết học » này không gồm được hết những 
ý tưởng của chúng tôi. Tuy vậy, bạn đọc 
sẽ thấy ở đây những ý tưởng quan trọng 
nhất, khi chúng ta vượt ra ngoài vòng thời 


gan mà nhìn bao trùm tất cả cuộc tiễn hóa 


trong tư tưởng triết học. 


CÀ 
* . 


Hai vấn đề chính của triết học, chúng 
ta đã có nhiều địp nói đến (1), là vẫn đề 
tri-thức và vấn đề luân-lý, — vấn đề biết 
và vấn đề hảnh động, vấn đề khoa học 
và vấn đề xử thế. Tương đối luận không 


(tỳ Xem Triết.học Kant và Triết-học Nietzsche. 
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trình bày những câu trả lời của vấn đề 
thứ hai: bởi vậy, tuy EinsteIn có nhiều 


quan niệm riêng về đời sống, về luân lở, 


về chính trị, chúng ta không thể gọi những 
quan niệm lác đác ấy là một triết lý được- 

Tãt cả triết học Einstein đều dựa ào 
khoa học. 

Nhưng Einstein không giống như phần 
đông các nhà thông thái ; ông không bịlạc lối 
trong những khoa học rắc rối, ông không 
đấm mình trong những con số dài và những 
bình bí hiềm. Einstein là, một nghệ sĩ 


của khoa học: những con số đối với ông 


sáng sủa và dễ dàng, những luật của tự 
nhiên với ông, không có gì rắc rối. Ông 
đùa với những giòng số, với những phép 
toán tối tân nhất, và thứ nhất là lúc nào 
ông cững ở trên những phương pháp ông 
đùnp, và bởi vậy, biết nhìn rộng và xa 
hơn những nhà thông thải khác, biết nhận 


rõ mục đích của ông đề tìm những phương 


¬- 


tiện nào thích hợp hơn cả. 


Những mục đích ấy là những mục đích 
rất « triết học »; tìm hiểu tư nhiên, khám 


|. phá sự bí mật vô cùng của vĩ-trụ, vào sâu 


đến nguyên lý của sư vật. Bởi vậy, những . 
kết quả của tương đối luận làm đảo lộn cả 
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những quan niệm của triết học về vấn đề . 
trí thức, và do đó, sẽ ảnh hưởng cả đến 
những quan niệm của các triết nhản cận < 
đại về đời sống, về tâm lý, về xã hội ˆ 
nữa. 


Lj 
L * 


Người thời xưa nhận thấy xữ-trụ đơn sơ - 


và dân dị: giác quan còn thô sơ, trí tuệ Ì 


còn non nớt của nhân loại chỉ «biết» ` 
được những sự vật «tình» và xếp thành ˆ 


từng loại một. Tâm lỷ học cho chúng ta 


biết rằng khải niệm về không gian là kết. 


quả cửa một cuộc tiến hóa rất dài, cũng 
như khải niệm về thời gian. 
Trong óc người thời thượng cô, những 


sự vật được xếp thành từng loại, loại nọ . 
bản chất loại kia. Người ta không nhìn 
thấy những mối liên quan trùng điệp @íữa | 
mọi hiện tượng tự nhiên. Người ta: phân - 


biệt được con chó sói và con chó nhà, 


nhưng không đếm được số chó nuôi trong - 
bộ lạc... Người ta chưa nhìn thấy những . 


chỗ khác nhau: của hai vật trong cùng một 
loại. 


¬— “.aA : 'E *®A | .” xế ' 
Những hiện tượng tự nhiên được giảng 


nghĩa bằng những sức mạnh thần bi. Lửa 
là một vị thần: khi lửa cháy, người ta 
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cho rằng vị thần ấy đang ni giận và muốn 
nuốt sống những kẻ nào ở gần. Trong vữ 
trụ, hiện tượng nào cũng là một vị thần 
cả : người ta thờ thần mưa, thần gió, thần 
sét, thần nước, thần núi, thần sông...: lrÍ 
tuệ loài người ở trong một giai ' IÊT 
thần bí. 

Dần dần một tư tưởng triết học và khoa. 
học phát hiện. Người AI cập với người 
Hy lạp đạt tới một văn minh rực rỡ, 


{ Những quan niệm trừữu tượng về không 


gian và thời øian bắt đầu xuất hiện. Những. 
hiện tượng tự nhiên được xếp cả vào trong. 
không gian — Triết học bắt đầu có hệ 
thống. 

Nhưng, cũng như trong thời kỳ cô sơ, 
những triết nhân Hy lạp chỉ nhận thấy: 
một vũ trụ tỉnh. Nói cho rổ hơn, trong 
con mắt những nhà thông thái, vũ trụ đẩ 
hình thành rồi: vật nào trong vũ trụ là. 
vật ấy : người là người, cây cỏ là cây cỏ, 
non nước :Ìà non nước. Ñgười ta vần phân: 
biệt những sự vật ra thành từng loại như 
trengøg thời kỳ đầu, nhưng những loại ấy 
mỗi ngày một nhiều thêm, một tỉnh tế 
thèm, Mỗi loại có một bản chất riêng: 
vật nọ khác vật kia về phương diện chất — 
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Ảnh sáng bản chất khác hóng tối: lửa bản 
chất khác nước, người bản chất khác súc 
vật. Tóm lại vũ trụ được xếp trong không 
gian và thời gian tuyệt đối. Những quan 
miệm về không gian, về thời gian, về chất; 
về vĩ trụ tĩnh, bởi vậy — đi liền với nhan. 

Người ta xếp vũ trụ fĩnh vào trong không 
4ian, và trong vũ trụ ấy có những loại có 
*°bản chất khác hẳn nhau. 

Khải niệm về chất có một địa vị vô cùng 
quan trọng; chất là cải khiến chúng ta 
phân biệt được vật nọ với vật kia, và ta 
cững chỉ phân biệt được những vật dị chất 
mà thôi. 

Mỗi vật đã có một bản chất đặc biệt do 
tạo hóa nung đúc nên, thì vật nào phải 
là vật ấy, — Lý tính bắt đầu suy luận 
rằng trong vũ trụ, mỗi hiện tượng cũng 
só một bản chất đặc biệt: một cải áo 
khòng thể vừa trắng, vừa đen được, và 
cái áo nào đã đen thì phải đen mãi không 
thể khi trắng khi đen được. 


Môi vật đã có một bản chất đặc biệt 


thì người ta có thể gọi mỗi vật bằng một 
tên riêng, và trong khi suy luận, phải 
tránh những sư mâu thuẫn : trong vũ trụ 
không có những điều mâu thuẫn mà chỉ có 
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hòa hợp thì trong triết bọc và lưận lý, cũng 


| không thể có những sư mâu thuẫn : đồng 


nhất nguyên tắc (1) và luận-lý hình-thức 
bắt đầu xuất hiện. 

Bên quan niệm về không gian, quan niệm 
về thời øïan càng ngày càng chiếm một chỗ 
quan trọng. Với thời gian, người ta bắt đầu 
thấv những sự chuvền biến tronø vũ tru, 
những vận động, và những sư thay đồi. 
Người ta thấy khái niệm về lượng quam 
trọng không kém øì khái niệm về chất. Và 
người ta đo lường cả những hiện tượng 


mà trước kia người ta coi là không đơ 


lường được. 

Không øgian là thực tại dễ đo lường 
hơn cả, vì những phần tử của kbông gian 
rất dễ so sánh với nhau : đặt một chiều 
dài bên một chiều dài người ta đã. tìn 
ra cách đo không gian, đo những chiều 
đài, cũng như những bề mặt, và những khối. 

Đo không gian rồi, pgười ta tìm cách 
đo những vận đông: trong những vàn 
động, thời gøian gøg!tữ một địa vị quan trọng 
— bởi vậy, trong óc loài người nảy ra 
ỳ nghĩ muốn đo thời gian bằng vận động 


(1) Xem Triết học Kant. 


của các tỉnh tủ. 

Người ta phân biệt thời gian ra đêm, ngày : 
một ngày là khoảng thời gian cần cho 
mặt giời đề chạy một vòng trên bàu trời. 
Một tháng là khoảng thời gian cần cho 
mặt trăng đề tròn lại, san khi đã khuyết 
-đdần. 

Đo được không øian và thời gian, khoa 
học tiễn bộ dần và tìm phương pháp đo 
lường tất cả những hiện tượng sây ra 
trong không gian và thời gian đó : khoa 
học bắt đầu tìm biết tự nhiên một cách 
*®Ó tệ, sử _ 

Đến đây, tư tưởng triết học đã tới 
được một bậc khá cao. Thời kỳ thứ nhất, 
thời kỳ nhận xét, thời kỳ nghiên cứu, 
tam dừng: triết học bắt đầu xếp đặt, 


phán đoán, tìm những giả trị trong trời: 


đất: một thời kỳ mới bắt đầu. 

Nhìn vào trong mớ tri thức rồi loạn, 
và mờ tối của nhân loại sau bao nhiêu 
năm trời tìm tòi, triết học phân biệt rõ 
xàng hai loại hiện tượng: một loại xây 
Tra trong không gian, và một: loại xảy ra 
trong thời gian: hai khái niệm lờ mờ 
về không gian và thời gian của người 
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thời xưa, tới đây biến thành hai quan 
niệm rõ rệt: Người ta chia hẳn không 
gian và thời gian làm hai cái khung đặc 
biệt: không gian thì đứng yên và tồn 
tại như hai bèn bờ một con sông, thời gian 


thì chảy luôa trong không gian ấy, như 


Hước sông, và sự vật trong đời sống không 
khác gì thuyền bè trên mặt sông. 
Người ta nhận rằng không gian có 
thể trông thấy, cảm giác thấy được : 
nbững vật chứa trong không gian là những 
vật chúng tá trông thấy, nghe thấy, sờ 
mó thấy, Bởi vậy, ngưới ta nói: Không 
gian chứa đựng pật chất. Còn thời gian 
thì không có hình ảnh øì, và hông đo 
lường thẳng ngay - được: muốn đo thời 
gian agười ta phải dùng một loại hiện 
tượng đắc biệt xảy ra trong không gian: 
những vận động không những thể thời 


Ñ gian khòng nhìn thấy được nghe thấy được, 


sờ mó thắy dược. Bởi vậy người ta nỏi: 
Thời gian gần 0ới tư tưởng. 

Sau khi phan biệt không gian, và thời 
gian, triểt học phân biệt được ật chất 
với fư tưởng, và sự phân biệt ấy được 
thực hiện ' rng khắp các ngành của triết-học. 

Trong siêu-hìnb-học, hai phái xuất hiện 
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cùng một lúc với sự phản biệt: phái. 
duy tâm chủ trương rằng chỉ tư tưởng 
là có giá trị, và chỉ tư tưởng là có trong 
thực tại. Vật chất, nghĩa là vũ trụ, chỉ. 
là một ảo tưởng do trí óc của chúng ta - 
bày đặt ra mà thôi (Berkeley). Tư tưởng. 
là một tính chất gì huyền ảo, vượt ra. 
ngoài phạm vi của trị thức, vì không thể - 
cảm giác thấy và đo lường được. | 

Phái duụ oật trái lại chủ trương rằng chỉ. 
vật chất là có giá trị. Vật chất ở trên. 
tư tưởng vì tư tưởng chỉ là một điều ngẫu: 
bữu. Vũ trụ là một thực tai do đó tựư- 
tưởng chủng ta nảy ra. Trong vũ trụ không | 
có tư tưởng: thiên nhiên bình thản trước. 

- tất cả những nồi đau đớn của loài người, 
bởi vậy, những ý tưởng rằng nhân loại 
là trung tâm và vua chúa của vũ tru chỉ: 
là một sự nhầm lần có nguồn gốc ở lòng. 
tự phụ của người ta. 

Những cuộc cãi vã giữa hai phái đó kéo 
dài tới mấy thế kỷ. Nhưng, chúng ta nên 
nhận rằng hai học thuyết duy tâm, duy 
vật sẽ cùng theo những điều phát minh. 
của khoa học mà thay đôi dần. 

Khoa học cững chịu ảnh hưởng rất sâu. 
xa của sự phân biệt tư tưởng với vật chất, 


208 


_. 8u RlMAUU - xu “Tu ÐN = 
ế : ° 


Trong sinh-lý-học thuở xưa, người ta 


phân biệt thân thể với linh hồn : thân thê 


là vật chất, còn linh hồn là tư tưởng thuần 


Ñtuý. Bởi vậy, thàn thê chỉ là một thứ bình 


6 Bình thịt xương đề chủa đựng lĩnh hồn » 
(Huy Cận) 


Ñvà nguyên lý của sự sống là những sức 


manh bí ần, huyền ảo của linh hồn: Aristote 


phàn biệt trong linh hồn bốn phần, mỗi 


phần chỉ huy một trạng thái của sự sống ‡ 


€ö một thứ linh hồn của sự «sống vô 


tri vô giác », một thứ linh hồn của sự 


— mi 


sống đày đủ có cảm giác, có hoạt động 
một thứ linh hồn của những sinh vật hạ 
đẳng, hơi biết và một linh hồn cao siêu 
lcủa riêng loài người. Loài thực vật chỉ 
©ó thứ lình hồn thứ nhất, loài động vật 


*ó đến ba thứ linh hồn trên là cùng: 

“Trong những khoa tự nhiên học, vật 
lý học, hóa học v...v..., người ta cũng 
nhân biệt vật chất và tư tưởng. Những 


" 


hiện tượng tự nhiên có nguôn gốc ở 


những sức mạnh huyền bỉ : ấy là thời 


Ñkỳ người ta giảng nghĩa vự vật bằng từ 


lÍ 


tưởng, ấy là thời kỳ người tì tìm cách 


iến ánh sáng mặt trời thành vàng. 


Tóm lại, vật chất và tư tưởng là hai 
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phần tử của vũ tru: Giữa hai phần tử | 
ấy có những mối liên quan rất phức tạp: 
những tư tưởng ở trên vật chất trong mọi . 
trường hợp và chỉ có tư tưởng chỉ phố! | 
được vật chật. 
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Trong khi triết học đứng lại ở giai 
đoan vật chất và tư tưởng, khoa học bỏ. 
riêng hẳn tư tưởng ra, và chỉ tìm hiểu. 
vật chất mà thôi. | _ Ễ 
Cuộc tìm tòi ẩÄy càng ngày càng có nhiều . | 
kết quả tốt đẹp, Trong thời kỳ đầu, còn | 
hoang manơ, và bởỡ ngở trước những trang. Í 
Ỉ 


... 
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thái rắc rối.. và huyền ảo của vật chất,. 
khoa học, không nhìn thấy tính cách - | 
nhất trí của vật chất. Nhưng dần dần có. 
nhữag căn bản vững chắc, các nhà thông ˆ 
thái tìm được tới nguyên lý của vật chất. 
Và vào thể kỷ thứ mười chín, nhân NSC § 
đã biết rằng bất cứ vật gì cũng do những. 
nguyên tử rất nhỏ họp lại: đem phân | 
tích bất cứ vật gì người ta cũng thấy ‡ 
những nguyên tử (atome)— khoa học ngày. 
nay còn mới cho ta biết rằng những nguyên. 
tử ấy lại do những phần tử nhỏ nữa họp. 
thành: ấy là những điện tử (électron). Trong. 
một nguyên tử, có một mặt trời nhỏ vô - 


' 
Ẳ 
| 


| 
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cùng, và chung qnanh mặt trời ấy có nhiều 


_ điện tử rất nhỏ xoay tròn, khôpg khác gi 


những hành tỉnh trong thái dương hệ. 
Sau tất cả những trang thái của vật chất; 


"khoa học nhìn thấy một phần tử chung : 


nguyên tử. Và nhà thông thải kết luận rằng: 


VWát chất có tính cách nhất trí. 


Trong khi đó, triết học cũng thay đồi» 
Mở rộng phạm vi của tư tưởng triết học, 
các triết nhân bước vào nhiều vấn đề mới, 
và tạo ra nhiều khoa học mới nữa. 

Trước hết, cuộc cãi vä cựu truyền giữa 
hai phát duy tâm và duy vật càng ngày 
càng rộng thêm, và bao hàm nhiều vấn đề 
TINH 

'Jay-tãm-luận -:Q01ỆA còn phủ nhận thực 
tai của vũữ-trụ nữa vì vũ-trụ là một thực 
tại quá ư hiền nhiên không ai chối cẩi 
nôi. Bởi vậy các triết nhân duy tâm đời 
con đường cũ mà chủ trương rằng tronpg 
vữ-tru, tư tưởng dự phần lớn hơn, và cổ 
nắng lực lớn hơn vật SP, về phương 
điện nào cũng vậy. 

Nếu ta nhìn vào những hiện tượng tự 
nhiên chẳng hạn, ta sẽ thấy rằng những 
hiện tượng ấy bị chỉ phối bởi những thể 
lực huyền bí: gió, ánh sáng, nhiệt lực v. v. 
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Những thế lực ấy là những trạng thái của 
Tư-tưởng, với một chữ hoa. 

Còn nếu ta nhìn vào luân-lý, ta lại thấy 
tư tưởng dự một phần lớn hơn nữa : luân - 
lý nghĩa là tư tưởng thuần túy: trong vấn 
đề luân lý, vật chất không có quyền dự 
một phần nào cả, 

Nhìn vào sinh lý, chúng ta cũng thấy Tư 
tưởng hiện ra dưới hai trạng thái huyền 
bí: sinh lực và trí thức. 

Tóm lai, ở đàu chúng ta cũng chỉ thấy 
Tư tưởng sai khiến vật chất mà không hề 
thầy vật chất ảnh hưởag lại tính thần được. 
Phái duy vật, đề trả lời lại những lý thuyết 
vừa kế trên, cũng tự thay đổi hẳn 
những lý thuyết cựu truyền, 

Các (triết nhàn duy vật không còn nhận 
rằng chỉ vật chất là có thực tại nữa. 

Dựa vào những điều phát minh của khoa 
học, duy-vật-luận chủ trương rằng vật 
chất ở ngoài phạm vi ảnh hướng của tư . 
tưởng. 

Khoa học giang nghĩa‹những hiện tượng 
tự nhiên một cách minh bạch và dảắn dị: 
nước do sự phối hợp của hai phần khinh 
khí và một pbần dưỡng khí mà có. Muốn 
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tạo ra nước bằng không khi, người ta 


_ ©hi việc đem khinh khí và dưỡng khí của 


không khí phối hợp với nhau ; khoa học 
dần dần đoạt được một phần của quyền 


- tạo hóa. 


Khí ấy, những hiện tượng tự nhiên xảy 
ra không còn vì trong tự nhiên có những 
thế lực huyền bí nào nữa. Và trong phạm 
Yi vũ trụ, người ta chỉ nhìn thấy những 


trạng thái cửa vật chất phối hợp vào nhau. 


Về phương diện sinh lý, khoa học cũng 
cho chúng ta biết rõ những tác dụng của 
cơ thề ra sao, Và khi đã biết rằng không 
có bộ não, người ta mất hẳn tri thức, 


.. các triết nhân duy vật chủ trương ngay 


rằng : bộ não là cơ quan của tư tưởng, và 
tư tưởng của loài người chỉ là một chất do 
bộ não nung đúc thành, cïững như mật là một 
chất do buồng gan tiết ra. 

Các triết nhân duy vật, trong khi say 
mê vì khoa học, còn chủ trương rằng lịch 
sử cũng vâng theo những luật của vật chất, 
Tìm được những luật ấy, người ta sẽ 
biết trước những cuộc thay đổi của xã hội, 

Muốn tìm ra những luật đó, muốn biết 
rõ tư tưởng và xã hội hoạt động thế nào; 
các triết nhân đặt ra hai khoa học mới. 
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tầm-lý-học và xã-hội-học, trong đỏ những 
phưong pháp của những khoa tư- nhiên- 
học được áp đụng đến triệt đề, 

Tới đây cuộc cãi vã xoay sang một hướng 
mới: tâm lý học và xã hội học có thể 
là những khoa học thuần tuý như những 
khoa tự nhiên học được không? 

Nói một cách khác thì : những phương pháp 
khoa học có thể được áp dụng vào công: 
cuộc nghiên cửu tâm lý, và xã hội không 3 


L.j 
x 


lrước khi xét đến những cân trả lời 
của hai phái Nhất tâm và duy vật, chúng 
ta nên nhận rõ rằng nói đến phương pháp 
khoa học là nói đến lý tính (raison) và 
ở đây, câu hỏi chính vẫn là: chúng ta có 
thê biết được những øì, lý tính của chúng 
ta có thê giải tích được tâm lý và xã hội 
không ? 

Người ta có nhiều sách nhận xét ngoal 
cảnh: nhận xét bằng trí tưởng tượng — 
bằng trực giác — bằng lý tính v.v... Trong 
mhững phương pháp ấy, duy có cách « biết » 
bằng lý tính là cao hơn cả. 

Nhưng lý tính là øì? Đó là một phần 
của tâm lý, một cơ năng khiến chúng ta 
biết phân biệt phải trải, thật giả, Tri 
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tưởng-tượng đem đến cho tàm lý những 
hình ảnh, và những hình ảnh ấy có liên 


quan mật thiết với những (fình cảm. Còn 


trực giác thì khiến chúng ta biết ngav 
[ tức khắc, biết mà không cần nghỉ ngợi 


øì cả; ví dụ: con đường thắng là con 
đường ngắn nhất. Chỉ có lý tỉnh là biết 
suu luận, biết tính toán, đắn đo, Bởi vây, 


| lý tính là một cơ năng đặc biệt của tâm 
{ lý nhàn loại. 


Và vấn đề tri thức mà ta đang nỏi đến 


[ đây, thàu gồm trong một câu hỏi: Lý tính 


của chủng ta có «biết» nồi lất cả vũ 


Ì trụ kltòng ? hay nói theo một cách khác: 


| vũ tru có bợp lý không? Tri thức của 


"chúng ta có giả trị nào ? 


Ban nào đọc Kant tất hãy cỏn hhớ rằng 


“chính Kant đã có công đặt rõ vấn đề 
-trií thức như trên. Và nhời giải của Kant 
“chính là nhời giải của tất cả học phái 
-duy tàm đương thời Kant, và sau Kant nữa. 


Kant nói: cách biết do lý tính, trong 


- những thế kỷ gần đây, được khoa học 


j tiêu biểu một cách xứng đáng. Thực vậy 
- khoa học dựa hẳn vào lý tỉnh, và chỉ 
“dựa vào lý tỉnh mà thôi, Khoa học không 


biết đến tình cảm, đến trí tưởng tượng, 
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đến trực giác. Khoa học luôn luôn đặt 
những câu hỏi: thể nào — tại sao, và. 
không lấy những nhời giải huyền bí làm hài. 
lòng, Phương pháp của khoa học là suy. 
luận và thực nghiệm. 

Nhưng giá trị của khoa học đáng bao. 
nhiêu? Khoa hoe (oghfa là lý tính) có 
thể biết hết vũ trụ được không ? 

Kant trả lời: khoa học dựa vào lý tính. 
và lý tính cũng chỉ có khoa học làm tiêu. 
biểu. Nhưng biết do khoa học, biết do 
lý tính, chỉ là in những hình thức của. 
lý tính lên sự vật mà thôi. Biết nghĩa 
là nhìn sự vật theo những khung nhất 
định mà tạo hóa đã đặt vào trí óc chủng. 
ta — Bởi vậy, khi quan sát vũ trụ, chúng. 
tạ chỉ biết được một bề, mà không vào 
sâu được trong bản chất của sự vật. 


Tóm lai: Khoa học chỉ biết những hiện “< 


tượng bên ngoài mà không thể vào sâu ` 
tởi những thực thề được. _ 

Trong,phạm vi Tự Nhiên, lý tính đã . 
bất lực như vậy, thì trong phạm vi tâm 
lý, khoa học cũng không thê đạt tới một ˆ 
kết quả cao hơn được. Và ở đây học ‹ 
thuyết của Bergøson xuất hiện. 

Bergson nói: Những hiện tượng nào - 


216 


xảy ra trong không gian thì khoa học 
mới nhận thấy mà đo lường được. Còn 
những hiện tương xảy ra ífrong thời gian 
thì không có hình ảnh, đến giác quan 
của chúng ta cũng không nhận thấy được, 
huống chỉ là khoa học: Bởi vậy khoa 
học bất lực trước thời gian. 

Chúng ta lại nhận thấy rằng các trang thái 
của tâm lý chỉ có một bình chứa là thời 
gian: Ta có thề nhìn thấy cái vui, cái buồn 
được đâu. Đã ở ngoài phạm vi của không 


Ñ gian, những trang thái của tâm lý không thề 


đem so sánh với nhau được: ta không thê 


“nói rằng cải vui này lớn gấp mấy lần cá! 


vui kia, hay nỗi buồn này sâu xa gấp bao 
nhiêu lần nỗi b1ồn kia : những trạng thái 
của tâm lỷ không thề đo lường được. 

Và khi trong đời sống, chúng ta nói: 


_elần này tôi buồn hơn lần trước », hay 


« trước cảnh này tôi buồn hơn trước cảnh 
kia », chúng ta đã cả quyết một cách nhầm 


lẫn : không một điều vui nào có thề so 
sánh với một điều vui khác được, không 
- một nỗi buồn nào giống nỗi buồn nào. 


Hai trạng thái nào của tâm lý cũng khảc 
hẳn nhau, nghĩa là cỏ bản chất khác nhau 
vì chỉ ở trong phạm vi thời gian mà thôi. 
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biệt: một điều vui mà chúng ta gọilà lớn 
có những tính cách riêng, khác hẳn những 
điều vui mà cbúng ta gọi là nhỏ. Trong 


tân lý, mỗi tình cảm, mỗi hiện tượng là - 


cả một loại đặc biệt chứ không phải là 


một đơn vị (unité) trong những loại khác . 


nhau như trong Tự-nhiên, 


Mỗi trang thái tâm lý có một bản chất đặc '%%:! 
. Ñ linƒ 


dị 
NI 

Ì Ấy 
Mì, ! 


Vì tất cả những lễ đó, khoa học bất lục TW 


trong phạm 0L lâm lý, mà trong phạm v` 


xã hội thì lý tính thất bại là lẽ hiền nhiên 


vì xã hội là một hôn mang trong đó những - 
tâm lý giao hóan với nhau, ảnh hưởng lần 


nhau, và thay đổi lẫn nhau nữa. 


* 


Nhìn lại những lỷ thuyết duy tâm, chúng. 
ta thấy những lý thuyết đó dựa cả vào sự . 


phân biệt vật chất với tư tưởng, không gian 
với thời gian. 
Trước hết, lý tính mà Kant và: Bergsou 


đem ra phê bình là lý tính bất di bất dịch, - 


lý tính vâng theo những nguyến tắc tĩnh 
do không gian vả thời gian tách biệt nảy 
ra, như chúng ta đã biết. 

Bởi vậy, dù chúng ta cho rằng Kant và 
Bergson nói phải, học thuyết của hai triết 
nhân đỏ cũng sẽ bị lay đô khi một quan 
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h“ { niệm mới về lý tính xuất hiện : quan niệnz 
[động, dựa vào sự phối hợp của không gian 
› và thời gian. 


Nhưng, chưa viện quan niệm mới mề ấy 
Vội, chúng ta hãy thử đửng trong pham vị 


{lý tính cũ mà phê bình duy tâm luận của 
§ Kant và Bergsouwu. Nói thế không phải nghĩa 


là chúng ta dùng lý tính cñ đề cãi lại với 
Kant hay Bergson mà là chủng ta xét xem 


Kant và Bergson đã phê bình lý tỉnh cũ 


TA sao, 
Quan sát như vậy, chúng ta nhận thấy 
rằng những nhời phê bình của hai triết 


Ñ nhân đó cũng dựa vào sự phân đôi vật chất 
[ với tư tưởng. không gian với thời gian, 
Ñ như lý tính đã được đem ra phê bình. 


Thực vậy, câu trả lời của Kant có thể 
được dịch ra là : Khoa học chỉ có thê 
biết được phần vật chất, trong vũ trụ, và 


không thê vào tởi phần tư tưởng ần hiện: 
trong trời đất được. Còn câu trả lời của 
Ñ Bergsen thì ta có thê đôi thành: Khoa 


học không thể biết được tâm lý, vì tâm 


lý ở ngoài vòng không gian. 


Kant nhìn thấy trong vũ trụ có bai phân. 
một phần vật chất mà ông gọi "là những 
hiện tượng, và một phần tư tưởng mà ông 
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gọi là những « thực thê » (noumènes). Thực 
4đhềê ở ngoài vòng không gian: Vậy khoa 
học không thề biết tới thực thề được. 
Không những thế, thực thề còn ở ngoài. 
vòng thời gian nữa (vì thời gian cũng như. 
không øgian chỉ là những hình thái của. 
tri óe chúng ta: thực thề đã ở ngoài trí. 
óc chúng ta thì ở ngoài cả không gian. 
và thời gian). Vậy, thực thề vượt khỏi trì 
thức của nhân loai và không có cách biết. 
mào giúp chúng ta tìm tới thực thề được. 

Bergson, cũng như Kant phân đôi vũ. 
trụ thành vật chất và tư tưởng. Tâm lý 
người ta là tư tưởng, vì tâm lý chứa đựng. 
riêng trong thời gian, mà thời gian thì 
không thề đo lường được: Bởi vậy chúng 
ta có thê biết những hiện tượng của tâm. 
lý nhưng chỉ có thê biết một cách lờ mờ. 
bằng trực giác, mà không thề biết một. 
cách khơa học, 

Không gian là phạm vi của lượng (quantitéẻ). 
còn thời gian là pham vi của chất (qưalité} 
Những vật xây ra trong không gian vì vậy - 
có một lượng nhất định và có thê được. 
đo lường, Trái lại những hiện tượng chứa 
đựng trong thời gian chỉ khác nhau vì 
chất, và bởi vậy không có điểm gì chung 
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đề so sánh, và không ước lượng được. 


Tóm lại lý tính (cũ) thất bai vì phạm: 


Ẩvi của lý tính chỉ là vật chất. Mà tâm 
lý học với xã-hội-học không thể là những 
+ Ñ khoa học thuần túy, nghĩa là những khoa 


học xây dựng theo mẫu những tự nhiên 
học được. : 


*. * 


_ Trong khi những triết nhân duy lâm và 


Ñ duy vật cãi nhau như trêu, những triết 


nhân thông thái, nghĩa là những nhà thông 


thái ở một bực cao, biết nhận rõ những 


mục đích triết học mà các ông theo đuồi, 
dựa vào mấy căn bản đơn sơ của tâm 
lý học và xã-hòi-học, đề cặm cụi nghiên cứu. 


_ về những hiện tượng xay ra trong tâm. 
HỶ và xã hội. 


Dần dần những kết quả xuất hiện : sinh: 
lý học cang ngày càng khiến ta nhận rõ 
những ảnh hưởng của thân thề tới tư 
tưởng: người ta tìm thấy trong bộ não. 
những phần eó liên lạc đến trí nhớ, ngôn 
ngữ v... v... Cắt một phần của não đi, 


“người ta quên hết nghĩa các chữ viết. 


Cắt một phần khác đi, người ta sẽ quên. 


F: hết nghĩa những tiếng nói. Những hạch ở 
_ trong người cũng có ảnh hưởng rất lớn 
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sđiến tư tướng. Cắt một hạch ở yết hầu đi,. 
“người ta bất buộc trở nên pøu độn. Làm. 
‹‹ho một hach nào bài tiết nhanh thêm - 
hay chậm đi, npười ta tạo nên những tình 
canh vui buồn, ị 

Ngược lại, những tình cảm có ảnh hưởng 
đến đời sống của cơ thể: khi sợ, tim đập. 
manh thêm, mạch máu chạy mau hơn, những. 
giây thần kinh bị kich thích quả mực thường... 
Khi buồn những chất độc trong máu tụ. 
lại, không tiêu đi được. Khi vui, trải lạ - 
các cơ thể đều hoạt động đủng mực và. 
đều hòa. 

Dựa vào những điều quan sát ấy, những. 
triết nhân sở đắc về tâm-lý-học tìm cách. 
đo: những hiện tượng tâm lý bằng những: 
sự thay đôi mà những hiện tượng đó tạo. 
mên trong cơ thề. Và người ta đã đo được. 
số máu được đem lên bộ não khi ta đọc. 
một bài thơ hay. Người ta lại đo được. 
tốc độ của máu khi ta sợ hãi. Người ta 
tính cả được rằng muốn cho một cảm. 
giác nào thay đổi, ta phải tăng hay giảm. 
aguyên nhàn kích thích bao nhiêu. Người. 
ta lai còn đo số thế lực cần cho tư tưởng,. 
và kết quả là: khi nghĩ ngợi, chúng ta 
phải dùng mất nhiều sức hơn là khi chúng. 
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Ñ ta làm việc bằng tay chân, và trong những 
-_ khoảng thời gian đều nhau thì tư tưởng 
“œần đến hai lần thế lực nhiều hơn những 


x.mg —š — ` _-“_=<&.. 


bắp thịt. | 

Những kết quả của tâm lý học còn nhiều 
nữa, chúng ta không thê duyệt hết được: 
Nhưng mấy kết quả trên đây cũng cho phép 


chúng ta nỏi: Trong tâảm-lú-học, chúng 


ía có thề áp dụng những phương pháp 
lo lường ». Bởi vậy tâm lý học có thẻ là 
một khoa học thuần tủy, và lú lính có thê 


tìm biết những trạng thúi của tâm lú được. 


Những nhà xã-hội-học cũng tìm tới 


: những kết quả khả quan và định được rõ 


rằng số người thất nghiệp có ảnh hưởng 
đến những vụ trộm cắp, giết tróc, xảy ra 
"0n HỘI XƯ: V... Vv... Và "khoa xa-hội_ 
học mới nhất, — kinh-tế-học — đã tìm 
được một vài luật chỉ phối đời sống của 


_ nhân loại. 


_ Về phương diện khoa học, những kết 
quả trên đây thật đẹp để, và chắc chắn — 
Tâm lý học và xã hội học là những khoa 
học thuần tủy, như mọi khoa học khác, 


_ và đã cho chúng ta biết một it luật chỉ phối 


đời sống của tâm lý và xã hội. 
Nhưng về phương diện triết học, sự thành 
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công của hai khoa học ấy chưa được chứng. 
minh hẳn hoi. Nhời giải của các triết nhân 
duy vật chưa khiến cbúng ta được hài 
lòng. Và người ta chỉ có thề lấy làm lạ rằng... 
lý tính của chúng ta có thê biết được không... 
những phần vật chất mà cả phần tư tưởng 
trong vũ trụ nữa. | 


Lủ 
# x 


Giữa lúc đó thì tương-đối-luận ra đời. - 

Einstein thuyết minh rằng vật chất với. £ 
tư tưởng chỉ là một, và không gian với... 
thời gian cũng không thể phân làm đôi... 
Ông phối hợp hai phần của vũ trụ làm q 
một : từ nay khôòng còn vật chất mà cũng... 
không còn tư tưởng: trong vũ trụ chỉ có 
_sự vật — không gian và thời gian cũng ~ 
không còn mà chỉ có một ‹« khòng-thời 
gl1an ». | 

Những kết quả của tương-đối-luận làm... 
đảo lộn tất cả những quan niệm căn bản.... 


trong trì thức của ahân loại. Bởi vậy, 17 


những ảnh hưởng của học thuyết Einstein 
thật lớn lao. ˆ _ 

Trước hết, một quan niệm mỏi về lý 
tính xuất hiện, hay nói cho đúng hơn _ Ỉ 
được chứng thực : ấy là quan niệm động. 
Chúng ta đã biết rằng quaa niệm cũ về 
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_lý tín dựa cả vào sự phàn biệt khỏng 


gian với thời gian. Khi nhìn những sự 
vật xếp đặt trong không gian, chúng ta chỉ 


thấy những hiện tượng tĩnh, nghĩa là 


có những hình thái nhất định, và những 
bản chất đặc biệt, 

Nhưng khi xét những sự vật xếp đặt 
trong thời gian, chúng ta luôn luôn thấy 


Và 


“những sự vận động — vận động ở' bên 


N - 


“thê tách ra ngoài không gian được, ông 


-_ ngoài. và bên trong sự vật. Vận động bên 
ngoài nghĩa là dời chỗ, vận động bên trong 
“nghĩa là biến đồi. 

Khi Einstein nói rằng thời gian không 


muốn nói : không có vật gì đứng yên, và 
không có vật gì có một bản chất bất di 
"bất dịch cả. 

Một hòn đá mà chúng ta tưởng BẠN: 


{ đứng yên, thực ra chuyển theo địa cầu 
“trong vũ trụ. Không những thế hòn đá ấy 
_Ÿ còn biến đôi nữa : mỗi lúc gió, không khí, 


{ hơi nước, làm cho nó mòn đi hay dày 


thêm môt tí. 
Bởi vậy, tàm lý chúng ta cũng không 


- lúc nào đứng vững. « Tôi» bây giờ không 


còn là «tôi» một giây trước đây, « tôi » 
hôm nay không phải là «tôi» hôm đua. 
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Và khi chúng ta yêu một người, Thực ra. 
mỗi lúc chúng ta yêu một người khảe.. 
Mà nhà thi sỉ Lamartine, khi than rằng: 
« Hởi thời gian hãy dừng cánh bay », có. 
lề đã cảm thấy rõ rệt rằng mỗi giày mỗi. 
phút ông yêu một nàng Elvire khác, và 
chính ông cũng mỗi lúc đã thay đồi, 


Vũ trụ, trong khung « không-thời-gian ». 
hiện ra là một sự trở nên vĩnh viễn, một. 
cuộc chuyền biến không ngừng. Và trời. 
và đất là những lịch sử, chứ không phải 
những trạng thái, mà thiên nhiên là một. 
bức về huyền ảo, mỗi lúc biến đổi một. 
khác, chứ không phải một bức họa đã 


hình thành, dưới ngọn bút của tạo hóa... 

Áp dung lý tính của chúng la vào công. 
cuộc nghiên cứu vũ trụ ấy, chúng ta. 
thấy rằng nếu suy luận trong khuôn khồ - 
chật hẹp của mấy nguyên tắc cựu truyền,. 
chúng ta không thê hiệu nồi trời đất... 
Bởi vậy, cần có những nguyên tắc suy 
luận mới, Những nguyên tắc ấy chưa định - 
rõ hẳn, nhưng nhiều học phái đã trình. 
bày nhiều giả thuyết: một trong những. 
thuyết ấy nói: lý tính cần suy luận theo. 
ba trật: đề, phản đề, tông hợp: và: cách 
suy luận ấy sẽ giúp chúng ta khăm pHả. 
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của xã hội, của tàm lý. 


được những sự bí mật của vũ trụ (1) 


Lý tính động mới mể: ấy có dủ năng 
lực đề tìm hiểu tự nhiền: bởi vậy chúng 
la có quyền quả quyẾt rằng « khoa học có 
thể giúp chúng ta hiều được vũ-trụ » và 
thực tại có tính cách rất hợp lý (rationne)), 

Những kết quả ấy cho phép chúng ta được 
lạc quan đôi chút. 

Đồng thời học thuyết Einstein áp dụng 
ngay những kết quả vừa tìm thấy ở trên; 
Einstein bỏ không gian và thời gian tuyệt 
đối : ðònø làm những phép tính mới trong 
«& không thời gian » bốn chiều và quả đã 
đạt được những kết quả đẹp để trong công 
cuộc tìm hiểu thiên nhiên. 

Sự phối hợp không gian và thời gian, 
vật chất và tư tưởng, đặt rõ nhiều liên 
quan mới mẻ giữa hai phạm vi đỏ, giữa 
vật chất và tư tưởng, thân thê và linh hồn, 
luàn lý và ngoại cảnh, chất và lượng. 


() Nếu có dịp, một ngày gần đây chủog tôi sẽ 
cùng độc giả trở lại phương phắấp suy luận ấy một 
lần nữa Nhưng ngay bây giờ, ban đọc cũng nên 
biết rằng phương pháp đó đã dẫn đến những kết 
quả rất quan trọng. 
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Vật chất và tư tưởng đã là hai trang thải. 
khác nhau của cùng một thực tại thì cós 
ảnh hưởng mài thiết đến nhau: bởi vậy tư - 
tưởng cỏ thê làm cho vật chất thay đồi, . 
và ngược lại, khi vật chất thay đồi, tư tưởng - 
cũng phải thay dồi theo. Đặt một người. 
có bản Lính tốt vào trong một hoàn cảnh - 
xấu, người ấy dễ trở nên xấu, Ngược lại,. 
một lý tưởng có thể làm thay đôi hắn nIQ_ 
xã hội. Và lịch sử trước mắt ta, thành. 
một lịch trình dài trong đó những hoàn. 
cảnh vật chất làm nảy ra những lý tưởng, : 
và những lý tưởng ấy lại quay lại kéo. boàn. 
cảnh vật chất thay đôi theo. ỗ 

Thân thê và linh hồn cũng có nhữn§ liên _ 
quan tương tự: người có câu : « bụng đói. 
không biết nghe » (1): khi thân thề chúng - 
ta đau ốm, trí óc chúng ta cũng bị mò... 
kém, không minh mẫn như khi khỏe mạnh, - 
tâm tình chúng ta đồng thời cũng trở nên... 
buồn bã hay giàn dữ, kém bình thản. Ngược - 
lại mọt nghị lực mạnh mẽ có thê chữa | 
được một bệnh hiếm nghèo, và thay đổi . 
hẳn một cơ thể: có những kẻ chỉ vì muốn - 
sống mà đã sống. Ỹ 


KT 0V Ví GÀ TA e 
(1) VYente affamé n'a pas đoreille. 
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‡ đồi, và chất đổi thì lượng cũng đồi. Đem 
Ñ đun mội nồi nước tới một trăm độ nghĩa 
-_ là tăng thêm nhiệt độ của nước ấy, người 
“ta thấy nước biến thành hơi. Khi nước 
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Giữa chất! và lượng, những mối liên quan 
cũng không khác gi: lượng đồi thì chất 


biến thành băng, nghĩa là khi chất đồi, 
lượng của nước cũng thay đôi và tăng thêm; 
vì vậy khi ta đồ đầy nước vào trong một 


Ñ bình thủy tỉnh rồi nút kín lại, nếu trời 


lanh nước đóng băng, bình sẽ vỡ tan vì 


Ñ không dủ chỗ chứa băng nữa, 


Do nhữag kết quả trên, các triết nhân 


- tìm ra nhiều luật mới chị phối đời sống 


của xã hội, Và những luật ấy ngày nay 
đang khiến cho mặt địa cầu thay đôi hẳn 


“trong một cuộc biến động ghê gớm, 


» * 


Kết quả lớn nhất của triết học Einstein 


Ñ như chúng ta vừa thấy, là khiến chúng 


ta nhận thấy rằng vũ trụ là một cuộc chuyền 
biến không ngừng, và vật chất với tư tưởng 


_Chỉ là một, 


Điềư' phát mỉnh thứ hai chữa lại điều 
phát minh thứ nhất, và khiến chúng ta 
vững lòng tin ở lý trí của chúng ta mà 
hành động trong khi chung quanh chúng 
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ta muôn vật luôn luôn đổi dời, 
lới đầy, bạn đọc đã cùng chúng tôi vượt. 
được mộ(i quảng đường xa. Dừng chân , 
chúng ta thử nhìn lại tất cả những. điều ì 
chủng ta đã nhận xét được, tất cả những _ 
phong cảnh chúng ta đã trông thấy, những. 
bản đàn chúng ta đã nghe thấy ở dọc đường... 
Một nhời kết luàạn hiện ra rõ rệt:- 
Vũ-trụ huyền ảo vô cùng, — vì lđưôn ` 
luôn chuyên động và biến đổi. Trong vũ - 
trụ ấy, chúng ta bầu như không giữ được . 
một vai gì quan trọng, Nhưng lý trí chúng. 
ta còn đó, và đã nâng cao địa vị của chúng . 
ta lên đến chỗ chúng ta đứng ngày nay, 
Sonø, chúng ta không thề coi thế là. 
xong được. Vữ trụ chuyển biến thì chúng - 
ta cũng phải chuyên biến theo. Sống nghĩa . 
là đôi dời: bởi vậy chúng ta không được. 
phép đứng yên, nếu chúng ta muốn sống.- 
Nhưng chuyển biến thế nào cho hợp với - 
sự thay đổi của vũ trụ? Tiến thế nào đề 8 
đi tới những kết quả đẹp chứ không xấu xa ?_ 
Einstein bảo nhỏ'chúng ta rằng: hãy nhấn l 
theo lý trí mà tiến. Và òng quả quyết. 
nói lớn : người ta có thể hiêu nổi vũ trụ, HẠ 


đã hiểu được vũ trụ tất có thể thay đồi 
nồi vũ trụ. Bởi vậy, chủng ta có quyền 
được lạc quan. 

Lạc quan vì trong lịch sử, tư trởng cö 
đự một phần, và có thê thay đôi được 
vật chất, Mỗi lý tưởng của chúng ta không 
mất đi đâu và đều có dự một phần vào 
công cuộc thay đôi đời sống. _ 

Vì thế, bỉ quan là chết vì muốn chết, 
Phải « muốn sống thì mới sống đầy đủ 
được. Chúng ta khòng có quyên bị quan, 

Và điêu lý-trí khuyên chúng la la nhận - 
rõ sự biến đồi của đời sống dễ tìm xem 
những lý tưởng nào là lý tưởng « sống ». 

— Mà bồn phận của chúng ta là đem 
hết trí óc, gan sức đề thực hiện những 
lý tưởng «sống », thực hiện ¿Š dân đời 
sống đến một giai đoan đẹp đã hơn, cao 
quý hơn, đáng €sống » hơn, 
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